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Tôi rất vui khi Ngọa Lan đưa cho tôi tập bản thảo tiểu thuyết “Ngày hôm qua” - đứa con tinh thần đầu tiên của em với một mong muốn tôi đọc và cho lời góp ý. Lâu rồi hiếm có cuốn sách nào tôi đọc dường như một lèo từ đầu đến cuối như thế. Tôi thật bất ngờ với tuổi đời còn rất trẻ và lần đầu tiên viết tiểu thuyết mà Ngọa Lan có một giọng văn khá già dặn, đậm chất nhân văn, phong phú về ngôn từ, hình ảnh và cả sự trải nghiệm. Tôi thật sự bị lôi cuốn vào những tâm tư, tình cảm, những tình tiết, câu chuyện rất đời thường của nhân vật. Cuốn tiểu thuyết này như một cuốn tự truyện của tác giả nên cảm xúc được chia sẻ rất thật như lời em chia sẻ “Tác phẩm này không đơn thuần chỉ là câu chuyện tình lãng mạn mà trong đó bao hàm cả những suy tư, dằn vặt nội tâm và những giây phút cảm nhận hạnh phúc trào dâng của nhân vật chính”. Cuốn tiểu thuyết cũng tôn vinh những giá trị sống đầy tình người. Một kết thúc có hậu - “phần thưởng dành cho những con người không ngừng vươn lên trong cuộc sống để biến những giọt nước mắt đau thương của ngày hôm qua thành nụ cười hạnh phúc cho hôm nay và cả tương lai sau này”.
Chúc mừng em với tiểu thuyết đầu tay. Hy vọng là độc giả sẽ bị lôi cuốn bởi “Ngày hôm qua” như chị Thu Anh!
Ms. Nguyễn Thu Anh - Trưởng ban giao lưu CLB
Doanh Nhân Sài Gòn, CEO Never Alone Group.



Lời nói đầu 
Đ
ộc giả thân mến,
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn tất cả đã đón đọc tiểu thuyết “Ngày hôm qua” của Ngọa Lan. Tôi đã cố gắng hoàn thành và cho ra mắt tác phẩm này trước hết là để thỏa mãn đam mê viết lách từ lâu của chính bản thân đồng thời cũng là lời tri ân đến gia đình, bạn bè và những người đã sát cánh bên tôi trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. “Ngày hôm qua” dựa trên những trải nghiệm có thật mà tôi đã trải qua cùng những chi tiết sáng tạo để đảm bảo tính logic và mong muốn về một cái kết có hậu, phần thưởng dành cho những con người không ngừng vươn lên trong cuộc sống để biến những giọt nước mắt đau thương của ngày hôm qua thành nụ cười hạnh phúc cho hôm nay và cả tương lai sau này.
Điều tôi tâm đắc khi đặt hết tâm huyết vào tác phẩm này là vì đây không đơn thuần chỉ là câu chuyện tình lãng mạn mà trong đó bao hàm cả những suy tư, dằn vặt nội tâm và những giây phút cảm nhận hạnh phúc trào dâng của nhân vật chính. Bên cạnh đó một tình yêu nồng nàn của hai con người ở hai đầu thế giới: Ngọa Lan - cô gái trẻ trải qua những mất mát về tinh thần khi còn bé và William - người đã mang đến sức sống và sự hồi sinh cho Ngọa Lan nhưng lại gặp vấn đề trong trách nhiệm với người vợ sắp cưới của mình ở Mỹ; tình cảm của những người bạn Đức trong thời gian Ngọa Lan học tập tại Berlin, những bí mật được chia sẻ khi con người đang ở tận cùng của sự bế tắc và đau khổ.
Hy vọng các bạn đọc giả sẽ đọc đến trang cuối cùng của tác phẩm và có những chia sẻ phản hồi với Ngọa Lan theo địa chỉ email:ngoalan.ngayhomqua@gmail.com.
Thân chào,
Ngọa Lan



Tóm lược nội dung 
N
gọa Lan là cô sinh viên kinh tế giỏi giang, xinh đẹp nhưng có gương mặt buồn và sống khép kín như người mắc chứng trầm cảm. Cô gái sinh ra và lớn lên ở Phú Yên - một tỉnh miền Trung bình yên nhưng thi thoảng con người phải gánh chịu những trận thiên tai khôn lường. Năm lên bảy, Ngọa Lan lần lượt mất đi người ông yêu quý và người bạn thân cùng xóm - hai con người đã mang đến những giấc mơ ngọt ngào cho tuổi thơ cô. Từ đó Ngọa Lan sống như một đứa trẻ ủ dột và ngại tiếp xúc với thế giới xung quanh bởi vì cô luôn có ý nghĩ: hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với cô hoặc có đến thì cũng ra đi vội vàng, những kí ức của những năm tháng tươi đẹp vĩnh viễn thuộc về ngày hôm qua.
Thế nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Ngọa Lan và William - chàng trai người Mỹ đến từ Bluff Dale, Texas trong một tổ chức từ thiện tại Sài Gòn đã mang hai con người ở hai nền văn hóa khác biệt đến với nhau. Tình cảm chân thành của William đã làm Ngọa Lan thay đổi, tình yêu đã khiến cô trở nên cởi mở, lạc quan và nhận ra rằng hạnh phúc đã quay trở lại. Nhưng cũng vào thời điểm đó, Ngọa Lan biết được một sự thật phũ phàng rằng William đã có hôn ước với một cô gái Mỹ ở quê nhà của anh. Đau khổ, giận hờn làm cô gái suy sụp, buồn chán nhưng may thay cô được một người bạn Đức giúp đỡ lấy được suất học bổng Thạc sĩ toàn phần tại đại học Humbolt, Berlin. Tình cảm quốc tế, những đau khổ mà con người ở bất cứ nơi đâu cũng phải gánh chịu khiến Ngọa Lan trở nên mạnh mẽ, vững chãi và lấy lại sự tự tin vốn có trong con người cô. Nỗ lực học tập và những cố gắng hết mình của cô gái trẻ để đáp lại lòng tốt của những bạn bè Đức đã mang hạnh phúc thực sự quay trở về với Ngọa Lan.



Chương I 
Rắc rối với chị họ 
T
hật nhẹ nhõm khi lê bước trong chốn vắng vẻ như thế này. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, hình như chỉ có mỗi mình và vài đứa trẻ đang chơi đá cầu đằng xa. Ít ra mình còn có cái công viên này làm bạn, mỗi lần buồn bã hay bực tức ai mình lại tìm đến nơi này, muốn khóc, muốn hét, muốn chửi rủa chính bản thân thì cũng dễ dàng vì chẳng ai nghe thấy. Vứt chiếc túi xách xuống đất đánh phạch, mình nhảy lên phiến đá gần cái cây to nhất. Cái cây tên gì mình cũng chẳng biết, mà biết cũng chẳng để làm gì. Chỉ biết rằng nó to lớn và hiên ngang như một gã khổng lồ trong chuyện cổ tích. Nhìn cái cây sao thấy mình bé nhỏ và yếu ớt quá đỗi; nhưng thôi không hơi sức đâu mà nghĩ chuyện vớ vẩn. Mấy ngày nay đã đủ làm mình mệt mỏi lắm rồi. Cái duyên cớ đưa cái cô Ngọa Lan vụng về này tới đây vì về nhà chắc chẳng ai buồn tiếp đón. Thực tế thì mình đã ghé về nhà rồi nhưng ôi thôi mới vào tới cửa đã nghe hai anh chị họ cãi nhau om sòm và chủ đề của cuộc cãi vã không ai khác ngoài mình.
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“Mày đừng bênh vực cho nó nữa, tao chẳng muốn phiền lụy vì con bé ngớ ngẩn ấy nữa đâu. Người gì mà con trai không ra con trai, con gái không ra con gái”, đôi mắt chị ấy đỏ hẳn lên không giống ngày thường tí nào, miệng thì vẫn tiếp tục kể tội cô em họ đang đứng nghe lén bên ngoài.
“Thì nó còn nhỏ, làm gì mà gay gắt vậy hả, bà chị yêu của tôi”, anh Long vẫn luôn là người chiều chuộng mình, luôn luôn bênh vực mặc dù đôi lúc anh cũng không giấu được sự bực tức đối với cô em mà anh vẫn cho là không giống với các cô gái bình thường.
“Tao hết lòng giúp nó về mọi thứ nhưng nó toàn phá hỏng bét mọi sự, còn làm tao mất mặt với ông thầy tin học đáng kính, không có ông thì bài luận văn tốt nghiệp của bà chị mày đã không được con 9 mãn nguyện rồi. Thầy còn giúp tao xin được việc tốt tại NIIT khi còn đi học và bây giờ là chuyên viên IT ở Khu Công Nghệ Cao”
Chị vẫn tiếp tục kể, mình hiểu lí do tại sao chị lại giận như vậy. Nhưng mình quả quyết là chẳng làm gì sai. Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Mình ghét cái hôm theo chị Linh vào trường cũ của chị để trả những quyển sách quý giá mà thầy Tô cho chị ấy mượn. Chị ấy suýt soa hai quyển sách, thứ mà chị có tìm nát đất Sài Gòn cũng không mua được, vậy mà thầy Tô - người đàn ông 36 tuổi, Nghiên cứu sinh Công Nghệ Thông Tin từ Nhật, người đã gây ấn tượng khó quên cho mình với cặp kính đen dày cồm cộm đã không tiếc công mang chúng từ Nhật về cho chị. Mình đã sai khi nghĩ rằng những người đàn ông mọt sách như vậy chỉ nghĩ đến sách vở và các công trình này khác, ai ngờ người này đã đề nghị chị Linh sắp một cuộc hẹn cho mình và thầy sau cái lần gặp mặt đầu tiên ấy và mình rất đỗi ngạc nhiên vì mình chẳng hé răng nói tiếng nào ngoài hai tiếng “Chào Thầy” lí nhí cho lấy lệ.
Linh hí hửng quảng cáo cả ngày về thầy Tô - một người đàn ông có học và tử tế, cũng không quên nói rõ mong muốn có được một cô bạn gái từ Thầy. Thế là chị rỉ tai mình những lời ngọt ngào và muốn mình mặc đẹp để đi đến gặp Thầy tại một quán cà phê vào tối ngày chủ nhật.
Ban đầu mình cương quyết nói “Không”, nhưng nhìn cái vẻ mặt van xin của chị ấy mà thấy thương. Vả lại mình cũng muốn làm chị vui lòng sau cái vụ làm cháy cái áo dài chị mới may vì vừa ủi đồ vừa dán mắt vào kênh hoạt hình Wal Disney. Đưa mắt theo những cú nhào lộn lên xuống của Tarzan, mình đâu có ngờ cái tay cầm bàn ủi của mình cứ ghì sát một chỗ trên chiếc áo dài lụa tơ tằm rồi đùng một cái khói từ từ bốc lên từ phía dưới mặt bàn ủi làm mình giật bắn cả người. Thế là đi tong cái áo dài quý của chị. Mình đồng ý miễn cưỡng với điều kiện là ông thầy kia không được đến đón mình và phải chọn địa điểm trong khu vực Thủ Đức vì mình không muốn vào Trung tâm Sài Gòn vì đường quá xa. Thế là thầy ta đành hẹn mình ở cà phê Sương Mai ngay sau lưng Coopmart Thủ Đức.
Lái chiếc xe máy cà tàng, mình chẳng buồn ăn mặc cho đẹp hơn vì mình đi đâu cũng chẳng biết, mà mình có mặc đẹp thì cũng chẳng có sóng đôi được với người đàn ông chạc tuổi bốn mươi, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề và có cả một bộ sưu tập xe hơi như lời quảng cáo của bà chị. Mình nhìn mình, thật chẳng ra sao trong chiếc quần jean, áo pull, giày thể thao, chẳng có chút gì quyến rũ. Mình cũng chỉ mới 20 tuổi, mình đang học đại học và hai năm nữa mới tốt nghiệp. Không hiểu người đàn ông kia có ý đồ gì mà lại muốn gặp mình. Ông ấy sống thêm tám năm nữa là bằng tuổi mẹ mình còn gì. Mà thôi vì bà chị mình vẫn đến nơi hẹn đúng giờ. Nhà trọ của bọn mình cũng nằm gần đó nên chỉ mất năm phút là tới nơi.
Thầy Tô đã ở đấy, mặt thầy rạng rỡ và đôi mắt dường như mở to hơn dưới đôi kính dày cộm khi nhìn thấy mình bước vào. Thầy ta ăn mặc chỉnh tề nhưng sao vẫn không có chút hấp dẫn. Khuôn mặt càng bầu bĩnh hơn vì làn tóc hơi xoắn đã được tỉa gọn, dáng người tròn trịa và không được cao. Thầy đứng dậy kéo ghế cho mình bước vào, mình cười ngượng nghịu vì xung quanh ai cũng nhìn mình. Mình chẳng bận tâm họ đang nghĩ gì, chỉ cần biết là mình nóng lòng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Chào Ngọa Lan, anh đến sớm nửa giờ trước để chờ em. Anh thật nóng lòng được gặp em”, thầy vồn vã.
“Dạ thưa thầy, em nghe chị Linh bảo thầy muốn gặp em, vậy có chuyện gì ạ”, giọng mình vẫn lạnh lùng và khô khốc. Từ nhỏ mẹ đã than phiền về điều này, tuy là con gái nhưng không có nhiều nét dịu dàng, mẹ hay so sánh mình với em gái. Nó nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng ăn nói rất ngọt và điêu luyện. Chính vì lẽ đó nó luôn lấy lòng của ba mẹ nhanh hơn mình. Ba mẹ chắc chỉ yêu mình vì mình chẳng làm phiền ai, mình không nói nhiều và suốt ngày lầm lũi. Ngày còn học phổ thông mình đi học về là chui ngay vào phòng, không ngủ, xem ti-vi thì lấy những thứ mình sưu tầm được ra ngắm ngắm nghía nghía rồi sắp xếp cho đúng thứ tự. Không có nhiều người muốn tiếp xúc với mình vì có lẽ họ cảm nhận được sự khép kín trong tâm hồn một cô bé. Chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao mình lại thiếu nhiệt tình với cuộc sống này như vậy. Mình từ chối các cuộc chơi, các cuộc dã ngoại với bạn bè, những buổi biễn diễn văn nghệ, những phong trào đoàn thể. Tất cả đều vô vị với mình, “con gái ơi, cứ thế này thì chẳng chàng trai nào dám tiếp cận con cả”, lời nhắc nhở của mẹ đã tạo ra một động lực lớn lao giúp mình nhoẻn miệng cười với người đàn ông ngồi trước mặt. Thấy mình cười tươi hơn, thầy Tô phấn khởi lắm, thầy cố pha trò:
- Em cứ cười thế này thì tốt nhỉ. Khuôn mặt em lúc nào cũng thoáng vẻ u buồn, nhưng rất lôi cuốn và làm tôi tò mò.
- Tại sao một người vui vẻ thành đạt như thầy lại muốn nói chuyện với một cô gái khô khan như em? - mình hỏi dò và cảm giác cuộc trò chuyện có vẻ dễ chịu hơn.
- Vì em khác với những cô gái khác và tôi cũng đang muốn khai thác những điều khác biệt đó đây.
- Vậy thì thầy đang phí thời gian vô ích rồi. Em chẳng có gì đặc biệt cho thầy khai thác cả.
- Ít ra tôi nhận ra là em rất xinh đẹp. À mà nếu tôi nhớ không nhầm là con gái Miền Trung da ngăm đen vì sương gió chứ không trắng trẻo như em, giọng nói của em cũng không nặng nề khó nghe như dân ngoài đó. Mà chắc sẽ dễ nghe hơn nếu em gọi tôi là anh chứ không phải thầy, tôi là thầy của chị em chứ chẳng phải thầy của em đâu.
Sự kiên nhẫn của tôi đã đi đến đường cùng. Người đàn ông này chẳng muốn gì ở mình ngoài sự tán tỉnh vô lối; “em gọi là thầy vì em tôn trọng thầy chứ không em đã gọi là chú rồi”, mình buông lời gắt gỏng, cảm thấy người nóng sôi lên.
- Em cũng ghê nhỉ, tôi đánh giá lầm em rồi. Đúng là cái bướng bỉnh tôi đang kiếm tìm.
- Nói thực là em không thể hiểu cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu, chị Linh bảo em đến gặp thầy vì thầy muốn gặp và để chiều chị ấy em đã đến đây nhưng có lẽ nếu em ở đây lâu chỉ làm thầy bực mình thôi.
- À ha... thôi được rồi tôi chẳng muốn vòng vo nữa.
Tôi muốn đưa đón em mỗi buổi học và tiếp cận em, tôi thích em, đơn giản thế thôi. Hãy cho tôi có cơ hội cho em mọi thứ em cần và mọi thứ em muốn.
Mình thấy lạnh người với lối ăn nói của người đàn ông “có học” này và quyết định là không có giải pháp nào hơn là đứng dậy.
- Em chẳng cần gì bây giờ cả, ba mẹ cho em những thứ em muốn và nếu thầy càng gần gũi em thì sẽ thấy muối mặn của con gái vùng biển thôi chứ chẳng có gì khác đâu. Nếu thầy muốn em làm bạn thì em sẵn sàng còn tình cảm nam nữ thì em không có cảm hứng. Chào thầy, dù sao cũng cảm ơn thầy đã quá tử tế với chị của em.
Nói hết câu mình vơ vội cái ba-lô và lao ra khỏi cái quán vẫn đang âm ỉ những ca khúc của Ngô Thụy Miên, mình không thích thể loại nhạc này mặc dù nó cũng trầm như tâm tính của mình. Ngược lại, mình lại mê những loại nhạc vui tươi và khi không có ai xung quanh thì mình cũng lắc lắc theo điệu nhạc. Có lẽ đó là nét riêng của những người trẻ tuổi và ngay lúc đó mình nhận ra chẳng dại gì mình lại dính vào mấy gã đàn ông đã sống gần gấp đôi chặng đường mình đã đi qua. Họ nghĩ rằng những cô gái trẻ muốn bằng được những gì họ thiếu và chấp nhận đánh đổi những giá trị tinh thần để đạt được những thỏa mãn về vật chất. Điều đó có thể đúng với ai đó còn với Ngọa Lan này thì không, mình nghĩ thầm.



Chương II 
Sống với ký ức của ngày hôm qua 
Q
uả bóng của một đám thanh niên mới đến bay vèo qua trước mặt đưa mình trở lại thực tại. Mình vẫn buồn vì chị Linh không vui, chị thất vọng vì cách cư xử bị cho là thô thiển của mình. Chị đã từng dạy mình phải biết ẻo lả đôi chút với đàn ông cho dù họ là ai đi nữa. Sau buổi chiều hôm đó thầy Tô và chị Linh cũng ít gặp nhau, chị thì ngại vì cô em họ của mình cư xử không nhã nhặn với người thầy đáng kính, còn thầy Tô nghĩ gì thì có trời mà biết, chỉ nghe chị Linh kể rằng qua điện thoại ông ấy nói là ông ấy bận nên không có thời gian gặp chị cho những đề tài mà chị đang bị bế tắc.
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Mình thương Linh vì chị ấy rất tốt với mình, chị chăm lo chu đáo cho hai đứa em đang còn đi học. Chị là người hướng dẫn cho mình từng li từng tí cách sống của người Sài Gòn và người Miền Nam nói chung. Ngày mình vừa bước chân vào chốn này, cái cảm giác lạ lẫm làm mình sợ, mọi người đều hối hả với công việc riêng của họ, đường phố thì tấp nập lúc nào cũng chật kín với những dòng xe máy nườm nượp qua lại và những chuyến xe buýt đi đi về về. Linh đã chở mình đến trường trong những ngày đầu mình không thể ngồi trên xe buýt. Xe buýt cho sinh viên ở đây lúc nào cũng chật kín người gây cho mình cảm giác ngột ngạt. Ngày còn ở tỉnh với ba mẹ, cuộc sống có vẻ dễ chịu hơn nhiều; mình có những không gian rộng hơn để mà thưởng ngoạn. Những con đường vắng không có nhiều xe và những làn gió từ biển vào làm bay làn tóc rối. Mình thích cảm giác ngồi trên chiếc xe đạp lượn qua những con đường vắng dọc bờ biển, gió cứ thổi xốc làm tóc mình không thể nằm yên một chỗ, chúng tạo thành hai làn sóng dập dờn bay về phía trước mặt che khuất tầm mắt làm tay lái lảo đảo nhưng mình không bao giờ ngã hoặc có ngã thì cũng chẳng hề hấn gì vì đoan chắc rằng ở phía sau chẳng có chiếc xe nào đang lao về phía trước. Còn ở Sài Gòn bạn phải tập cách sống biết quan sát và cẩn thận khi bước chân ra khỏi nhà. Xung quanh bạn là một cộng đồng khổng lồ mà nơi đâu cũng thấy người và người. Linh còn dạy mình cách sắp xếp để có một cuộc sống sinh viên hiệu quả... từ việc nhớ những địa chỉ nhà sách, thư viện cho đến tên của những quán ăn sinh viên vừa ngon vừa rẻ. Chị dạy mình cách làm những món ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Nấu ăn quả là một cực hình với mình, ba ngày đầu tiên mình nấu ăn đều làm anh chị lắc đầu nguầy nguậy. Ngày đầu tiên món canh chua quá chua không thể nuốt được, ngay cả mình cũng phải buông đũa mặc dù cũng đã cố gắng giữ cho nét mặt không nhăn nhó trước hai “tiền bối” đang ngồi trước mặt, anh Long luôn dễ chịu với mình “thôi, lần sau cố gắng hơn em nhé”; ngày thứ hai cũng chẳng khá hơn tí nào, con cá chiên cháy đen còn khói thì bốc ngùn ngùn, lần này anh Long chỉ lắc đầu mà không hề bình luận gì cả còn chị Linh thì bắt đầu lên chương trình dạy nấu ăn cho mình sau ngày hôm đó. Linh nói mẹ mình đã chiều mình quá sinh hư. Quả đúng như vậy, từ nhỏ mẹ đã không dạy mình nấu ăn mặc dù mẹ là đầu bếp hạng nhất trong suy nghĩ của mình, mẹ con mình không nói chuyện nhiều với nhau, có lẽ mình đã là đứa trẻ quá lầm lũi. Căn phòng trên gác là chốn riêng tư của mình sau giờ học, không ai được phá vỡ cái thế giới riêng tĩnh mịch ấy. Mẹ hay tâm sự với cô em gái còn với mình thì không, mẹ chăm sóc cho mình từng li từng tí, mẹ vui vì dù sao mình vẫn là niềm tự hào vì kết quả học tập khá tốt. Mình luôn đứng đầu lớp, mình đoạt nhiều giải thưởng trong những kì thi tổ chức ở địa phương, mình thi đỗ vào những trường điểm và luôn nằm trong top đầu. Những bậc cha mẹ khác trong khu phố vẫn lấy mình làm gương cho con cái họ. Khi mình vào lớp mười cũng là lúc một cô bé đang ở tuổi trăng tròn. Ngọa Lan trong mắt mọi người trở nên xinh đẹp lạ thường. Làn da căng mịn và hồng hào hẳn lên, mình cao lớn thấy rõ và chiếc gương cao một mét trở nên quá nhỏ bé với mình. Ba mẹ đã thay cho mình một chiếc tủ gỗ cao hai mét và dĩ nhiên là chiếc gương cũng cao từng ấy. Mình vui vì có thể nhìn toàn bộ các đường nét trên cơ thể một cô gái đang từng bước trưởng thành. Các bức thư nặc danh cũng đến thường xuyên hơn nhưng mình chẳng quan tâm chúng đến từ đâu. Mình có mở ra xem và cười khanh khách trên những lời tán tỉnh nghe ngọt ngào nhưng sáo rỗng. Mình thu nhặt các lá thư từ song sắt cửa chính và đoán là của những anh chàng ở trong cùng khu phố. Gần khu nhà có một trường Cao Đẳng và chính vì lẽ đó nên sinh viên nam cũng rất đông. Những Romeo này chắc cũng từ họ mà ra. Trong những bức thư có hẹn giờ gặp nhau ở đâu đó nhưng mình đã không đến vì mình không biết họ là ai và có lẽ mình không hề thích thú với những chuyện yêu đương này. Mình chỉ xếp những lá thư và cất theo thứ tự trong một cái va-li gỗ của ông mình để lại. Có căn bệnh gì đó ở mình chăng, mình ngại thế giới bên ngoài, mình hạn chế ra đó với một người lạ. Mình có thể đi dạo trên những con phố một mình nhưng lại không thích tiếp xúc với một ai đó muốn bắt chuyện. Mình không tìm được câu trả lời cho vấn đề của bản thân và mình đã đưa ra một kết luận để vin vào và để không cảm thấy xấu hổ với chính cái sự khép kín ấy. Đó là: Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với mình và nếu có đến thì cũng ra đi vội vàng, vậy nên đừng bao giờ đón nhận để rồi phải nén chịu nỗi đau.
Mình cũng cảm thấy thật nực cười với chính cái kết luận mà mình đưa ra. Nếu các bạn nhìn vào tôi, tôi đoan chắc rằng ai cũng nghĩ Ngọa Lan không có điều gì phải phiền muộn; cô ấy xinh xắn, thông minh và có một gia đình hạnh phúc với một người cha và người mẹ tuyệt vời. Đúng rồi, không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Ngọa Lan đã từng vui tươi, bay nhảy như một con chim non trên bầu trời tự do nhưng cái gì đã kìm hãm cảm xúc và lấy đi những năm tháng vô tư của cô ấy?
Dòng suy nghĩ miên man đưa mình trở về với dòng sông ấy nơi ngày ngày ông bà nội đã gánh từng chậu nước tưới cho luống hoa màu mà cả hai ông bà đã dày công chăm bón. Nhà ông bà ở gần một con sông nhỏ, nhỏ đến nỗi người ta gọi nó là Sông Bé. Hai bên bờ sông là khoảng đất công khá rộng và mỗi hộ sống dọc bờ sông được chia một khoảnh nhỏ theo quy mô hộ. Ông bà nội đã nghỉ hưu, thời gian nhàn rỗi ông bà nhận miếng đất công để trồng trọt cho vui. Ngày ấy, sự ra đời của đứa cháu đầu tiên là niềm hạnh phúc khôn siết của đại gia đình. Ngọa Lan là cái tên mà ông đã đặt cho đứa cháu gái kháu khỉnh, sau này mình mới biết tại sao ông lại đặt cho mình cái tên nghe lạ như vậy. Trước năm 1954, ông cùng hàng vạn thanh niên khác từ Miền Trung tập kết ra Bắc tham gia kháng chiến chống Pháp trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Và trước khi chiến dịch Điện Biên Phủ sắp diễn ra, ông cùng một số đồng đội phải thường xuyên được gửi đi huấn luyện ở Tân Trào, Tuyên Quang. Khu vực này đường đi hiểm trở, đầy dốc núi và trong một tai nạn ở hốc núi, ông cùng hai đồng đội khác đã được một cô gái người dân tộc Thái cứu sống. Cô gái Thái xinh đẹp, làn da trắng muốt như loài hoa lan rừng đã đưa ba anh bộ đội về lán trong một bản nhỏ để chữa trị vết thương. Vài ngày sau khi vết thương đã lành, những người lính cụ Hồ chia tay cô gái và hẹn ngày tái ngộ. Trước khi rời bản, ông mình không quên hỏi tên ân nhân và gửi lời cảm ơn chân tình. Ông hứa sau ngày giải phóng sẽ trở lại thăm cô và bản làng. Thế nhưng theo lời bà mình kể lại, sau năm 1975 trước khi chuyển hẳn về Phú Yên định cư, hai ông bà đã từ Hà Nội trở lại Tân Trào để tái ngộ vị ân nhân năm xưa. Bản làng xơ xác và người con gái mang tên Ngọa Lan đã hy sinh trong một lần đi tiếp lương cho bộ đội ở bản bên cạnh. Ông mình đã cất giữ kĩ bức ảnh của cô gái trong chiếc va li gỗ bây giờ là vật sở hữu của mình. Mình không thể xinh đẹp và anh dũng như cô gái miền sơn cước năm xưa, người đã cứu sống ông mình nhưng mình tự hào vì ông đã cho mình cái tên ấy.
Ba mẹ mình sống chung với ông bà nội trong căn nhà nhỏ gần Sông Bé. Cả hai đều phải đi làm xa cho nên rời nhà rất sớm và về cũng rất muộn. Ngọa Lan suốt ngày chơi với ông bà, mình gần gũi ông mình hơn vì mình vô cùng thích đám rau củ mà ông trồng. Mình và ông hay ra cái vườn nhỏ bên bờ sông, sau khi tưới xong đám rau xanh mơn mởn, ông chọn một vị trí để ngồi câu cá, mình cũng ngồi bên cạnh ngắm nghía và nhìn ông sâu từng con mồi vào lưỡi câu. Ngày đó, mồi cho cá thường chỉ là những con giun đất hai ông cháu có được nhờ một cậu bé hàng xóm tinh nghịch. Anh ấy lớn hơn mình ba tuổi và đã đi học lớp Hai. Sau giờ học anh đi đào giun để câu cá và nếu đào được nhiều thì sẽ chia bớt cho hai ông cháu nhà hàng xóm; anh Minh sáng dạ và nhanh nhẹn như chính cái tên của anh. Anh ấy cũng hay chơi cùng mình mỗi khi ông bà đi vắng.Một trò chơi vô cùng cổ điển có tên “búng dây thun” là thứ bọn mình rất thích. Hai đứa luôn bắt đầu với mỗi bên có hai đoạn dây đan dài và dày được tạo nên từ mấy trăm sợi nhỏ nhưng sau mỗi trận đấu dài cả nửa ngày, tài sản của mình đều thuộc về anh ấy. Mình luôn thán phục Minh vì anh ấy giỏi trong mọi trò chơi. Anh ấy còn chỉ mình cách cầm ná nhưng ông mình cấm mình tiếp xúc với thứ đồ chơi ấy vì nó không nữ tính tí nào. Anh Minh luôn trở về sau khi cầm ná lượn một vòng qua khu vườn bao quanh một nhà thờ nhỏ cách đấy vài trăm mét và luôn trở về với một bọc trái keo. Loại này không giống bất cứ thứ hoa quả nào mình đã được ăn. Nó khô khốc và hơi ngòn ngọt nhưng mình rất thích vì Minh không dùng ná bắn chim hay bất cứ sinh vật bé nhỏ nào. Cả hai bọn mình đều không muốn thấy những con chim nhỏ yếu ớt rơi xuống đất và chết lịm đi như cái cách mà những thằng bé khác vẫn làm. Ba mẹ mình luôn thắc mắc tại sao đứa con gái của họ không bao giờ đòi hỏi một con búp bê hay một cái váy điệu đà nào. Nó chỉ thích ba mẹ mua cho nó càng nhiều dây thun càng tốt vì nó muốn có ngày sẽ thắng được người anh tài giỏi kia và đòi lại tất cả tài sản là số thun đã bị mất.
Một ngày kết thúc khi ông đưa mình vào giấc ngủ bằng một câu chuyện cổ tích... những câu chuyện dân gian Việt Nam và cả nước ngoài. Những Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, Nàng Bạch Tuyết, Mụ Phù Thủy, cả Sọ Dừa, Tiên Ông, Cây Khế... đều đi vào trong những giấc mơ ngọt ngào của Ngọa Lan. Năm năm đã trôi qua như thế. Mình có một tuổi thơ sống bên ông bà và người ông đã chăm sóc mình hơn cả ba và mẹ có thể làm được. Ba mẹ luôn về nhà khi mình đang say giấc và khi tỉnh dậy họ đã đi làm rồi. Họ có thể xa mình một tháng cũng chẳng hề hấn gì nhưng nếu ông mình bỏ mình vài ngày để về Hà Nội thăm họ hàng thì mình sẽ khóc toáng lên và đòi ông trở về cho bằng được. Anh Minh rất thích được ông dắt cả hai đứa đi dọc trên bờ Sông Bé, ông hay chỉ lên bầu trời đầy sao và giải thích hình ảnh của chúng. Ông nói rằng những sao đổi ngôi không phải là những con tàu vũ trụ mà hai đứa vẫn tưởng tượng. Sao và trăng là những hiện tượng tự nhiên và bọn mình sẽ hiểu được sự hình thành của chúng khi được học ở trường. Ông có một đôi mắt hiền và nhân hậu nhưng cũng có cái nhìn nghiêm khắc và sắc lạnh. Mình vẫn không thể quên ánh mắt tàn nhẫn ấy khi ông trả cháu gái cho ba mẹ nó.
Năm đó mình đã được sáu tuổi và vẫn sống với ông bà trong khi ba mẹ mình đã chuyển về nhà mới.
Nhà mới của ba mẹ nằm ở khu vực gần biển. Nếu lấy Quốc lộ 1A chạy hướng Bắc Nam đoạn đi ngang qua thành phố Tuy Hòa dưới chân núi Nhạn làm mốc, đi về hướng Tây theo một con đường mòn nhỏ vài trăm mét sẽ thấy một xóm nhỏ ven sông cạnh một nhà thờ cổ, đó là nơi ông bà mình ở và ngược lại đi về hướng Đông chừng hai cây số sẽ là điểm cuối của thành phố này vì trước mắt chỉ thấy một bờ biển dài hun hút với những hàng dương chắn sóng đồ sộ. Ngày ấy khu vực này toàn là cát và sỏi đá, nhà cửa ở đây cũng thưa thớt, vì nhìn thấy sự phát triển trong tương lai nên ba mẹ mình mới quyết định mua một mảnh đất ở đây. Nếu ai trở lại nơi này mười năm sau sẽ không thể tìm được lối đi vì tất cả đã hoàn toàn thay đổi, tuy vẫn bình lặng và yên ả như xưa nhưng nhộn nhịn, có sinh khí và không đáng sợ như ngày trước. Sau khi nhà được xây xong, ba mẹ cùng em gái mình đã dọn về ở trước. Ba mẹ vẫn gởi mình cho ông bà chăm sóc một thời gian và dĩ nhiên là mình sung sướng vì không phải dọn đi đâu hết. Thế rồi cái gì đến rồi cũng phải đến, một ngày trước Tết năm Giáp Tuất(1994), đồ đạc của mình được gói ghém cẩn thận và ba mẹ đang ngồi nói chuyện với ông bà ở phòng khách. Ở trong buồng ngủ mình nghe rõ mồn một cái kế hoạch “chia rẽ” mà mình cho là tàn nhẫn nhất từ trước tới nay.
“Ngọa Lan sẽ rất buồn nếu bọn con tách nó khỏi ba mẹ”, giọng mẹ mình trầm đều.
“Nhưng nó sẽ quên các con nếu tiếp tục ở với ta và bà nó”, giọng ông cương quyết.
“Hay là bọn con sẽ đón cháu về khi cháu bắt đầu vào lớp Một và con sẽ tìm một trường gần nhà để cháu quen với ngôi nhà mới và không bị sốc khi xa ông bà”, ba mình nói thêm. Từ trước tới giờ ba vẫn là người ít nói nhưng lần này mình đã phải gật đầu liên tục theo từng lời nói của ông. Nếu mọi chuyện diễn biến đúng như những gì ba nói, mình sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Tiếng nạt của ông nội làm mình thót tim.
“Người cha như mày thì chỉ tổ làm hỏng con bé thôi. Mày chỉ lo làm ăn mà quên hết cảm xúc của con gái mình. Mày nuôi nó hơn sáu năm rồi nhưng có biết nó thích gì và suy nghĩ gì không. Ngọa Lan là đứa dễ tổn thương nhưng rồi nó sẽ quen với cuộc sống cần có cha, có mẹ hơn là ông bà của nó. Ông bà sẽ thăm cháu vào cuối tuần. Ta không muốn nói thêm nữa, các con đưa cháu về dưới đi”, giọng ông trở nên sắc lạnh.
Mình vội vàng rời khỏi chiếc giường nhỏ bên cạnh bàn ghi chép trong phòng riêng của ông, chạy ra phòng khách sà vào lòng ông và van xin:
“Ông ơi cháu không muốn đi, cháu ở đây với ông. Cháu không về nhà ba mẹ đâu, nơi đó buồn lắm. Cháu thích chơi với ông và anh Minh cơ”.
“Sao cháu lại nói đó là nhà của ba mẹ. Đó cũng là nhà của cháu, cháu lớn rồi, cháu phải về nhà chơi với em Nhí và chuẩn bị đi học. Ta không có thời gian chơi với cháu nữa đâu. Ta và bà cháu sẽ ra Bắc thăm họ hàng một thời gian dài nên sẽ không có ai ở đây cả”.
“Ông nói dối, ông không muốn chơi với cháu nữa nên mới đuổi cháu đi. Cháu sẽ vâng lời ông, cháu không bắn dây thun cả ngày nữa, cháu sẽ không học cầm ná và không theo anh Minh ra sông bắt nòng nọc về nuôi nữa. Cháu đã biết nòng nọc không phải là cá con, nó chỉ giả vờ làm cá để lừa cháu thôi. Cháu sẽ ngoan hơn nòng nọc, cháu sẽ đọc sách và học viết chữ để không nhầm sao đổi ngôi và tàu vũ trụ nữa. Cháu sẽ may đồ cho búp bê, cháu sẽ thắt bím tóc và gắn những cái nơ trên đầu cho giống với Ly Ly và Thủy Tiên con nhà chú Kỳ. Cháu sẽ nghe lời ông mà...”.
Nước mắt mình bắt đầu rơi lã chã trên đôi gò má đang nóng dần lên. Mình tìm hết lời lẽ để van xin. Mắt ông đỏ rực nhưng ông không nói lời nào cả. Ông đứng dậy đi vô phòng trong lúc ba choàng tay ngang hông mình để bế mình ngồi lên xe. Mặc cho tiếng nấc ấm ức và nức nở của mình, chẳng ai nói gì, họ im lặng tiếp tục thực hiện những hành động tàn nhẫn chỉ có những người lớn mới nghĩ ra. Mình vẫn khóc liên tục như vậy suốt ba ngày tiếp theo dù mẹ đã dỗ dành ngọt ngào hết sức. Tối ngày thứ ba, ba mình đã không còn đủ kiên nhẫn nhìn đứa con gái cứ nằm khóc rưng rức trong phòng, ông đã đùng đùng ra khỏi nhà không nói lời nào. Ba mình là người như thế, ông lặng lẽ và không thể hiện nhiều tình cảm. Đối với ông, tình thương cho con chôn chặt trong tận đáy lòng. Ông chỉ biết cố gắng làm việc thật tốt để cho vợ con một cuộc sống đầy đủ nhất. Mình chưa bao giờ bắt gặp một ánh mắt âu yếm từ ông, một vòng tay ấm áp và cũng chưa một lần được ông ôm vào lòng từ khi mình ý thức được cuộc sống xung quanh. Mình vẫn luôn thắc mắc tại sao ba lại khác ba của ba đến thế. Phải chăng hình tượng người ông trong mình quá lớn, nó lấn át mọi tình yêu thương mà ba mẹ đang cố gắng tạo nên. Đến lúc này mình chỉ muốn quay lại ngôi nhà ven sông của ông bà và trong đầu không còn chỗ cho bất kì một suy nghĩ nào khác.
Đang thiếp đi trong giấc ngủ thì mình chợt tỉnh giấc vì có một bàn tay chạm vào mái tóc dài rối tung của mình. Mình mở mắt thì thấy ông nội đang ngồi trước mặt, mình bật dậy và sà ngay vào lòng ông, nước mắt lại chảy.
“Sao cháu tôi lại khóc sưng hết cả mắt thế này, Ngọa Lan thật là bướng bỉnh. Ba mẹ cháu cũng phải đầu hàng rồi đấy”, giọng ông nội thật nhỏ nhẹ.
“Vậy là ông sẽ cho cháu về với ông à?”, đôi mắt mình rạng rỡ hẳn lên.
“Chà chà... cháu thật là... vẫn không nghe lời ta. Thôi đừng khóc nữa, ông thương cháu nhất nhà. Từ nay hai ông cháu ta sẽ gặp nhau vào mỗi buổi sáng, ta sẽ cùng cháu ra biển để bơi. Như vậy cháu có thể gặp ta mỗi ngày và ba mẹ sẽ cho cháu về với ta vào cuối tuần. Như vậy đã được chưa hả cháu yêu của tôi?”
“Ông sẽ đưa anh Minh xuống đây chứ?”
“Ta sẽ... nhưng còn tùy thuộc vào việc nó có muốn hay không”
“Anh ấy sẽ đi mà, anh ấy đã hứa dạy cháu bơi sông. Bây giờ ảnh có thể dạy cháu bơi ngoài biển, anh Minh nói bơi biển dễ hơi bơi sông rất nhiều”, mình quả quyết và đến lúc này thì khuôn mặt đã tươi tắn hẳn lên.
Ông thật là vĩ đại, chỉ mất vài phút ông đã lấy lại nụ cười cho đứa cháu của mình. Đêm hôm đó, mình ngủ thật say và không quên dặn mẹ đánh thức mình dậy sớm để ra biển cùng ông.
Ông vẫn cầm tay mình và anh Minh đi dạo nhưng lần này là dọc theo bờ biển chứ không phải bờ sông như mọi lần. Từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào chân của ba ông cháu. Anh Minh và mình thích thú vô cùng. Bọn mình cùng nhảy lên và reo hò theo tiếng sóng vỗ. Nước biển thật trong và xanh. Vào những ngày xuân và hè, biển càng đẹp rạng ngời vì phản chiếu màu trời xanh thẳm. Có quá nhiều câu hỏi về biển ông nội đặt ra cho bọn mình? Đại loại như: Tại sao biển có lúc trong xanh, có lúc lại đục ngầu? Tại sao mặt trời lại nhô lên từ biển và lặn xuống phía con sông nhà ông? Tại sao bơi biển lại dễ hơn bơi sông?. Hai đứa trẻ ngày ấy cứ tranh cãi nhưng không sao tìm được câu trả lời. Còn ông thì không bao giờ đưa ra đáp án. Ông nói đó là bài tập về nhà mà mình và anh Minh phải tìm cho ra câu trả lời. Khoảng khắc tuyệt vời nhất là lúc ba ông cháu cùng ngồi trên bờ cát ngắm mặt trời nhô ra từ vũng nước xanh khổng lồ kia. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ sưởi ấm vạn vật. Nó xua tan cái se lạnh buổi sớm mai và làm cho làn nước trở nên long lanh như được dát thêm một lớp vàng. Khi ông mặt trời đã đi qua khỏi làn nước là lúc ba ông cháu rời khỏi bờ cát và ùa xuống biển để bơi. Lúc này nước biển đã ấm hẳn lên, anh Minh đã không gặp bất kì khó khăn gì để giúp mình có thể bơi được. Anh còn nghĩ ra hàng tá trò chơi mà chúng mình có thể chơi ở dưới nước. Mình vẫn thích nhất trò “cưỡi người cá”. Anh Minh đóng vai người cá vì anh ấy có thể di chuyển dưới mặt nước trong tư thế khom lưng. Mình chỉ việc đứng thăng bằng trên lưng anh ấy là có thể chuyển động như đang lướt đi trên mặt nước. Ông mình không tham gia vào những trò chơi ấy và thường ngồi trên bờ thả diều và quan sát bọn mình đang chơi đùa dưới nước.
Sáu tháng trôi qua thật nhanh kể từ lúc mình về nhà ở cùng ba mẹ. Mình đến trường vào đầu tháng Chín. Từ ngày đi học mình không gặp ông và anh Minh vào buổi sáng nữa, vì vậy mình luôn mong ngày cuối tuần đến thật nhanh để về nhà ông bà.
Trên đời này chẳng có hạnh phúc nào bất tận, nó đến rồi cũng sẽ đi. Hạnh phúc càng lớn lao thì nỗi đau càng day dứt. Những cái của ngày hôm qua sẽ không còn của ngày hôm nay và ngày mai. Trái đất vẫn cứ quay, mặt trời vẫn thức dậy vào buổi sáng nhưng ngày hôm qua không bao giờ có thể lấy lại được, mãi mãi không thể lấy lại được...
Ngày 14 tháng Tám Âm lịch ông mình đã ngồi trước hiên nhà, cặm cụi vót từng đốt tre để làm lồng đèn mặt trời cho mình. Tất cả những đứa trẻ hàng xóm đều được ba mẹ chúng mua cho lồng đèn ông sao nhưng mình lại thích một cái đèn lồng mặt trời đỏ rực. Mình yêu hình ảnh của mặt trời, ông ấy tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì và là duy nhất trên thế gian này. Có hàng triệu ngôi sao trên bầu trời nhưng chỉ có một ông mặt trời mà thôi. Mặt trời gắn liền với kí ức về những tháng ngày ba ông cháu ngồi trên bờ biển trải dài cát trắng, chờ đợi từng tia nắng xuất hiện sau làn nước trong xanh kia. Nhưng tất cả đều thuộc về Ngày Hôm Qua...
Ngày 15 tháng Tám Âm lịch là ngày ác mộng của cuộc đời mình, của cả tuổi thơ mình đã đi qua. Cơn ác mộng quá lớn, nó làm mình đông cứng và thật không dễ dàng để gượng dậy. Ông đã ra đi vào chiều ngày hôm ấy khi đang tưới luống rau cuối cùng và chuẩn bị về nhà. Ông đã hứa dẫn mình đi dạo phố, xem biểu diễn múa lân tại nhà hát Nhân Dân và để mình có cơ hội khoe lồng đèn mặt trời mà ông vừa mới làm xong ngày hôm trước. Người ta gọi con ác quỷ đã mang linh hồn của ông đi xa mãi mãi với cái tên mình không thể hiểu nổi khi mới bảy tuổi, “đột quỵ ư?” là câu hỏi mình lặp đi lặp lại cho ba mẹ mình. Tại sao ông không đi bệnh viện, tại sao ông vẫn cười thật tươi vào ngày hôm qua nhưng hôm nay đã không còn, tại sao ông nằm đấy mà không nói gì với mình, tại sao lồng ngực mình chỉ muốn vỡ ra nhưng không có giọt nước mắt nào chảy xuống. Tại sao mình không thể quay lại ngày hôm qua để nói với ông rằng mình yêu ông nhất trên đời, ông là mặt trời của mình... duy nhất và mãi mãi. Mình đã bỏ lỡ Ngày Hôm Qua...
***
Mùa đông bắt đầu với những cơn mưa dầm dề không dứt. Mình không ra biển những ngày này vì biển đang động dữ dội. Những con sóng không hiền hòa như mọi ngày, chúng dâng lên thành từng đợt cao vút rồi cuộn lại đánh mạnh vào bờ, âm thanh vang rền như tiếng sấm sét. Mặt trời không buồn ló dạng, bầu trời tối đen u ám ngay cả ban ngày. Người ta đang báo động về một cơn bão lớn sắp đến trên cả ti-vi và đài phát thanh. Ở một tỉnh Miền Trung Việt Nam, mưa bão là chuyện không có gì làm lạ. Tất cả mọi người đều trong tư thế chuẩn bị đối phó. Thế nhưng bão năm đó quá lớn; sau bão, lũ lại ùn ùn kéo về làm cho mực nước dâng lên quá cao. Thị xã Tuy Hòa ngập trong nước lũ. Vì nhà nội ven sông nên mực nước trong nhà đã qua quá đầu người. Bà nội nhất quyết không chịu về nhà mình dù ba mẹ thuyết phục bằng mọi cách. Bà không muốn xa ngôi nhà khi tất cả những kỉ vật của ông và gia đình chưa được đưa đến nới an toàn. Ba mình không còn giải pháp nào khác là ở lại với bà còn mình thì bị kẹt lại vì mẹ mình không tới kịp để đón mình, con đường nhỏ vào nhà nội đã ngập trong nước lũ trước khi mẹ đến.
Khi nước bắt đầu dâng, ba mình và bà nội đã dốc sức cứu những kỉ vật của gia đình: chiếc va li gỗ của ông, bức ảnh ông trên tủ thờ và những đồ vật linh tinh khác lên tầng áp mái. Mình ngồi trên đó, nhìn xuống cầu thang gỗ lúc này đang dần mất dạng, phía dưới chỉ thấy một mảng nước đục ngầu. Sấm sét nổ liên hồi báo hiệu sắp có một cơn mưa nữa. Mình cất tiếng gọi: “Ba ơi, nội ơi... Mọi người đâu hết rồi”. Khoảng không im lặng một cách đáng sợ. Mình òa lên khóc sau những lần gọi thảng thốt mà không có một âm thanh nào đáp lại ngoài tiếng nước đang xoáy dưới chân cầu thang và tiếng lập bập của những đồ vật trôi trên mặt nước đánh vào những bức tường phía dưới. Mình ôm chặt bức ảnh của ông và nhắm mắt cầu nguyện trong sự tuyệt vọng. Đột nhiên phía dưới có tiếng nói vọng lên:
“Ngọa Lan, vô bên trong đi con. Ngồi đó lỡ mà ngã xuống thì làm sao. Ba và bà nội lên ngay bây giờ, tìm cho ba hai bộ đồ còn khô ”, giọng ba gấp gáp và đứt quãng.
Mình thở phào nhẹ nhõm và lau nước mắt. Mình lục tìm tất cả những thứ linh tinh được chuyển lên. Có vài bộ đồ nhưng chúng đã ướt sũng cả rồi. Mình trải chúng ra và dùng một chiếc quạt tay để hong khô. Trời bắt đầu tối, đường dây điện đã bị dứt khi cơn bão vừa đến. Nó đến trong sự ngỡ ngàng của tất cả người dân nơi đây.
Mười phút sau ba và bà mình quay về tầng áp mái. Hai người đã bị ướt sũng. Mình đưa họ những mảnh đồ vẫn còn ẩm ướt nhưng dù sao vẫn tốt hơn những bộ đồ cả hai đang mặc trên người. Bà mình lo lắng vì mực nước vẫn tiếp tục dâng và nếu không dừng lại thì ba con người ngồi đây cũng không thể sống sót được.
Lương thực duy nhất mà cả nhà có bây giờ là những gói lương khô đã ướt hết phân nửa.
Đêm hôm đó, không ai ngủ cả. Ba mình ngồi cạnh chiếc đèn dầu với vẻ mặt lo âu. Ông đang lo cho mẹ và em gái mình đang ở nhà. Mặc dù khu vực gần biển được cho là an toàn nhất trong thị xã nhưng điều đó không làm ba mình yên lòng. Ông là người đàn ông duy nhất trong gia đình nhưng lại vắng nhà trong thời điểm này. Dưới ánh đèn dầu khuôn mặt ông hốc hác thấy rõ. Ông nội mình ra đi vào mùa Thu và mùa Đông lại đến với những điều không may thế này. Thật không dễ dàng với ba mình - người con trai cả trong gia đình.
Bà mình vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng từ khoảng không tối mịt mùng lại vang lên những âm thanh đáng sợ, một ai đó đang kêu cứu. Bà mình ôm chặt tấm ảnh của ông và cầu nguyện “Ông ơi, hãy giúp những người dân xóm này. Tôi và con không làm gì được rồi. Hãy phù hộ để nước rút đi, con trai và cháu Ngọa Lan của ông đang ở đây. Hãy cứu chúng!”. Chưa bao giờ không khí lại nặng nề thế này. Sự chết chóc bao trùm, cả khoảng không chung quanh chỉ toàn là nước lũ đang cuồn cuộn chảy.
Mình ngồi lặng đi một hồi lâu, miên man trong những suy nghĩ, thi thoảng những đợt gió lạnh lùa vào làm mình run lên. Khuôn mặt từng người hiện rõ trong tâm trí mình, lúc này mình muốn giữ chặt từng khoảnh khắc tươi đẹp nhất vì không biết ngày mai mình còn tồn tại trên thế gian này không, liệu mình còn gặp lại mẹ, em gái, anh Minh, Ly Ly, Thủy Tiên và những người bạn mới gặp ở trường. Họ đang làm gì và vẫn bình an? Nỗi sợ hãi vây chặt lấy mình, mình hình dung cái chết sẽ như thế nào, có đau đớn lắm không. Mình chỉ mới bảy tuổi, mình muốn đi học để trả lời cho ông mình những câu hỏi về mặt trời, sao, trăng và biển cả mà mình chưa tìm được lời đáp. Mình đi về phía ba và ôm ông từ phía sau. Mình chợt nghĩ ra đó là điều phải làm cho ngày hôm qua. Bà mình nói con người chết đi thì linh hồn vẫn còn đó, mình không muốn linh hồn mình phải hối hận cho những gì đã bỏ lỡ. Rồi mình tiến lại gần bà nội, sà vào lòng bà và thiếp đi trong giấc ngủ còn chập chờn nỗi lo âu...
***
Sáng hôm sau tình hình trở nên khả quan. Mực nước không tăng cao nữa và đã bắt đầu rút dần. Cầu thang gỗ đã dần ló dạng sau từng giờ trôi qua và tất cả đã thở phào nhẹ nhõm khi những hoa văn của nền nhà xuất hiện trở lại sau năm ngày chìm trong biển nước. Nước lũ đã rút hẳn, để lại bùn đất bám đầy trên nền nhà và các bức tường. Ngôi nhà trống trải không còn đồ vật gì còn sót lại. Cảnh vật bên ngoài hoang tàn, xơ xác. Cây cối ngả rạp khắp các lối đi. Mẹ và em gái mình vẫn bình an, mẹ đang giúp bà nội dọn dẹp nhà cửa trong lúc ba đi đến những nhà chung quanh xem có giúp được gì không. Mình sực nhớ đến anh Minh và vội vã chạy sang nhà anh ấy. Lần cuối mình gặp anh ấy đã cách đây một tuần khi bão vừa ập đến. Vừa ra khỏi cổng thì ba vừa về đến. Khuôn mặt ông báo hiệu một điềm không lành, ông bế xốc mình lên và đưa mình trở vô nhà.
“Anh sẽ đưa Ngọa Lan về nhà bây giờ”, ông nói với mẹ mình với một giọng điệu gấp gáp khi vẫn ghì chặt mình trên tay.
“Ba cho con xuống đi, con phải qua nhà anh Minh.” “Con sẽ gặp Minh sau. Bây giờ thì đi về với ba ngay”, ông gằn giọng.
Mình không hiểu tại sao ông lại có thái độ kì quặc như vậy. Bình thường ông vẫn dễ dãi với mình mặc dù không thể hiện nhiều tình cảm.
“Ba cho con gặp anh Minh đi mà, con muốn ra sông với anh ấy. Anh Minh kể với con là sau bão sẽ có những đàn cò dạt vào bờ sông, năm trước anh ấy đã cứu một con cò mẹ và một con cò con bị thương ở cánh và chân. Con đã học hai từ “Con cò” trong sách tập đọc, con muốn thấy những con cò tận mắt và cứu chúng. Ba ơi...”, mình cố sức nài nỉ mong rằng ông sẽ đổi ý.
Ba đặt mình xuống đất, mình toan chạy đi thì ông hét lớn:
“Con không được đi đâu hết. Minh chết rồi... chết thật rồi...”
Từng lời nói của ông như từng nhát dao đâm vào tim mình. Ngọa Lan đã đứng đó, lặng người...
“Minh bị lũ cuốn, người ta mới đưa nó về nhà. Con đừng qua đó... Về nhà với ba đi Ngọa Lan”
Cơ thể bé nhỏ như không thể đứng vững trên đôi chân đang run rẩy, mình khụy xuống, ngất đi trong khoảng không lờ mờ trước mắt.
***
“Ngọa Lan tỉnh dậy đi em”, có tiếng người gọi và một bàn tay đặt lên trán mình. Mình từ từ mở mắt. Anh Long đang đứng trước mặt, mình không biết đã thiếp đi trên phiến đá này từ lúc nào. Trời đã nhá nhem tối, chung quanh không còn một bóng người ngoài mình và anh Long. Công viên tĩnh lặng quá, mình rùng mình vì có một cơn gió vừa thoảng qua.
“Sao em lại khóc vậy bé? Chị Linh làm em buồn hả. Thôi về nhà đi, chị ấy hết giận rồi”, anh Long nói với giọng từ tốn.
“Em có khóc đâu, em chỉ muốn ngồi đây chơi tí thôi” “Còn chối nữa hả, về nhà soi gương đi, mắt em sưng húp rồi kìa”
Mình đứng dậy, nhảy ra khỏi phiến đá rồi nhặt chiếc cặp đang nằm dưới đất. Hai anh em cùng tản bộ về nhà.



Chương III 
Thay đổi 
C
on đường rẽ vô Thư viện trung tâm Đại học Quốc Gia từ Xa Lộ Đại Hàn vắng vẻ hơn mọi ngày bởi lẽ hôm nay là thứ bảy. Thư viện cũng chỉ mở cửa buổi sáng. Sáng nay mình có hẹn với Linh Phương và Minh Loan cho đề tài Marketing mà nhóm mình phụ trách. Nhóm của mình có bốn người, một bạn nữa tên là Mai Trang, hôm nay không đến vì phải đi đón người nhà từ Quảng Nam vào chơi. Minh Loan là một cô gái giàu chất nghệ sĩ, bạn ấy dễ thương và khát khao trở thành một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng. Mình quen với bạn ấy trong ngày đầu đến trường bị lạc vì khu vực này có quá nhiều trường đại học. Minh Loan biết rõ về làng sinh viên này hơn mình. Bạn ấy và mình đã trò chuyện một lúc lâu vào ngày đầu tiên đến giảng đường nhưng sau đó lại không có nhiều cơ hội to nhỏ với nhau vì nhỏ ấy quá bận rộn với công việc Ủy Viên Hội Sinh Viên và những chương trình của trường mà bạn ấy phải biên soạn và đóng vai MC. Mình từ chối tất cả những lời đề nghị của Minh Loan tham gia vào Đoàn Thanh Niên hay Hội Sinh Viên. Cô bé ấy luôn muốn tốt cho mình nhưng mình lại cự tuyệt tất cả. Mình chỉ muốn tiếp tục tồn tại trong cái thế giới nhỏ bé của mình và hài lòng khi không có ai gõ cửa vào đấy. Linh Phương thì luôn đối đầu với mình, nhóc này luôn thẳng thắn phê mình vì cái lối sống của một con ốc sên suốt ngày rụt cổ. Tuy vậy mình vẫn rất nể phục Phương vì bạn ấy là một cô gái giàu nghị lực, nhóc cũng là người cùng mình ngồi hàng giờ trong thư viện để đọc sách và tìm hướng đi cho các đề tài của nhóm và trên tất cả mình đoan chắc rằng nhóc ấy là một người bạn đáng tin cậy. Trong lúc chờ Minh Loan, mình và Linh Phương chọn một góc yên tĩnh trên tầng hai của thư viện nơi có thể nhìn ra ngoài qua lớp kính trong veo, ngắm những cây hoa dại và những bông lau rung rinh trong gió. Phía xa xa có một khoảnh đất cỏ mọc cao quá đầu gối. Mỗi lần có một cơn gió thoảng qua là chúng ngả rạp xuống như những đợt sóng nhấp nhô trông rất vui mắt. Quang cảnh nơi đây thật đẹp và yên bình. Hai đứa trao đổi những thứ bọn mình có. Mình cho nhóc ấy mượn cuốn “Nhật kí Nancy” mà mình vừa mua tuần trước. Mình thích cuốn nhật kí này vì nó diễn tả khá sâu sắc và chân thực tâm hồn cao đẹp của một cô bé bất hạnh vì mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn yêu đời và đấu tranh chống lại cái chết đang đến từng ngày, mình muốn Linh Phương cũng đọc và cho mình biết bạn ấy nghĩ gì. Thấy cô nàng chăm chú có vẻ đang chìm đắm vào từng câu chữ, mình tìm một góc khác để ngồi ngấu nghiến một cuốn tạp chí văn hóa - thứ khoái khẩu của nàng ta. Những tạp chí dạng này thường chứa đầy thông tin giải trí, mình lật nhanh qua các đề mục về thông tin các diễn viên, ca sĩ, người mẫu, những chuyên mục quảng cáo hay giới thiệu những chương trình giải trí trên ti-vi. Đột nhiên dòng chữ “Sozo - cứu rỗi” đã thu hút sự chú ý của mình. Đó là tựa của một bài phóng sự về một quán café nhân đạo nằm ngay trung tâm Sài Gòn và đã có một chi nhánh khác ở đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10. Bài báo ca ngợi những cô chủ người Mỹ giàu tình thương đối với những trẻ em lang thang, những người tàn tật và những người bất hạnh ở Việt Nam. Một câu nói của nhân vật chính trong bài báo làm mình suy nghĩ: “Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc khi mang hạnh phúc đến cho những người xung quanh”. Mình quyết định sẽ đến Sozo vào thứ Sáu tuần này vào lúc 7giờ tối. Theo lịch thì tối hôm đó sẽ có “Góc Tiếng Anh” theo chủ đề cho những người muốn rèn luyện ngôn ngữ dưới sự hướng dẫn của những người nói tiếng Anh bản ngữ từ khắp nơi trên thế giới.
***
Mình đến nơi khi quán còn thưa khách. Quán này nhỏ nhưng khá cuốn hút bởi những họa tiết trang trí trên tường bằng tay; một cánh hoa, một con chuồn nổi trên nền tường vàng sậm làm cho không gian thêm sinh động, ấm cúng. Một mảng tường được dán kín bằng những mẩu giấy màu đỏ thẫm, ghi lại những cảm xúc của những bạn tình nguyện viên của quán. Rải rác là những mẫu tin về cuộc Sozo Idol hay hoạt động tình nguyện của Sozo. Mình ghé lại những mẩu tin, có một thông báo rằng:
“HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM TRẠI TRẺ MỒ CÔI Ở BÌNH DƯƠNG VÀO SÁNG THỨ BẢY NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2007”
ĐĂNG KÍ TÊN TẠI QUẦY TIẾP TÂN VÀ TẬP TRUNG TẠI SOZO SƯ VẠN HẠNH VÀO LÚC 7 GIỜ SÁNG”
Sau khi đọc hết mẫu tin, mình đến quầy tiếp để đăng kí cho buổi đi thăm trại trẻ mô côi vào sáng ngày mai. Người đứng tiếp là một phụ nữ châu Á nhưng chắc là không phải người Việt. Bắt chuyện với chị ấy một lúc mình mới biết đó là một phụ nữ Mã Lai có tên là Maya; dáng người chị nhỏ nhắn và khuôn mặt có vẻ hiền lành. Chị ấy ghi tên mình vào cái danh sách ngắn ngủn chỉ có vài cái tên. Dường như thấy vẻ thắc mắc trên khuôn mặt mình, chị giải thích:
“Em đến sớm nên danh sách này chưa có nhiều người tham gia nhưng lát nữa thôi sẽ có nhiều bạn đăng kí nữa. Em đăng kí rồi phải cố gắng đi nhé, chúng tôi cần sự ủng hộ từ các em”
“Em sẽ đi, cảm ơn chị”, mình cười thật tươi với người phụ nữ thân thiện này rồi rời khỏi khu vực tiếp tân và tìm một góc nhỏ ngồi chờ trong lúc thưởng thức món bánh quy và trà sữa.
Sau 7giờ mọi người tới khá đông, bọn mình được hướng dẫn lên lầu 2 để chia thành nhóm cho buổi trò chuyện. Nhóm của mình khá đông vì trưởng nhóm là một thanh niên Mỹ rất trẻ nhưng có lẽ anh này sẽ điển trai hơn nếu cạo đi bộ râu quai nón của anh ta, nhóm ngồi vào một bàn gỗ hình chữ nhật và William ngồi phía đầu kia của chiếc bàn. Anh ấy bắt đầu buổi thảo luận bằng việc giới thiệu tên tuổi và cũng yêu cầu bọn mình lần lượt giới thiệu sau khi anh ấy kết thúc phần của mình. Tên anh ấy là William Richey, đến từ tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, sau khi tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Texas cách đây hai năm, anh bắt đầu những chuyến phiêu lưu đến những miền đất lạ với sự tài trợ của gia đình. Anh gọi đó là món quà mà các bậc phụ huynh Mỹ thường tặng con cái sau ngày tốt nghiệp. Anh đã đến Châu Âu, thích cái giá lạnh của Thụy Sĩ và những cốc bia Đức. Anh yêu sự nồng hậu của người dân Peru và Mexico xứ Nam Mỹ và đặc biệt ấn tượng khi đặt chân lên dải đất châu Á với những điều mới lạ mà anh chưa từng biết, một Hồng Kông nhộn nhịp, một Ấn Độ giàu bản sắc, Thái Lan thì xinh xắn với những chùa chiền và bãi biển chật kín du khách; William nói rằng anh đã ở Việt Nam gần hai tháng và vẫn đi lại qua Lào và Campuchia. Anh muốn tìm hiểu thêm về Đông Dương trong quá khứ và hiện tại. Vùng đất nơi con sông MêKông chảy qua này có quá nhiều điều lí thú cần khám phá. Anh rất thích câu lạc bộ Sozo nơi anh có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình cùng các sinh viên Việt Nam, lắng nghe những gì họ nói và tham gia những công tác từ thiện. “Chủ đề của ngày hôm nay xoanh quanh công tác xã hội mà bạn đã từng tham gia”, William thông báo; những thành viên khác trong nhóm như bắt trúng sở trường, họ hăng hái trình bày về những hoạt động họ tham gia ở trường. Những lần hiến máu nhân đạo, những chiến dịch Mùa hè xanh, những cuộc diễu hành bảo vệ môi trường tất cả dường như quá xa lạ với mình. Mình ngồi đó lắng nghe các bạn ấy nói mà lòng ngượng ngùng. Mình tự hỏi đã làm những gì trong hai mươi năm qua, chỉ quanh quẩn trong phòng riêng, chỉ đến lớp và về nhà, chỉ ra biển ngắm mặt trời mọc vào buổi sáng... một cuộc sống cô lập và buồn tẻ. Tiếng William chặn ngang dòng suy tư của mình:
“Cô bé, đến lượt em rồi đấy. Hãy giới thiệu về mình và chia sẻ những hoạt động mà em đã tham gia”
Mình ấp úng giới thiệu sơ qua về bản thân rồi kết thúc bằng vài lời tẻ nhạt trước ánh mắt thất vọng của những người ngồi xung quanh: “Xin lỗi, tôi không có gì để chia sẻ cùng các bạn. Tôi chưa từng tham gia bất kì hoạt động xã hội nào cả. Tôi không biết hiến máu ra sao, Mùa Hè Xanh vui như thế nào...”, giọng mình trở nên yếu ớt.
Nhìn đôi mắt thoáng buồn của mình, William trấn an:
“Không sao đâu, vậy thì bây giờ em có thể bắt đầu tham gia cùng Sozo rồi đấy. Mong rằng lần sau em sẽ có nhiều điều trao đổi cùng chúng tôi”
Mình chỉ im lặng không biết nói gì thêm.
Sau phần trò chuyện theo chủ đề, nhóm trưởng William đề xuất một trò chơi để nâng cao khả năng viết tiếng Anh của cả nhóm. Anh phát cho mỗi người một mẩu giấy giống nhau, trên mẩu giấy liệt kê một vài từ tiếng Anh và nhiệm vụ của bọn mình là phải viết một đoạn văn hoặc một câu chuyện dựa trên những từ gợi ý này. William cho cả nhóm 15 phút và anh sẽ thu lại các mẩu giấy, sửa lỗi chính tả và nhận xét về khả năng viết lách của từng người. Mình nhận mẩu giấy và nhìn đăm chiêu vào từng từ, có sáu từ gợi ý cho một câu chuyện phải được hoàn thành trong vòng mười lăm phút:
LIFE (SỰ SỐNG)
DEATH (CÁI CHẾT)
TORCH (NGỌN ĐUỐC)
RIVER BANK (BỜ SÔNG)
LOVE (TÌNH YÊU)
SUN (MẶT TRỜI)
Mình nhìn qua những người bên cạnh, họ đã bắt đầu viết và từng dòng chữ tuôn ra trên mặt giấy trắng. Mình cảm thấy rối bời và ngồi yên lặng một lúc lâu, mẫu giấy trên tay mình vẫn trống trơn. William vừa nghe điện thoại xong, anh ấy quay sang nhìn mình với vẻ hối thúc.
“Em chỉ còn năm phút thôi, cô bé. Hãy viết bất kì thứ gì em nghĩ ra. Tôi chỉ muốn thử khả năng ngôn ngữ của các em thôi”
Mình nhíu mày, giận chính bản thân mình và tự động viên: “Cố lên Ngọa Lan, nghĩ ra điều gì đi, đồ ngốc!”.
Đột nhiên một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chỉ còn ba phút, mình bắt đầu đặt bút xuống viết. Những dòng chữ ngoằng ngoèo dần xuất hiện trên mẩu giấy trắng. William báo hiệu hết giờ cho bài tập sáng tác và thu lại những mẩu giấy. Anh xin mười phút để sửa bài cho tất cả mọi người. Mình thở phào vì vừa kết thúc chữ cuối cùng nhưng lo ngại vì đoạn văn được viết quá cẩu thả chỉ trong vòng 3 phút. Nhóm trưởng William chắc sẽ phê bình mình thôi. Ngồi ở đầu bàn bên kia, anh đang xem xét từng mẩu giấy rồi dùng mực đỏ quẹt quẹt, đôi lúc anh gật gật đầu và mỉm cười, có khi lại nhăn mặt như gặp phải đoạn văn khó nuốt. Mình e đó là bài viết của mình.
Một lúc sau, William cất tiếng:
“Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi này cùng tôi. Các bạn là những sinh viên dễ thương và sáng tạo. Tôi đã sửa lỗi chính tả trên các mẩu giấy. Có một bài viết tôi thực sự thích, rất ngắn nhưng ấn tượng. Ai tên là Ngọa Lan?”
Giọng phát âm của anh làm cho mình nghe không rõ. Mình lên tiếng sau khi anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai.
“Ngọa Lan là tôi”
“Hóa ra là em. Em có thể trở thành nhà văn nếu rèn luyện chăm chỉ đấy, cô bé. Cho phép tôi đọc bài viết của em nhé?”
Mình gật đầu đồng ý
Anh bắt đầu đọc qua từng con chữ với một giọng Mỹ vùng Texas hơi khó nghe nhưng vẫn có thể nắm bắt được.
SỰ SỐNG và CÁI CHẾT yêu nhau tha thiết. Họ thường hò hẹn ở BỜ SÔNG trên vùng đất xinh đẹp nơi họ sinh ra và lớn lên. Họ thề nguyện sẽ sống chết có nhau, sẽ yêu nhau đến trọn đời. Thế nhưng cha mẹ của SỰ SỐNG lại ra sức ngăn cản đôi uyên ương. Cha mẹ của nàng cho rằng CÁI CHẾT không xứng đáng với con gái họ. Chàng nghèo nàn, mồ côi và không có dòng máu quý tộc. SỰ SỐNG đã khóc lóc van xin ba mẹ nàng nhưng tất cả đều vô ích. CÁI CHẾT yêu SỰ SỐNG tha thiết nhưng anh vẫn không tìm được lối thoát cho cuộc tình của họ. Họ đã cùng nhau bỏ trốn nhiều lần nhưng chưa bao giờ thoát khỏi lãnh địa của ngài Bá Tước, cha của SỰ SỐNG. CÁI CHẾT bàn với người yêu của mình tìm đến cái chết bên bờ sông hò hẹn vì sống không có tình yêu thì cái chết là cách giải thoát duy nhất. SỰ SỐNG đồng ý nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều e ngại, nàng vẫn yêu cha mẹ mình, yêu cuộc sống tươi đẹp trên mảnh đất này.
Tối hôm ấy, SỰ SỐNG trốn ra khỏi nhà tìm đường đến bờ sông nơi CÁI CHẾT đang chờ nàng. Trời tối đen như mực, nàng cầm theo NGỌN ĐUỐC trên tay, trên đường đi nàng gặp công tước MẶT TRỜI, người bạn thân của nàng đang trên đường trở về nhà sau sau buổi dạ tiệc tại nhà một người bạn. Ông hỏi nàng đi đâu lúc đêm khuya thế này. Nàng bộc bạch sự tình với ông, nàng nói mình sẽ tìm đường lên thiên đàng để được sống mãi mãi bên người mình yêu. Công tước MẶT TRỜI lúc này đã rõ chuyện, ông mỉm cười hỏi lại nàng:
“Thế tại sao con lại cầm NGỌN ĐUỐC trên tay?”
SỰ SỐNG ấp úng đáp:
“Vì... vì... con sợ rắn cắn”
Hết.
Mình ái ngại cho cái kết thúc cụt ngủn mà mình nghĩ ra trong lúc vội vàng nhưng tất cả mọi người xung quang đều tán thưởng vì họ cho rằng câu chuyện mang một ý nghĩa đặc biệt về khát vọng sống của con người. William nhìn mình với ánh mắt ngợi khen, anh nháy mắt và tặng mình một nụ cười hết sức đáng yêu. Mình cảm thấy vui lạ thường, tối hôm nay mình quả là không uổng công đi một chặng đường xa đến đây. Bọn mình chia tay khi kim đồng hồ báo 9 giờ. Mình rời Sozo và về nhà, sáng mai nhất định sẽ quay lại cho buổi đi thăm trại trẻ mồ côi.
***
Mình trở lại Sozo vào sáng sớm hôm sau. Một đám đông đã tập trung trước cửa, khoảng mười người sẽ đi vào sáng nay, trong đó có năm sinh viên, cô chủ quán Emily, chị Maya, một phụ nữ độ bốn mươi tuổi đeo trên vai một túi xách da ra dáng một người làm ăn, một người làm nghề biên dịch cho một công ty dịch thuật, và William đến sau cùng khi mọi người chuẩn bị khởi hành. Mình đã chuẩn bị một túi kẹo, những tập truyện tranh và những con thú nhồi bông để tặng cho bọn trẻ, mình chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng mình nghĩ trẻ em sẽ thích những món quà đó.
William tiến lại gần, anh muốn giúp xách hộ những thứ lỉnh kỉnh mình đang cầm trên tay, anh mặc quần jean, áo pull sáng màu, trên tay không bao giờ thiếu chiếc máy ảnh và bấm máy liên tục từ lúc anh xuất hiện.
Các thành viên trong nhóm đi san sát nhau để tránh bị lạc giữa phố xá Sài Gòn đông đúc, mọi người theo sau Emily. Chị ấy nhanh nhẹn và rành đường hơn bất kì ai trong đoàn. Chị chở Maya ngồi phía sau, các xe khác đều đi hai người, chỉ riêng mình và William thì mỗi người lái xe riêng. William vượt qua mình, anh nhìn lại rồi cười có vẻ đắc ý, anh chạy chậm lại chờ mình cùng đi ngang hàng. Anh hỏi:
“Cô bé, thấy tôi chạy xe máy thế nào? Có giống người Việt Nam không?”
“Anh lái xe máy bao lâu rồi?”, mình hỏi lại.
“Đây là lần thứ ba tôi ngồi trên xe này. Tôi thuê chiếc này mười ngày vì muốn biết cảm giác ngồi xe máy thế nào. Thật là thú vị khi đi san sát nhau giữa phố, nếu gặp người quen cũng dễ nói “Xin chào” với họ, chứ không giống như ngồi xe hơi chỉ biết nhìn nhau thôi”
Mình cười thầm với kiểu lập luận ngây ngô của anh. Bọn mình chạy theo hướng cầu Bình Triệu qua địa phận Bình Phước. William dừng lại giữa cầu để chụp ảnh Sông Sài Gòn đang trôi lặng lờ bên dưới. Anh ấy đứng đó một hồi lâu, ngắm ngắm nghía nghía dòng nước bên dưới cho đến lúc Emily quay lại giục giã mới chịu lên xe đi tiếp.
Con đường đi vô trại trẻ ngoằn ngoèo và qua nhiều con dốc nhỏ; cuối cùng cả nhóm cũng đến nơi, trại trẻ nằm ở cuối một con hẻm. Khi bọn mình vừa tới, lũ trẻ đã ùa ra đón. Các em được nuôi dưỡng bởi các sơ cư ngụ trong một nhà thờ nhỏ kế bên. Không hiểu sao đám trẻ cứ bám lấy William như thể đã quen anh từ lâu lắm rồi, anh bế xốc một đứa bé trai lên vai mình và dẫn toàn bộ đám con trai ra sân bóng phía sau trại trẻ. Mình mở túi quà và phát cho từng em trong lúc những bạn khác đang vẽ vời những hình thù trên nền xi-măng sân trước để chuẩn bị những trò chơi vận động cho cả nhóm. Có một cô bé cứ níu lấy tay mình, em chẳng nói gì cả, mình đưa em thứ gì em cũng không nhận. Rồi đột nhiên em kéo mình vào một góc, đưa cho mình một cuốn tập. Trên chiếc nhãn vở có ghi chữ “Giấc mơ của Lê Na”; mình bắt đầu lật từng trang một, tất cả đều là những bức tranh em vẽ và tô màu... một ngôi nhà với một vườn hoa bao quanh, một lớp học có cô giáo và các em học sinh, trong đó có một học sinh đang đứng dậy trả bài, cô bé khoe đó chính là em, Lê Na; một chiếc thảm bay chở gia đình em bay lượn trên bầu trời, người bố ngồi trước, em ngồi chính giữa và có mẹ ngồi sau. Mình hỏi Lê Na ai đã dạy em vẽ những bức tranh này vì thực sự là chúng rất đẹp với những nét vẽ sắc sảo mà khó có một cô bé sáu tuổi nào có thể vẽ được, cô bé trả lời: “Em chỉ vẽ ra những giấc mơ của chính mình, không ai dạy em cả”. Lê Na làm mình thấy xót xa, giá như em có mộ gia đình... thì có lẽ những điều giản dị như vậy sẽ không chỉ là giấc mơ. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, mình lấy ra một mảnh giấy và viết địa chỉ của mình. Mình đưa cho Lê Na và nói “Hãy viết thư cho chị kể về những giấc mơ khác của Lê Na và bất cứ điều gì em muốn kể cho chị nghe”. Cô bé mừng rỡ, em nói cảm ơn và suốt thời gian còn lại của buổi hôm ấy em không tham gia chơi cùng các bạn, em vẽ chân dung của mình và tặng mình bức vẽ đáng yêu đó. William đã trở lại sân trước, anh đang giúp Maya, Emily tổ chức những trò chơi vận động cho lũ trẻ, tiếng nói cười huyên náo cả khoảnh sân.
Cả nhóm rời trại trẻ lúc 1 giờ chiều, các sơ thay mặt trại trẻ cảm ơn bọn mình vì chuyến viếng thăm, còn các em thì quyến luyến không muốn rời các anh chị. Lê Na chạy lại ôm mình trước khi cả nhóm rời đi. William không bỏ lỡ cơ hội chụp một tấm ảnh cho mình và cô bé. Anh nhìn mình và nói: “Em làm tốt lắm, cô bé”.
Trên đường về, William luôn đi sát mình trò chuyện, anh đặt nhiều câu hỏi như chỉ khuyến khích mình nói và cười nhiều hơn. Anh hỏi một câu làm mình phải bật cười:
“Có phải các cô gái Việt đều ít nói và nhiều tài không?”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Vì tôi quan sát và thấy các em rất kiệm lời nhưng khi bắt tay làm thì lại làm rất tốt”
“Có phải anh muốn ám chỉ rằng tôi quá trầm tính?” “Không hẳn như vậy. Mới thoạt nhìn, em giống như con thiên nga bơi trên mặt hồ phẳng lặng nhưng không phải ai cũng nhận ra rằng dưới mặt hồ yên ả kia, con thiên nga ấy phải dùng chân đạp nước như thế nào để có thể chuyển động được trên mặt nước”
“Anh dựa vào đâu mà nghĩ như vậy? Chính tôi cũng chưa nhận ra bản thân mình nữa huống gì là anh, người chỉ mới gặp tôi hai lần?”
“Vậy là em chưa tin vào khả năng nhìn người của tôi. Được rồi, nếu chúng ta còn gặp lại, tôi sẽ làm cho con thiên nga ấy khuấy động cả mặt hồ”
Mải nói chuyện, mình và William đã lạc mất nhóm. Bọn mình dừng xe tại một ngã tư có chiếc cầu vượt phía trên. Không ai trong hai người có số di động của Emily và Maya. Quả thật mình không biết chỗ này là đâu, mình ít đi ra ngoài; mỗi lần đi đâu xa đều nhờ anh Long làm tài xế. William mở bản đồ bỏ túi của anh nhưng cũng đành chịu thôi vì bọn mình chưa định hình được là đang đứng ở ngã tư nào trong hàng ngàn cái ngã tư ở Sài Gòn. Mình đành hỏi một người qua đường, người ấy chỉ mình rẽ phải sẽ về Thủ Đức còn nếu muốn về trung tâm Sài Gòn thì cứ chạy thẳng một đường. Mình nói cho William nghe những gì mà người đàn ông kia chỉ dẫn. Anh nói “Vậy thì ổn rồi, em cứ rẽ phải tìm đường về nhà còn tôi thì chạy thẳng cũng sẽ tìm được nhà thôi”
Mình lo ngại anh sẽ lạc đường vì không phải người đi đường nào cũng nói được ngôn ngữ của anh nhưng William khẳng định:
“Đừng lo cho tôi, Ngọa Lan. Nếu bị lạc tôi sẽ gọi em, được chứ? Nhưng tôi cũng không chắc là trong hai ta ai sẽ bị lạc. Nếu em bị lạc thì hãy gọi tôi nhé. Tôi sẽ đến đón em bằng mọi cách”, nói rồi anh lên xe chạy thẳng một đường.
Mình cũng lên xe tìm đường về nhà trong lòng vẫn ái ngại cho anh chàng kia, đường phố Sài Gòn đông đúc, đi xa như vậy không gặp chuyện này thì cũng chuyện khác. Haiya, lẽ ra mình phải dẫn anh ấy về chứ, dù gì mình cũng ở đây hai năm rồi. Lỡ có chuyện gì với anh ta làm sao mình dám ăn nói với Emily đây. Vừa về tới nhà, mình gọi cho William xem liệu anh có gặp khó khăn gì không. Có tiếng ồn ào từ phía bên kia, William mừng rỡ khi mình gọi. Anh ấy khoe là đã về đến nhà và đang dùng bữa cùng ông bà chủ nhà nơi anh đang ở.
Anh chàng này cũng đáo để thật, mình nghĩ thầm. Mình chào William và hẹn gặp lại nếu có dịp.
Mình gọi điện cho mẹ vào tối hôm đó, mẹ rất vui vì lâu rồi mình không gọi về. Không phải mình không nhớ bà nhưng quả thực là mình quá kiệm lời và khô khan nên mẹ con không thể gần gũi được. Mình nhờ mẹ tìm giúp mình những bộ màu vẽ mình còn giữ trong ngăn tủ gỗ trong phòng riêng, mình muốn gửi chúng cho Lê Na. Mẹ hứa sẽ tìm giúp mình và gửi vô Sài Gòn, bà chúc mình thi tốt và sớm về nhà cho kì nghỉ hè đang đến. Mình chúc mẹ ngủ ngon và gác máy vì có tiếng chuông báo hiệu tin nhắn trên điện thoại. Tin nhắn từ William: “Hãy cho tôi địa chỉ mail của em. Tôi sẽ gởi những tấm hình của em và cô bé ở trại trẻ mồ côi. Hai quý cô Việt Nam thật là xinh”
Mình cho William địa chỉ email và ngay sau đó mình nhận được những tấm hình anh gửi qua... không chỉ có tấm ảnh của mình và Lê Na mà còn nhiều tấm ảnh khác, dường như anh không bỏ sót khoảnh khắc nào từ lúc mình đến Sozo. Trong thư, William nói là sẽ có một bữa tiệc mang tên “Mexican Night” tại Sozo vào thứ bảy tuần tới. Anh hy vọng mình sẽ đến vì thật tiếc nếu bỏ lỡ những món ăn Mexico tuyệt vời và những điệu nhảy Latin vui nhộn. Mình cảm ơn anh nhưng không hứa chắc sẽ đi được vì mình không có hứng thú với những bữa tiệc thế này.
***
Mình gặp Linh Phương tại thư viện vào sáng thứ Bảy tuần kế tiếp. Vẫn đúng cái kiểu kinh điển ấy, cô nàng ngủ gục trên một đống sách chắc cũng phải hơn chục quyển. Mình luôn trêu nàng ta vì thói tham sách vô độ, lúc nào cũng hăng hái lấy thật nhiều nhưng chẳng được bao lâu đã thấy nàng gà gật trên cái đống “tri thức” đồ sộ ấy. Linh Phương đã đọc xong Nhật kí Nancy và trả lại cho mình:
“Nếu Nhật kí này có thật thì Nancy quả là bất hạnh, mi hỉ?”, vẫn cái giọng Quảng Nam ấn tượng, cô nàng vẫn không hề thay đổi kể từ lúc bọn mình làm quen với nhau.
“Ừ, nhưng trên đời này có lẽ còn nhiều mảnh đời cơ cực hơn”, mình kể cho Linh Phương về Sozo và chuyến đi thăm các em bé mồ côi tuần trước, mình còn kể về Lê Na và những giấc mơ của cô bé tội nghiệp. Linh Phương hào hứng nghe mình kể chuyện. Đôi mắt nàng ta sáng rỡ hơn bao giờ hết, mình biết đó là vì bạn ấy luôn muốn mình đi ra ngoài nhiều hơn và rời cái vỏ bọc “ốc sên” xấu xí. Mình còn kể cho bạn ấy về anh chàng William hóm hỉnh và lời đề nghị tham gia “Mexican Night” vào tối hôm nay.
“Thế mi có đi không, Ngọa Lan?”, Linh Phương hỏi với vẻ thúc giục.
“Lan không biết nữa, thực sự Lan không thích chốn đông người”, mình đáp lại.
“Trời ơi cái con ni, mi đúng là hết thuốc chữa. Mi không thích chốn đông người hay chỉ muốn trốn chạy thiên hạ. Nếu hôm nay ta không phải về nhà cậu ở Tân Bình thì ta sẽ lôi mi đi rồi. Ra ngoài mà thưởng thức gió trời đi cô bạn”, Phương vẫn cố thuyết phục mình bằng mọi cách.
Mình quyết định tham dự “Mexican Night” để chiều cô bạn Linh Phương và đúng là mình cần thư giãn vào buổi tối đẹp trời thế này. Chị Linh đã chọn cho mình chiếc váy màu đỏ ôm sát và một đôi giày cao gót. Mình gần như không thể đứng vững trên đôi giày cao gần cả tấc và chiếc váy “đi tiệc” theo cách gọi của bà chị. Mình nhất quyết trở lại với trang phục quen thuộc của mình là quần jean và áo thun nhưng đã bị chị ấy phản đối kịch liệt, chị nói nếu ăn mặc “cổ điển” như mình thì ở nhà còn hơn.
***
Mình đang băng qua đường từ bãi đỗ xe của siêu thị Big C nằm ngay góc Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh. Sozo đang ở trước mặt, nổi bật hơn mọi ngày vì tấm băng rôn đỏ đề chữ “Welcome to Mexican Night”. Mình mải nhìn tấm biển ấy nên không chú ý tiếng còi inh ỏi của chiếc xe máy đang lao đến gần, mình vẫn tiếp tục bước về phía trước và rồi nghe thấy tiếng hét lớn “Stop” (dừng lại) và một bàn tay kéo giật mình về phía sau cùng lúc chiếc xe máy kia vượt ngang qua người.Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì William đã đưa cánh tay ngang người ra và nhấc bổng mình vào lề đường, anh nghiêm giọng: “Sao em lại bất cẩn thế hả? Một tí nữa thì...”Lúc này mình chẳng còn chú ý đến lời anh nói, mình nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Hôm nay William thật khác lạ, bộ râu quai nón đã được cạo sạch làm cho khuôn mặt anh trông thật trẻ trung với những đường nét hoàn hảo. Chiếc mũi cao, đôi mắt xanh thẳm càng thêm nổi bật bởi mái tóc vàng óng được chải gọn theo nếp. Anh vẫn mặc quần jean nhưng lần này lại đi kèm chiếc áo sơ mi đen ôm lấy người một cách vừa vặn khiến cho anh trở nên chững chạc hơn mọi lần.
“Thật vui vì lại được gặp em, hôm nay trông em thật tuyệt vời”, giọng anh trở nên nhẹ nhàng làm mình cảm thấy thật ngượng ngùng, rồi cả hai cùng tiến về phía Sozo đang rộn rã tiếng nhạc Latin và tiếng ồn ào từ phía trong vọng ra.
Tất cả các bạn sinh viên mình gặp lần trước đều đến tham dự. Gian phòng trên lầu hai cả Sozo đã được dọn hết bàn ghế và được lắp đặt thêm dàn âm thanh, đèn màu và một sân khấu được trang trí ấn tượng với những hoa văn sặc sỡ. Dọc theo chiều dài của phòng là bàn thức ăn Mexico nhìn món nào cũng lạ mắt. Mình đến chỗ Maya. Chị đang tất bật với việc chuẩn bị âm thanh và màn chiếu cho buổi nói chuyện về văn hóa Mexico của một du khách lớn tuổi người Mỹ, người sinh trưởng trong một gia đình gốc Mexico và đang là giáo viên môn Lịch Sử của một trường cao đẳng ở Virginia. William đang nói chuyện với một số người Mỹ gần đó. Mình không dám nhìn anh, mỗi lần bắt gặp đôi mắt ấy mình lại có một cảm giác lạ mà trước đây chưa có bao giờ. Một sự say đắm chết người, đôi mắt ấy càng nhìn mình thì mình càng sợ hãi như thể có một bàn tay đang vạch lớp màn chắn và bước vào trong cái thế giới âm u của mình. Mình cảm giác như có luồng ánh sáng chiếu đột ngột vào căn phòng tối, làm mở tung tất cả các cánh cửa sổ. Mình sợ hãi một điều gì đó mà chính bản thân cũng không hiểu nổi.
Mình né tránh William trong suốt buổi tiệc để không phải bắt gặp đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười ngọt ngào của anh. Mình ngồi cạnh Maya và các bạn nữ khác khi Ông Brian thuyết giảng về văn hóa Mexico. Ông ấy hăng hái nói về Ẩm Thực, Âm Nhạc và Các Lễ Hội Truyền Thống của người dân xứ Nam Mỹ này. Brian nói nhiều về những món ăn Mexico có hương vị cay nồng và các loại bánh ngô nổi tiếng, còn những điệu nhảy thì nồng nàn và say đắm lòng người. Ông kết thúc buổi nói chuyện bằng việc mời mọi người dùng buffet mang hương vị Mexico đã được những đầu bếp Sozo chuẩn bị sẵn và ông nhường lại sân khấu cho Elena - một cô chủ khác của Sozo lên khuấy động không khí bằng những điệu nhảy Salsa đặc trưng của vùng Nam Mỹ.
Lúc này những khúc nhạc Latin đang vang lên rộn rã, mọi người nhún nhảy theo những động tác của Elena và bạn nhảy của cô, Justin. Mọi người vỗ tay theo tiếng nhạc và cùng hướng về phía sân khấu. Sau bài biểu diễn của mình, Elena thông báo là cô và Justin sẽ dạy cho tất cả mọi người ở đây nhảy Salsa và để làm được điều đó thì mỗi người phải tìm cho mình một bạn nhảy. Những chàng trai bắt đầu tìm bạn nhảy cho mình, các cô gái thì ngượng ngùng đưa tay trước lời mời của các chàng. Mình thoạt nhìn về phía William, anh đang đứng cùng một cô gái tóc vàng lộng lẫy trong chiếc váy màu xanh lam. Hai người đang trò chuyện thân mật, mình quyết định ra ngoài và lên lầu ba nơi dành riêng cho việc đọc sách và truy cập Internet và quan trọng hơn cả là không có ai trên đó lúc này. Mình toan rời đi thì William xuất hiện ngay trước mặt, anh lại châm chọc:
“Em không định nhảy cùng tôi à, cô bé?”
“Tôi... tôi không biết nhảy”, mình tìm lí do biện hộ.
“Vậy thì tôi sẽ dạy em. Không có gì khó cả, chỉ cần vui vẻ và nhún nhảy theo nhạc là được”
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“Nhưng...”, mình chưa kịp nói gì thêm thì William đã nắm lấy tay mình, giục mình quay tròn theo từng động tác mà Elena và Justin đang hướng dẫn. Phút ngượng ngùng qua đi, mình hòa vào điệu nhảy vui tươi, đôi chân không còn đông cứng như ban đầu mà đã bắt đầu chuyển động nhịp nhàng. Cơ thể mình xoay chuyển liên tục theo từng chuyển động của William. Hai cơ thể tiến sát gần nhau, anh lại nhìn mình bằng ánh mắt hút hồn ấy. Còn mình chỉ muốn né tránh cái nhìn của anh bởi vì mình có thể tan chảy ngay trong giây phút này.
Tiếng nhạc vụt tắt khi Elena và Justin thấy thời gian luyện tập là khá đủ để các bạn Việt Nam biết thêm về Salsa với những bước nhảy cơ bản mà hai người đã chỉ dẫn. Justin lên tiếng:
“Chúng tôi vừa hướng dẫn cho các bạn các bước nhảy cơ bản nhất của Salsa và thật tuyệt vời các bạn Việt Nam làm rất tốt, các bạn nhảy rất khá. Ngay cả ngài Brian cũng phải hài lòng vì sự nồng nhiệt của các bạn. Bây giờ chúng tôi cần một đôi nhảy lên sân khấu biểu diễn một khúc nhạc Salsa, có đôi nào tình nguyện không?”
“William và Ngọa Lan”, tiếng nói phát ra từ người đang đứng cạnh mình.
“Anh điên hả, tại sao không hỏi ý tôi trước?”, mình tỏ vẻ bực dọc vì bất ngờ.
“Tôi chỉ muốn em vui thôi mà”, William phân trần.
“Anh chỉ biến tôi thành con ngốc thôi. Tôi đã nói là tôi không biết nhảy mà”
“Em đừng căng thẳng thế, hầu như mọi người ở đây đều không biết nhảy. Vả lại, em nhảy rất đẹp, tin tôi đi”, anh nhìn mình và cười, nụ cười làm mình không thể giận dỗi được.
Mọi người đang vỗ tay và hướng mắt về phía bọn mình. Không còn cách nào thoái thác mình đành lên trên đó với anh ta.
Nhạc bắt đầu nổi lên, William ghé sát người mình, nói thầm: “Cười lên đi, cô bé. Hôm nay em đẹp lắm”. Thế rồi bọn mình như bị cuốn vào điệu nhạc, những động tác của William trở nên mạnh mẽ hơn và ánh nhìn của anh càng sâu thẳm. Gần bên chàng trai này mình như đang bị thiêu đốt vì sức nóng lan tỏa trong anh. Bọn mình kết thúc trong tư thế cô gái ngã người trên đôi tay chàng trai. Đúng như Elena và Justin giải thích, điệu nhảy Salsa giống như một trò “đuổi bắt” của lứa đôi. Tương truyền bước nhảy cơ bản của Salsa được ra đời trong hoàn cảnh một chàng trai muốn tỏ tình với một cô gái, khi chàng trai tiến đến gần, cô gái liền lùi lại thể hiện sự e thẹn, chàng trai thấy vậy liền ngần ngại rút chân về, cô gái vốn bị hấp dẫn bởi chàng trai, thấy vậy liền chủ động tiến đến.
Mình không thể phủ nhận sức hút từ William quá lớn. Sự nồng nhiệt trong anh lấn lướt tất cả những e ngại và lo âu. Nụ cười của anh có thể làm người khác hạnh phúc và những cử chỉ ân cần của anh làm cho bất cứ ai cũng phải an lòng như có được một bàn tay vô hình che chắn, bảo vệ.
Những tràng vỗ tay phía bên dưới cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Elena và Justin cũng hết lời khen ngợi mình và William vì đã tiếp thu điệu nhảy rất nhanh. Justin bắt tay mình và cố gắng phát âm từ “đẹp quá” làm mình phải bật cười.
William muốn đưa mình về nhà sau khi buổi tiệc kết thúc. Mình cảm ơn anh, nhưng mình không muốn William làm khuấy động khu nhà trọ mình đang ở. Mình đùa anh:
“Anh mà đưa tôi về thì không trở về nhà được đâu, có khi bị bắt cóc rồi phải ở lại Việt Nam vĩnh viễn thì sao.”
“Nếu như vậy thì đã làm sao. Phiêu lưu luôn là niềm đam mê trong tôi”
“Nhưng tôi thì không có dại gì dính vào một người thích mạo hiểm như vậy. Nếu không gia đình anh lại tìm tôi đòi con trai của họ hoặc là có cô gái nào ở bên kia địa cầu lại đang chờ đợi bạn trai của mình lạc chốn nào không biết”
“Em ăn nói cũng ghê nhỉ. Vậy mà tôi cứ nghĩ em hiền lắm chứ”
“Chưa ai nói tôi hiền cả. Ba mẹ tôi cũng vậy, họ chỉ nói tôi là đứa trẻ lầm lì và ngang bướng thôi”
“Nhưng họ cũng rất hạnh phúc vì có được cô con gái xinh đẹp và tốt bụng như em”
Mình im lặng nhìn William một lúc. Đôi mắt anh lúc này không còn nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm như khi cả hai đang chìm đắm trong điệu nhảy Salsa. Ánh mắt ấy trở nên hiền lành và đáng yêu như cái hôm anh vui đùa cùng đám con nít tại trại trẻ mồ côi. Mình cảm ơn anh vì đã làm mình cảm thấy rất vui trong buổi tối hôm nay. William phá vỡ khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau bằng một giọng có vẻ buồn:
“Tôi sẽ không có mặt ở đây trong những ngày tới. Tôi phải gặp Rachael, chị gái tôi ở Bangkok. Chị ấy từ bay qua từ California cho kì nghỉ phép của chị ấy. Chúng tôi có một lịch trình du ngoạn dài ngày ở Đông Dương và các nước ASEAN. Cả hai sẽ sớm quay lại Việt Nam nếu không có gì thay đổi. Mong gặp lại em và đi chơi cùng em”
“Cuộc sống của anh thật là thú vị, đầy ắp những chuyến đi và sự trải nghiệm”
“Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện qua email nhé. Tôi sẽ kể cho em nghe về những chuyến đi của tôi và nhất định em phải cho tôi biết nhiều hơn về em, được không?”
Mình ngoéo tay William ra hiệu đồng ý rồi vội vàng ra về. Lúc này trời đã về khuya, con đường về nhà trở nên vắng vẻ và có thể nguy hiểm đối với một cô gái. Nhưng thế thì đã làm sao, khúc nhạc Salsa vẫn còn nhảy múa trong đầu mình và mình khát khao hòa nhịp nhiều lần nữa vào những âm điệu vui tươi như thế.
Email giữa mình và William vào những ngày sau đó:
Ngày 5 tháng 6 năm 2007
Ngọa Lan mến,
Ngày mai tôi sẽ rời Việt Nam đi Bangkok gặp chị tôi, Rachael... Hy vọng sẽ có nhiều điều thú vị. Từ đó, chúng tôi có kế hoạch thăm thú Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Lào.
Em có nghe tin tức gì từ Lào chưa? Có một tổ chức đang tìm mọi cách lật đổ chính phủ cộng sản Lào và chín người đã bị bắt ở Mỹ vì tổ chức mua bán vũ khí cho vụ này. Hiển nhiên là có hàng ngàn người trên khắp thế giới dính líu vào cuộc đảo chính. Họ đã vận chuyển nhiều thứ về Thái Lan và được đưa sang Lào. Có rất nhiều nhóm “đấu tranh tự do” ở Lào sẵn sàng tấn công chính phủ ngay khi họ có vũ khí. Tôi đoán chính phủ Mỹ không muốn biết về những chuyện như vậy và không hành động gì cả. Điều đó làm cho họ trở nên có vẻ tồi tệ ngay cả khi cuộc đảo chính là một điều tốt cho người Lào... Thế giới này khi nào mới hết náo loạn đây?
Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống. Thật là tệ nếu chúng tôi qua Lào trong lúc nội chiến đang diễn ra.
Em khỏe không? Việc học của em tốt chứ? Mong sớm gặp lại em khi tôi và Rachael trở lại Việt Nam.
Chúc em vui! William
William,
Chúc anh và chị gái có một kì nghỉ thật vui và an toàn. Em đang bước vào mùa thi nên rất bận rộn. Em gửi kèm những bức ảnh của gia đình và những tấm hình chụp cảnh biển vào buổi sớm mai... đó là nơi em yêu thích nhất.
Mong hồi âm từ anh!
Ngọa Lan
Ngọa Lan,
Thật vui khi xem những bước ảnh của gia đình em và bãi biển thì thật tuyệt. Anh cũng rất thích biển. Nếu anh nhớ không lầm thì mình đã bơi biển ở Nha Trang và Vũng Tàu cùng với mẹ anh khi bà qua Việt Nam chơi tháng trước. Chị Rachael muốn đi Phuket anh sẽ chiều theo chị ấy. Giá như em có thể đi chơi cùng chúng tôi vào dịp này. Chắc sẽ có nhiều điều thú vị nếu chúng ta rong ruổi cùng nhau.
Đừng bỏ sót file đính kèm. Đó là những bức ảnh vui nhộn của anh cách đây vài năm khi anh sống chung với một gia đình bộ tộc người ấn tên là Ashaninca trong rừng Amazon. Những bức ảnh anh chụp khi đã ở sâu trong rừng... Anh sống với gia đình ấy 9 ngày trong lúc chờ chính quyền Peru cùng với đội đặc nhiệm của họ đến đưa anh ra. Em hãy nhìn tấm ảnh anh chụp một mình, khá nghiêm nghị phải không? Tấm đó được chụp sau khi anh rời khỏi khu rừng nhiệt đới này và trở lại Pucallpa, Peru. Hy vọng em yêu thích chúng.
Chúc em vui và thi tốt!
William
William,
Thật ngạc nhiên vì những bức ảnh của anh. Anh làm em không thể cưỡng lại nổi sự tò mò. Anh đã làm gì trong khu rừng ấy? Có phải anh bị lạc và phải sống với bộ lạc Peru này không? Em thích những khuôn hình ấy vô cùng, William! Nhìn anh trong bộ trang phục của người dân nơi đó, em liên tưởng đến Robinson Cruso trong một tiểu thuyết mà em từng đọc... có lẽ anh cũng biết ông ấy. Và em nghĩ rằng đó là những kỉ niệm đẹp không bao giờ anh có thể quên.
Giữ gìn sức khỏe,
Ngọa Lan
 
Ngày 6 tháng 6 năm 2007
Chào em
Anh đang ở Bangkok ngay bây giờ cùng chị Ra- chael. Hai giờ đồng hồ massage như mang lại cho anh thêm sức sống. Bây giờ, anh nghĩ mình rất muốn ra ngoài để xem cuộc sống về đêm ở Bangkok và dẫn Rachael đi mua sắm.
Không như những gì em nghĩ, anh không bị lạc mà thực sự đã nhiều lần sống chung với bộ lạc Ashaninka ở Peru trong những chuyến đi nghiên cứu về văn hóa, xã hội và môi trường cho chính anh và giúp bạn anh hoàn thành luận văn của anh ta ở khu vực này. Bọn anh đã ở quá sâu trong rừng và đứt hẳn liên lạc với thế giới bên ngoài hơn một tháng... và được bộ lạc che chở trong suốt thời gian này. Anh đã trở lại Ashanika năm ngoái để tặng họ một số máy radio liên lạc và những thiết bị trường học để cuộc sống của họ dễ dàng hơn... Anh nghĩ là chúng làm được việc đấy... mặc dù còn rất chậm.
Hãy kể anh nghe về cuộc sống của em nhé
Mong tin em,
William
 
William,
Tại sao anh lại muốn biết về cuộc sống của em? Em không có nhiều điều để viết vì cuộc sống của em không có gì đáng nói cả. Em là một cô gái rất đỗi bình thường. Em sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ và yên bình ở miền Trung Việt Nam nơi mà thiên nhiên dường như còn quá khắc nghiệt với người dân nơi đây. Anh có thể tìm trên bản đồ, nơi em ở có tên là Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Em sống ở khu vực trung tâm nên cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với những vùng sâu vùng xa. Em khá trầm tính như anh đã biết và không đi đó đi đây nhiều nên kinh nghiệm sống còn hạn chế. Em nghĩ rằng mình phải rèn luyện nhiều hơn nữa.
Được rồi em sẽ kể anh nghe nhiều hơn trong thư tới. Bây giờ em phải đến trường cho bài thi cuối khóa. Nói chuyện với anh sau!
Chúc anh vui,
Ngọa Lan
 
Ngày 8 tháng 6 năm 2007
Ngọa Lan,
Em tuyệt nhiên không phải là một cô bé tầm thường mà ngược lại rất đặc biệt. Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa về cuộc sống của em và những điều làm em bận lòng.
Tôi cũng lớn lên ở một thị trấn rất nhỏ có tên Bluff Dale, Texas và thật là tuyệt vời khi được sống ở miền quê... Tôi xa nhà và sống ở nhiều thành phố trong vòng 5 năm trở lại đây. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ trở về nhà để phát triển nông trang cho gia đình mình và xây một ngôi nhà trên đỉnh một quả đồi gần đó. Tôi đang phác thảo về ngôi nhà trong mơ của mình. Thật ngoạn mục khi nhìn mọi vật từ trên cao.
Tôi đang ở miền Bắc Thái Lan cùng với Rachael và những người bạn của chị ấy. Chúng tôi sẽ đi cưỡi voi vào ngày mai và rồi sẽ du ngoạn trên những chiếc bè gỗ... khá là mạo hiểm phải không? Chúng tôi còn dự tính đi thuyền xuôi theo sông Mekong vào Lào. Và hy vọng không có cuộc nội chiến nào xảy ra khi chúng tôi đến nơi. Mẹ tôi vẫn đang cập nhật tin tức cho hai chị em về tình hình chính trị ở Lào. Bà rất lo cho sự an toàn của chúng tôi nhưng biết làm sao được, Rachael không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì trong chuyến du ngoạn Đông Dương này.
Hy vọng em thi tốt. Khi nào sẽ có kết quả? Tôi nghĩ sẽ ổn thôi vì Ngọa Lan rất thông minh mà.
Gửi em những nụ hôn,
William
 
Ngày 13 tháng 6 năm 2007
Ngọa Lan,
Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi đoán em đang rất bận rộn với kì thi.
Tôi đang ở Lào và chuẩn bị đi Campuchia vào ngày mai trước khi trở về Việt Nam trong vài ngày tới. Rachael muốn học cách nấu những món ăn Việt Nam và hy vọng rằng em có thể giúp.
Mong nhận được hồi âm từ em. Tôi sẽ liên lạc với em khi chúng tôi về tới Sài Gòn.
Chúc may mắn,
William
 
William,
Em khỏe và đã thi xong 5 môn, vẫn còn 3 môn nữa. Sau khi kì thi kết thúc em phải về nhà cho kì nghỉ hè. Mong gặp anh và chị Rachael trước khi em rời thành phố Hồ Chí Minh.
Ngọa Lan
 
William gọi điện cho mình vài ngày sau đó. Anh muốn mình “rong ruổi” khắp Sài Gòn cùng anh và Rachael vào ngày hôm sau. Anh đã lên lịch những địa điểm cần đến mà không cần đến bất kì công ty du lịch nào. Rachael và William dường như rất thích Bảo Tàng lịch sử, Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh và cả Địa Đạo Củ Chi. William nói mẹ anh là một giáo viên môn lịch sử nên cả hai chị em họ đều thích đọc sách lịch sử và thăm thú các di tích ở bất kì nơi nào họ đặt chân đến. Rachael giải thích với mình rằng không có nhiều bạn trẻ Mỹ hiểu về cuộc chiến khốc liệt ở Việt Nam và nhiều người còn e ngại khi đến Việt Nam vì cha mẹ họ đã chỉ kể những khía cạnh tồi tệ của cuộc chiến nhưng chị thực sự quan tâm và muốn tìm hiểu về nó vì bà Carolina, mẹ chị đã truyền cho chị cảm hứng qua những mẩu chuyện lịch sử sống động và giàu chất nhân văn.
Rachael là một phụ nữ rất mực dịu dàng và xinh đẹp. Mái tóc chị ấy vàng óng và suôn thẳng. Chị học ngành phát thanh và truyền hình tại Tây Ban Nha và đang làm việc cho một hãng truyền thông tại Califor- nia. Hai chị em họ giống nhau như một cặp song sinh. Khi mới gặp Rachael mình đã phải thốt lên “Rachael, chị đẹp quá”. Chị ấy chỉ cười và nụ cười thường trực chính là điểm đặc biệt của chị. Tuy vậy, không hiểu sao Rachael luôn nhìn mình với một ánh nhìn khác lạ, một sự ấm áp, nồng nhiệt nhưng vẫn có một sự xa cách khó lí giải. Mình tự nhủ chắc là vì chị ấy mới gặp mình lần đầu. William thì lại lém lỉnh: “Chị ấy tất nhiên là phải đẹp rồi vì chị ấy giống anh mà”. Hai chị em họ làm mình nhớ đến Ngân Thương, cô em gái suốt ngày trưng diện của mình. Mình và Ngân Thương giống như nước và lửa vì bọn mình hay cãi vã và bởi lẽ không có những mối quan tâm giống nhau. Mình thì yêu những cuốn sách và căn phòng không ai được đặt chân vào còn Thương thì luôn lộng lẫy với những quần áo đầy chất “nghệ sĩ” và thường xuyên ra ngoài với lũ bạn đầu tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ. Cô bé muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và đang ráo riết luyện thanh để chuẩn bị cho kì thi vào Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh năm tới và mình không có lời bình luận nào cho quyết định này vì quả thật mình chưa bao giờ nghe Thương hát và bỏ chút thời gian để đến dự những buổi biểu diễn văn nghệ mà em tham gia. Bỗng dưng mình cảm thấy mình thật đáng trách. Có được một người chị gái như mình thì quả là bất hạnh cho con bé. Mình chưa bao giờ tập hiểu những người xung quanh. Có phải cái thế giới mà mình tự đóng khung cho chính bản thân đang dần giết chết những xúc cảm ngọt ngào mà cuộc sống này mang lại, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Mình mải sống với những kí ức của ngày hôm qua mà quên mất một điều tất yếu rằng kim đồng hồ vẫn đang chuyển động, thời gian vẫn cứ trôi đi và chúng ta vẫn phải sống cho hiện tại và tương lai dẫu cho cái tương lai đang đến chất chứa biết bao sóng gió và bão tố. Cái chân lí “chối bỏ hạnh phúc để không bị đau khổ về sau” càng làm cho mình chết dần chết mòn theo ngày tháng. Nó dập tắt mọi ước mơ, nó thiêu đốt mọi cảm xúc, nó dựng lên bức tường thành vững chắc ngăn cách mình với thế giới bên ngoài. Nó làm mình càng ngày càng thu mình trong chiếc vỏ “ốc” như lời của Linh Phương thường nói. Nó biến mình thành một Ngọa Lan quái gở, thờ ơ với cuộc sống và lạnh nhạt với cả những người thân yêu. Mình gọi cho Ngân Thương vì đột nhiên muốn nghe giọng con bé. Mình nói chuyện với em một một lúc thật lâu, cô bé đang buồn vì mới chia tay anh chàng trưởng nhóm của một ban nhạc địa phương. Mình chẳng có nhiều lời để khuyên em vì thực sự mình chẳng am hiểu nhiều về bọn con trai. Chỉ nghe giọng nói thôi mình đã hiểu con bé buồn thế nào. Nó chưa bao giờ như vậy.
***
Ngày kế tiếp dành riêng cho mình và William, Rachael quyết định đi tour Đồng Bằng Sông Cửu Long với một anh bạn người Đức. Bọn mình hẹn sẽ gặp lại nhau vào buổi chiều.
Mình và William đến hồ bơi Văn Thánh sau khi dùng bữa trưa tại một nhà hàng ẩm thực. Trời đang nắng đẹp bỗng dưng đổ mưa khi bọn mình vừa đến nơi. Cơn mưa rào dần nặng hạt, những giọt nước tí hon nhảy múa trên mặt hồ tạo nên một bản giao hưởng sống động. Mọi người vội vã rời khỏi hồ vào khu vực trú mưa nhưng mình và William vẫn quyết định ngả mình dưới nước, người quản lí hồ đành lờ đi khi nhận thấy vẻ mặt hớn hở của William khi anh lao mạnh xuống nước làm khuấy động cả mặt hồ.
Mình vẫn ngồi trong khu vực có ô che trên bờ hồ nhìn William từ xa. Cảm xúc lúc này thật khó tả, ước gì thời gian chỉ dừng lại đây... mình cảm nhận được những xáo trộn trong tâm trí và cả những rung động từ trái tim. Có lẽ mình đã yêu người con trai ấy rồi nhưng mình lại bắt đầu hoảng sợ, nỗi ám ảnh về sự mất mát sau khi hạnh phúc trào dâng cứ đeo bám tâm trí mình. Nó như một lời nguyền mà chính bản thân mình không thoát ra được, mình khao khát có được anh như chính ao ước gỡ bỏ cánh cửa đang ngăn mình và thế giới xung quanh. William vẫy tay ra hiệu mình xuống bơi cùng anh, anh gửi một nụ hôn gió và dang rộng hai tay, chờ đợi... Mình gửi anh một nụ cười thật tươi và chầm chậm tiến về phía đôi tay đang chào đón ấy.
Những giọt mưa chạm vào mái tóc mình, lăn nhẹ trên làn da mát rượi. Cảm giác đi bơi vào một ngày mưa thật tuyệt, không khí thật mát mẻ và đặc biệt chỉ có mình và anh, không một ai làm phiền. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía mình, sâu thẳm và lôi cuốn... William đỡ mình xuống nước tại chiếc thang nhỏ dẫn xuống hồ. Mình đang ở trong vòng tay anh, thật ấm áp và dễ chịu. Cái lạnh đột ngột của làn nước dội vào người nhanh chóng tan biến, William hỏi thầm: “Em muốn bay chứ, Ngọa Lan?”, “Sao có thể?”, mình hỏi lại; “Em nhắm mắt lại và thả lỏng nhé. Anh sẽ là đôi cánh của em”, anh nháy mắt rồi từ từ lặn xuống nước.
Mình mở mắt ra khi có cảm giác đang dịch chuyển về phía trước. William đang ở dưới mặt nước, anh dùng lực cánh tay để đẩy mình lướt đi như đang bay bồng bềnh trên mây. Mình chợt nhớ trò chơi người cá mà ngày nhỏ mình và anh Minh hay chơi. Mình ngước lên bầu trời, nhủ thầm có phải ông mình và anh Minh đang theo dõi Ngọa Lan này. Họ đã mang William đến cho mình chăng? Có phải họ muốn bù đắp mất mát cho Ngọa Lan, họ muốn nói xin lỗi Ngọa Lan vì ra đi mà không nói lời từ biệt. Mình nhắm mắt và cầu nguyện, mình cầu xin cho khoảnh khắc này sẽ mãi là vĩnh cửu. Sẽ không có sự chia ly và mất mát nào nữa...
William dừng lại, anh lên khỏi mặt nước. Mình ôm chầm lấy anh, mình muốn giữ thật chặt người đàn ông này, anh đã đánh cắp cả trái tim mình mất rồi. Anh vuốt mái tóc mình, hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ vì hạnh phúc và rồi cả hai chìm đắm trong nụ hôn say đắm, nồng nàn.
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Chương IV 
Thất vọng 
M
ặt trời lặn dần sau những dãy nhà cao tầng phía đằng xa. Một chút ánh nắng còn vương lại làm cho góc trời trở nên huyền ảo. William rất thích ngắm cảnh này từ ban công trên đỉnh của khách sạn Caravelle, tọa lạc ngay trung tâm Sài Gòn. Đó là lí do anh đưa mình đến đây trong buổi chiều đẹp thế này.
“Anh rất thích Sài Gòn Sài Gòn Bar. Một nơi không quá ồn ào và không gian rất thích hợp cho một người Mỹ. Và không có gì tuyệt vời hơn khi anh ta được ngồi ngắm hoàng hôn cùng một cô gái Việt”, William bông đùa khi thấy mình vẫn chưa hết cảm giác lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên mình biết đến nơi này.
“Anh chị dùng gì ạ?”, tiếng người phục vụ cắt ngang dòng suy nghĩ còn đang miên man theo những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều muộn.
“Cho tôi 1 ly Sai Gon Dream”, William trả lời cô gái phục vụ trong tà áo dài duyên dáng trong lúc vẫn đang hướng mắt về phía ban nhạc Phillipin đang chơi một bản Flamenco rộn rã.
“Anh có yêu đất nước này không?”, mình bất chợt hỏi William khi anh đang hứng khởi khám phá ly Cocktail có cái tên nghe rất có hồn.
- Anh rất có duyên với mảnh đất này. Từ những cơn ác mộng anh đã gặp phải đến những hạnh phúc giản dị nhất đều gắn liền với nơi này.
- Anh mà cũng có ác mộng ư. Em những tưởng cuộc sống của anh quá êm đẹp rồi chứ.
- Có những việc mình khó có thể lường trước được Ngọa Lan à.
- Anh khiến em tò mò đấy William à. Thế cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của anh là gì?
William đưa tay vuốt ve gò má đang nóng lên của mình. Anh cố gắng vươn người về phía trước và khi đôi tay đã đặt lên mái tóc mình, anh nói khẽ: “Đó là việc phải mất em đấy, cô bé à”
Cuộc sống này không phải lúc nào cũng như chúng ta mường tượng. Khi ta lầm tưởng mọi thứ đều phẳng lặng thì bão tố lại ập đến bất cứ lúc nào. Còn khi trước mắt ta con đường chỉ là một dải mờ nhạt thì ánh sáng và những sắc màu sống động lại chợt xuất hiện. Đối với Ngọa Lan giây phút này đã là quá đủ, đủ để cảm nhận cuộc sống quá đẹp và còn rất nhiều điều cần phải nắm bắt. Nếu ta phủ nhận tất cả thì đồng nghĩa với việc lẽ ra ta không nên tồn tại trên thế gian này.
Mình nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt sáng lên một niềm vui khôn siết; William đặt một nụ hôn lên vầng trán mình, anh nói với một giọng cứng rắn: “Ngọa Lan, hãy hứa với anh một điều, hãy hứa là dù có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau em nhé”
“Em hứa, em không thể chối từ anh bất kì điều gì cả William à”, mình đáp lại một cách mạnh mẽ. Chưa bao giờ mình thấy vững vàng như lúc này, hạnh phúc đã quay lại với Ngọa Lan, mình thầm nghĩ.
“Chào cả hai. Buổi chiều thật đẹp nhỉ?”, giọng của Rachael vọng lại từ cách đó không xa. Chị đến cùng một người đàn ông cao lớn, người này có lẽ là Max - người bạn Đức của William.
Sau màn chào hỏi thân mật, Rachael hào hứng kể lại chuyến du ngoạn về Đồng Bằng Sông Cửu Long với một vẻ thích thú như vừa phát hiện ra một điều gì quá mới mẻ, lạ lẫm mà chị chưa từng biết đến.
“Miền Tây Nam Bộ thật lạ, hoàn toàn là một cuộc sống khác biệt so với cái tấp nập của Sài Gòn. Cảnh vật thật dân dã, tôi thích cảnh sống sông nước sinh động nơi đây. À, đặc biệt là chợ nổi. Chúa ơi, bao nhiêu loại hoa quả tôi chưa từng biết”, Rachael kể với ánh mắt hân hoan. Thật lòng mình thấy thích chị ấy vô cùng, một phụ nữ nồng nhiệt và cũng rất duyên dáng, chỉ có điều chị ấy dường như vẫn giữ khoảng cách với mình. Có lẽ cảm nhận của mình sai nhưng đôi mắt chị thi thoảng gợi trong mình một sự ái ngại khó hiểu.
“Rachael đã nhâm nhi hết một quả sầu riêng to đấy. Loại trái cây ấy đối với tôi luôn là nỗi ám ảnh”, Max nói xen vào. Từ nãy giờ anh vẫn ngồi lắng nghe chăm chú, anh là người có vẻ rất điều đạm. Tuổi đã ngoài 30 nên trông anh khá dày dặn. William từng kể với mình đó là một người bạn tốt, người đã giúp William trong suốt thời gian anh đi thực tập tại Berlin khi còn là sinh viên. Max là một chuyên viên phân tích tài chính trong một công ty bảo hiểm ở Berlin.
“Sầu riêng là loại quả gây nhiều tranh luận ngay cả đối với người Việt. Trong khi mẹ và em gái em rất nghiện món này thì em chịu thôi. Chỉ cần ngửi thôi là em đau hết cả đầu”, mình tiếp lời Max, giọng nói hóm hỉnh làm mọi người cười xòa.
“Tôi rất thích cách các thương hồ treo hàng hóa lủng lẳng trên các cây sào. Nhìn rất ngộ nghĩnh và đầy màu sắc. Tháng trước tôi đến chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ và không khỏi thích thú với cảnh mua bán tấp nập và sinh hoạt ở đấy”, William cũng không giữ im lặng lâu hơn khi thấy mọi người bàn tán rôm rả.
“Tôi đố mọi người một câu nhé, nhưng chỉ dành cho William và Max, Ngọa Loan giữ im lặng nhé. Tuy rằng các lái buôn treo gì bán đó nhưng có một thứ họ treo mà không bán. Đó là gì?”, Rachael chen ngang.
William và Max trầm ngâm suy nghĩ, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của họ thật buồn cười. Rachael thì lại hí hửng trước câu hỏi khá “hóc búa”. Mình vẫn giữ im lặng và cười mỉm chờ đợi câu trả lời. Đôi lúc William đưa ánh mắt về phía mình ra vẻ cầu cứu nhưng ngay lập tức bị chị gái tinh lanh của anh ấy phát hiện và cho một cái lườm mắt tinh nghịch.
Mình lém lỉnh tìm cách cứu William, mình đặt tay lên cằm, mâm mê liên tục cổ áo, hy vọng anh sẽ hiểu. Thế nhưng Max rất nhanh trí. Có lẽ anh ấy đã quan sát hành động của mình trước William và đưa ngay câu trả lời “À, đó là quần áo”.
William ngỡ ra và đưa ra lời giải thích trước khi Rachael hỏi lí do “Đúng rồi, chính là quần áo. Cư dân chợ nổi thường sinh sống và sinh hoạt ngay trên thuyền, vì thế, quần áo họ thường phơi cả trên thuyền, do đó “mặt hàng” này họ không bán”
Rachael gật gù đồng ý và chị gọi bia để khao mọi người. Tiếng ly bia cụng nhau hòa cùng tiếng nhạc Flamenco đang chơi mạnh lên làm cả nhóm hứng khởi và trò chuyện rôm rả hơn, từ chuyện nước này sang nước khác, từ Mỹ sang Đức, từ Đức về Việt Nam. Tiếng cười sảng khoái của cả bọn làm cho buổi tối thật rộn ràng.
Khi những âm thanh của bản nhạc cuối cùng tắt hẳn cũng là lúc mọi người trong Sài Gòn Sài Gòn Bar bắt đầu ra về. Phần đông là khách lưu trú tại Caravelle. Các quý bà quý cô thì xúng xính váy áo sang trọng còn các quý ông trông thật lịch lãm. Họ có lẽ là những doanh nhân hoặc những nhân vật có ảnh hưởng. Mình hiểu lí do William thích chốn này, có lẽ anh tìm được chút gì đó của nước Mỹ hòa quyện trong cái bản sắc của đất Sài Gòn.
Bốn người bọn mình vẫn ngồi nán lại một lúc thật lâu. Không khí về đêm thật trong lành, ánh đèn lấp lánh dường như bao trùm cả thành phố. Sài Gòn thật sinh động về đêm.
“Tôi sẽ bay về Sanfransisco vào đầu tuần tới. Tôi thích nơi này lắm nhưng kì nghỉ sắp hết rồi. Tôi thật tiếc vì không thể ở lại lâu hơn. William, kế hoạch của cậu thế nào?”, Rachael hỏi William với giọng khá nghiêm nghị.
“Em sẽ ở đây cho đến khi em muốn về lại Mỹ. Chị hãy gửi lời đến bố mẹ là em rất yêu họ”, William như đang cố thuyết phục chị gái mình.
“Thế còn Veronica... Cậu định để con bé chờ đợi đến khi nào nữa?”
“Rachael...”, William nhìn chị mình như cầu xin chị đừng nói nói thêm điều gì nữa.
Cả hai đều im lặng. Mình và Max vẫn chưa hiểu họ đang nói chuyện gì nhưng linh cảm báo cho mình một điều gì đó mà William đang cố giấu.
“Rachael, Veronica là ai? Em có thể biết được chứ”, mình quay sang nài nỉ Rachael.
Chị ấy nhìn mình với vẻ bối rối và quay sang William. Anh ấy cũng tỏ thái độ không bình thường làm mình sốt ruột vô cùng.
“William, Veronica là ai? Tại sao chị ấy lại phải chờ đợi anh?”, mình cảm thấy rất khó khăn khi phải cầu xin ai đó điều gì. Nhưng lần này mình đang mong chờ một câu trả lời rõ ràng.
William không nói gì cả. Khuôn mặt anh thoáng vẻ buồn bã và tức giận. Rachael lên tiếng sau một khoảng lặng khá dài:
“Vậy là cô chưa biết gì hả, Ngọa Lan? Thế thì tôi cũng không muốn em trai mình làm tổn thương một cô gái đáng yêu như cô thêm nữa. Veronica là vợ chưa cưới của William. Hai đứa đã đính hôn được một năm rồi” giọng Rachael gấp gáp, vì chị không muốn William chặn đứng câu trả lời của mình.
“Ồ, William cậu giấu cả tôi tin tốt lành này sao?” Max chen vào với vẻ châm chọc.
Mình đứng phắt dậy. Như một bản năng của một người bị lừa dối, mình chỉ muốn tát cho anh ta một cái ra trò nhưng thay vì làm vậy mình chỉ biết rời khỏi chốn này thật nhanh trước khi mọi thứ vỡ òa.
William chạy theo sau và níu lấy tay mình “Ngọa Lan, nghe anh nói...”
“Anh còn muốn nói điều gì chứ. Anh rất giỏi. Anh tài giỏi trong cả việc lừa dối người khác. Tôi hỏi thật nhé: tôi là người thứ mấy bị anh chơi đùa hả William?” Mình cố gắng lên giọng với anh ta. Sự bướng bỉnh của Ngọa Lan không cho phép mình rơi bất kì giọt nước mắt nào vào lúc này mặc dù mình chỉ muốn òa khóc thật to.
“Anh không có ý lừa dối em. Anh chỉ đang nát óc tìm hướng giải quyết cho vấn đề này thôi. Chuyện của anh và Veronica rất dài. Em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích”
“Hết rồi. Anh không cần giải thích. Tôi cũng chẳng buồn nghe”
“Ngọa Lan. Tin anh đi, anh rất yêu em. Từ khi gặp em anh như tìm thấy ánh sáng và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này”
“Đúng là như vậy. Đối với anh trêu đùa người khác là hạnh phúc, là sung sướng phải không?”, không kìm chế được lâu hơn nữa, những giọt nước mắt rơi trên gò má đang nóng lên và cơ thể mình như run lên vì cơn giận.
“Ngọa Lan. Anh chưa bao giờ trêu đùa em cả. Ve- ronica là trách nhiệm còn người anh yêu mới chính là em”
“Ngụy biện. Chỉ toàn ngụy biện. Có phải anh vẫn nghĩ tôi ngốc nghếch ngây thơ đúng không? À mà đúng là tôi ngốc thật. Tôi ngốc đến độ tin một người giỏi miệng lưỡi như anh”, mình mắng anh ta xối xả. Cơn giận làm mình mất bình tĩnh nhưng anh ta đáng như vậy. Mình đau quá, mình đau như muốn chết đi thật nhanh trong giây phút này. Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình chứ. Mình yêu anh ta một cách vô tư, và hồn nhiên trong khi con người này lại đầy toan tính.
Mình giằng đôi tay William ra khỏi cơ thể đang run lên của mình và chạy thật nhanh về phía bậc tam cấp dẫn xuống thang máy. Trước mắt mình mọi thứ như đang sụp đổ.



Chương V 
Từ bỏ 
“N
gọa Lan sáng nay anh chàng người Mỹ lại đến tìm em đấy. Chị bảo với anh ta là em đi vắng rồi”, chị Linh vỗ vai mình và thở dài nghe thấy rõ.
“Cảm ơn chị. Chị có bảo anh ta rằng đừng bao giờ đến đây nữa không”, mình nói chậm rãi, cơ thể mình như đang yếu đi. Mọi thứ đều làm mình chán chường và không thể suy nghĩ gì hơn được nữa.
“Có, chị có nói nhưng trông anh ta rất buồn. Mà sao anh ta lại giấu em nhỉ? Nhìn đàng hoàng như thế mà... Haiya, chị đã bảo em rồi, phải cẩn thận với người ngoại quốc. Họ cơ bản khác chúng ta nhiều thứ lắm. Họ không coi trọng em đâu, chỉ muốn lợi dụng em thôi. Mà chị hỏi thật nhé, anh ta đã làm gì em chưa”, Linh lúc nào cũng vậy. Chị ấy luôn cho mình là đứa lầm lì, bướng bỉnh và suy nghĩ quái gở. Chị tự hào là người rất ư là thực tế.
“Thôi đi chị. Em không muốn nhắc đến người này nữa. Em sẽ sớm quên anh ta thôi”, mình đang nói nhưng những âm thanh đó như từ một con người khác. Mình không biết khi nào mình mới bình phục, khi nào mình mới dứt ra khỏi những suy nghĩ về con người ấy. Những gì anh ta để lại trong tâm trí mình quá lớn, mình chưa từng biết yêu. Cú sốc này quá lớn. Mình cảm thấy đau từ sâu trong đáy lòng.
Có số điện thoại lạ gọi đến. Mình đã khóa điện thoại mấy ngày nay rồi. Mình chỉ muốn tránh William thôi, càng ít suy nghĩ về anh ta mình càng thấy nhẹ nhõm hơn. Mình mở điện thoại và trả lời với giọng yếu ớt.
“Ngọa Lan, tôi là Max đây. Xin lỗi nếu tôi làm phiền em”
“Chào Max, nếu anh muốn nói điều gì về William thì em không muốn nghe đâu”, mình trả lời thẳng thừng.
“Hãy nghe tôi nói đôi lời thôi. Anh bạn của tôi rất lo lắng cho em. Cậu ấy cũng đau khổ lắm, cậu ấy đã giãi bày với tôi mọi chuyện. Tôi rất quý và thông cảm cho cậu ấy. Em hãy cho cậu ấy một cơ hội để giải thích nhé. Dù sao tôi biết là hai bạn rất yêu nhau. Hãy vì tôi nhé Ngọa Lan”
“Cảm ơn Max nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Em chỉ muốn mình quên William thật nhanh. Em muốn trở lại là chính mình. Anh ấy cũng có cuộc sống riêng của anh ấy. Em không muốn là người cướp mất hạnh phúc của người khác”
“Tôi hiểu tấm lòng của em Ngọa Lan à. Nhưng William có nỗi khổ của riêng cậu ấy. Em nên cho cậu ấy cơ hội được gặp em một lần. Lần này hãy vì tôi nhé. William sẽ đợi em trước nhà thờ Đức Bà, cạnh tượng Đức mẹ vào lúc 7giờ tối mai nhé”
“Em không đến đâu Max ạ. Em thực tình không muốn đối diện với anh ấy thêm một lần nào nữa”
“Can đảm lên cô bé. Cậu ấy sẽ đợi em cho đến khi em đến. Tạm biệt. Cảm ơn vì đã nghe tôi nói”
Max gác máy vội vàng như không muốn nghe thêm một lời chối từ nào khác. Mình sẽ không đi đâu hết, vì dù William có giãi bày như thế nào đi nữa thì mình cũng sẽ mất anh thôi. Chẳng còn cơ hội nào khác. Mình cũng chẳng muốn tha thứ cho anh vì anh đã lấy đi niềm hạnh phúc mình đang có và cố gắng nắm giữ thật chặt. Mình thiếp đi khi đôi mắt đã trĩu nặng và đầu óc thì quay cuồng bởi vô vàn ý nghĩ đối nghịch cứ xoắn lấy tâm trí.
***
Đã 7 giờ 15 phút rồi, mình ngồi đó mân mê quyển sách nhưng cả nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa qua được trang tiếp theo. Đôi lúc mình lại nhìn đồng hồ. Thời gian sao qua chậm quá, cảm giác nôn nao thật khó tả. Mình muốn ngủ đi một lúc để qua hết đêm nay nhưng trằn trọc hoài vẫn không thiếp đi được.
Tiếng sấm đánh đùng làm mình giật nảy, trời lại sắp mưa. Trời Sài Gòn thật khó mà đoán, buổi sáng trời oi nắng nhưng đến chiều tối lại chuyển giông. Cơn mưa đến thật nhanh nhưng không ào ạt như mọi khi. Mưa rào lất phất rồi mạnh thêm lên nhưng không quá vồn vã. Tuy vậy, đã gần 8giờ mà trời vẫn mịt mùng, mưa không có dấu hiệu sẽ ngớt sớm. Điều này làm mình càng bồn chồn, trời mưa thế này không biết William có chờ mình không. Max đã nói là anh ta sẽ không về cho tới khi mình đến. Mình hiểu phần nào con người của William, anh ấy sẽ theo đuổi đến cùng những gì anh đã quyết. Sau phút suy nghĩ chóng vánh, mình cầm chiếc ô và lao ra khỏi nhà khi anh Long vẫn còn í ới đằng sau hỏi mình đi đâu vào lúc mưa gió này.
Những con đường ngang dọc quanh nhà thờ Đức Bà vắng lặng, không bóng người qua lại. Màn mưa mịt mùng làm cho ánh điện hắt ra từ các tòa nhà xung quanh cũng trở nên yếu ớt. Mình đang đứng cạnh tượng Đức Mẹ. Mình thầm nghĩ mình giống như một kẻ khờ khạo đúng nghĩa. Chẳng ai chờ đợi mình cả, chỉ có mình hoang tưởng cho một tình yêu vô vọng thôi. Sự trống vắng xâm chiếm tâm hồn mình, bất giác mình bật khóc, lâu rồi mình chưa được khóc thoải mái như vậy. Có lẽ âm thanh của mưa đang át đi tiếng nấc và tiếng thổn thức tận sâu trong đáy lòng.
“Đừng khóc nữa cô bé”, giọng nói quen thuộc vọng lại từ đằng sau làm mình như tỉnh cơn mộng mị.
William ôm chầm mình từ phía sau. Anh hôn lên mái tóc đang xõa dài của mình. Giây phút này xin đừng bao giờ trôi đi...
***
Trên đường về,Veronica vẫn chưa hết ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của đại vực. Cô nàng say sưa với chiếc máy ảnh chụp hàng tá bức hình về kì quan nổi tiếng này. Quang cảnh ngoài xe thật hùng vĩ, xa xa dòng sông Colorado thấp thoáng uốn lượn dưới chân núi. Một bên đường là những ngọn núi đá tầng tầng lớp lớp với sắc đỏ đặc trưng của đại vực, bên kia là sườn thoải với những cây xanh cao vun vút phủ dày trên các ngọn đồi. Đây là lần đầu tiên ba người bạn trẻ William, Veronica và Nick đến thăm Grand Canyon. Khác với sự năng động và nhiệt tình của William và Veronica, Nick chỉ thích mỗi một việc là nhâm nhi snack và ngốn từng chai Budweiser. Đối với Veronica, Nick như một cục thịt nhừ đúng nghĩa cộng thêm tính bốc đồng khó chữa của cậu ấy. Thế nhưng đi đâu Nick cũng chỉ biết bám lấy Veronica vì ngoài cô chị tính tình nhu mì này thì cậu ta cũng chẳng còn ai thích hợp để chơi cùng. Có chăng là anh bạn hàng xóm William luôn cảm thông vì anh chơi thân với Veronica từ khi còn học trung học. William vặn to volum để nghe rõ chương trình Grand Ole Opry vốn ưa thích của anh và Veronica, chỉ có Nick là hơi khó chịu với thể loại nhạc country này nhưng đành chịu, có trời mới biết cậu ta thích thứ gì khác ngoài bia.
“Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ làm gì hả, William?”, Nick lên tiếng khi vừa chén cạn chai Budweiser thứ năm kể từ lúc lên xe.
“Tôi sẽ đến Châu Á, có lẽ là ở Việt Nam vài tháng”
“Có cái quái gì ở đó mà anh lại muốn đến chứ?”
“Đơn giản là tôi thích đất nước này. Cậu cũng biết mẹ tôi là giáo viên môn lịch sử, bà khuyên tôi nên đến nơi này một lần”
“Ông nội tôi bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Có cho tiền tôi cũng không bao giờ đặt chân đến nơi chết chóc đó”, Nick cười mỉa, giọng nói ngà ngà như người say.
“Nick, cậu suy nghĩ trẻ con quá. Việt Nam đã hòa bình rồi còn cuộc chiến là do chính chúng ta gây ra...”, William cố gắng phân trần, mỗi lần nói chuyện với Nick anh đều cố gắng bình tĩnh nhưng Nick thì vẫn vậy, cậu ta chưa bao giờ chịu thay đổi cái tính khó ưa của mình.
“Nước Mỹ chỉ đi khai sáng những dân tộc yếu kém thôi. Không có chúng ta chắc họ vẫn còn ăn lông ở lỗ như mấy bọn thổ dân Châu Phi bây giờ”
William nén giận, anh nhìn gương mặt khinh khỉnh của Nick qua gương chiếu hậu và chỉ muốn dừng xe cho cậu ta một trận.
“Thôi đi Nick. Sao em nói chuyện như một đứa thiếu hiểu biết thế hả?”, Veronica cũng phải lên tiếng và nhìn Nick với vẻ khó chịu.
“Đúng rồi, đối với chị thì chỉ có anh chàng kia là hiểu biết thôi. À mà tôi nghe nói đàn ông Mỹ dò dẫm qua Châu Á thì chỉ là vì gái gú thôi. Đàn bà con gái trông mơn mởn chứ không như chị đâu. À mà chị thích anh ta từ cái thời còn học trung học ở Granbury mà anh ta có ngó ngàng gì đến chị... Chị gái tôi ngốc thật... Đúng là ngốc thật!”, Nick cười nhếch mép, cậu ta ngả nghiêng sang cô chị ngồi cạnh bên. Veronica không kìm được sự bực tức đẩy Nick thật mạnh và cho cậu ta một cái tát trời giáng.
Thấy không khí căng thẳng William định dừng xe nhưng đang ở khúc cua nên anh không thể làm gì hơn. Nick như bị ma ám, cậu ta giật tung mái tóc của Veronica, ghì cổ cô ấy và gằn giọng:
“Chị chưa bao giờ tử tế với tôi cả. Ngày cha còn sống ông ta cũng chỉ có mình chị còn tôi chẳng khác gì đứa con rơi”
Veronica vẫy vùng để thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm của Nick nhưng không thể, nước mắt cô chảy ròng trên má.
“Nick, cậu dừng lại đi. Cậu say rồi”, William hạ giọng nài nỉ, một tay anh đưa về phía sau cố giật lùi cánh tay của Nick. Veronica có được đà nên cố đẩy cậu em, khiến cho thân hình phì nộn của Nick lảo đảo lao về phía William, cánh tay cậu ta đánh thật mạnh vào thái dương William làm anh chao đảo, chỉ trong phút chốc khi mắt anh nhìn rõ mặt đường trở lại thì chiếc xe khách đi ngược chiều đã xuất hiện từ lúc nào, còi bấm inh ỏi. Veronica hét lên thật lớn, William cố hết sức đánh vô lăng thật mạnh để tránh chiếc xe nhưng khi hai chiếc xe lướt qua được nhau thì trước mắt ba người bạn trẻ là một khoảng không đáng sợ. Chiếc xe lao xuống vực như bị mất phanh, khoảnh khắc ngắn ngủi kinh hoàng, có lẽ người ta chỉ còn nghe được tiếng thét của cô gái trẻ vọng lại từ xa.
“Nick đã chết trong vụ tai nạn còn anh và Veronica bị thương khá nặng. Veronica trở nên trầm cảm sau đó. Cô ấy đã quá tuyệt vọng, mọi mối dây liên kết giữa cô ấy và thế giới này gần như không còn. Bao nhiêu lần cô ấy định tự vẫn nhưng không thành. Còn anh thì sống trong sự ám ảnh và dằn vặt không ngớt. Chuyến đi ấy đã cướp đi người thân duy nhất của Veronica. Chính vì thế anh đã cầu hôn Veronica, anh muốn che chở cho cô ấy. bao bọc cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng hai năm qua anh mới nhận ra một điều tình yêu không thể chung đường với sự thương hại. Anh đã sai lầm, sai lầm cho chính bản thân và hơn nữa điều đó thực sự làm tổn thương Veronica và bây giờ là em. Anh không có ý định lừa dối hay trêu đùa em đâu Ngọa Lan à. Anh chỉ không biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục đến với em. Hãy tha thứ cho anh, tha thứ vì đã làm em đau”, William kết thúc câu chuyện với vẻ mặt buồn. Tách trà trên tay anh đã nguội hẳn, anh đặt nó xuống và tiến về phía mình. Anh hôn lên trán mình như vẫn thường làm, vuốt mái tóc rối vẫn còn ướt vì mưa. Trong bộ đồ pyjama rộng thùng thình mà William đã mặc cho mình khi cả hai cùng về nhà anh ấy trong trạng thái ướt sũng, mình như con mèo con yếu đuối, chẳng nói lên được lời nào. William ôm mình vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể anh ấy như tràn sang cơ thể mình, anh siết chặt mình lại và trong giọng nói nghẹn ngào bên tai, anh nói “Anh yêu em nhiều lắm, Ngọa Lan à. Anh không thể quên em được. Vĩnh viễn không thể nào...”
***
Mình thức giấc khi ánh mặt trời hắt chiếu qua khung cửa sổ. Chiếc giường này êm và rộng quá, William đi đâu rồi. Mình chỉ nhớ mơ màng là đã thiếp đi trong vòng tay của anh. Mình ra khỏi giường, đến cạnh cửa sổ và vén tấm màn. Ở bên dưới xe vẫn chạy nườm nượp, chắc là ồn ào lắm nhưng trong phòng này tất cả đều yên lặng. Mình có thể nghe thấy tiếng bước chân chính mình rõ mồn một. William đã ở đây cách đây không lâu. Anh thích một nơi yên tĩnh để đọc sách và nghỉ ngơi sau một ngày rong ruổi khắp thành phố này. Ngay ở đầu giường đã có đến chục cuốn sách, chủ yếu về Việt Nam, Đông Dương và các nước ở Châu Á. Trên tường có một tấm bảng lớn, tất cả những bưu thiếp của bạn bè khắp nơi được anh đính lên đó. Một bức hình sống động đủ màu sắc, từ một chú lạc đà trên sa mạc ở Sinai đến ngọn Everest ở Tây Tạng. Mình rón rén nhẹ nhàng mở chiếc cửa thông ra phòng khách. William đã ngủ trên ghế sa lông cả đêm. Nhìn anh lúc này thật bình yên, khuôn mặt trông thật điển trai và sáng lên nét hiền lành, đáng yêu. Mình tiến lại gần William, đặt tay lên mái tóc và khẽ hôn lên vầng trán anh. Đột nhiên mình bật cười vì nhận ra sự khác biệt giữa mình và anh ấy. Một mái tóc đen dài đặc trưng của con gái Việt và mái tóc vàng óng rất Mỹ của anh, làn da nâu sáng của mình dường như nổi bật trên nước da sáng trắng của anh. Khó có thể tin được hai con người ở hai thế giới khác biệt có thể tìm đến và tìm được sự đồng cảm từ nhau. Mình nhấc bàn tay William lên đan vào bàn tay mình và siết thật chặt. Mình thích cảm giác được gần gũi anh, những giây phút như vậy làm mình phấn chấn và hạnh phúc siết bao. William chợt tỉnh giấc, anh mở mắt từ từ và khi đã lờ mờ nhận ra mình ngồi kế bên, anh nở một nụ cười thật tươi: “Em dậy rồi à? Em cảm thấy khỏe chứ? Anh chỉ sợ em bị cảm vì đứng ngoài trời mưa lạnh đêm qua”
“Nếu anh muốn thì ngủ tiếp đi, em không làm phiền anh nữa đâu. Tại sao lại ngủ ở đây? Anh sợ em à?”, mình đùa William với giọng lém lỉnh.
“Vì trông em đáng yêu quá, anh chỉ sợ mình không kiềm chế được bản thân. Và quan trọng hơn em là một cô gái Việt. Anh phải tôn trọng em chứ”, William nói khi đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn nhìn mình không rời, không đợi lâu hơn nữa mình ôm lấy anh và chủ động trao anh một nụ hôn nồng nàn. Đôi tay mình vòng ra sau siết chặt William, hai cơ thể như đang hừng hực cháy. Mình nằm gọn trong đôi tay và lồng ngực anh ấy. Khi tay anh vừa chạm đến bờ ngực mình, đột nhiên William bất chợt dừng lại và giữ vai mình thật chặt, anh nói với hơi thở gấp gáp “Chúng ta dừng lại đi. Anh sợ sẽ...”
Mình đưa tay lên môi anh, chặn đứng những gì anh định nói, mình nói khẽ vào tai anh “Yêu em đi, William. Em không muốn mất đi giây phút này”
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Và như một bản năng tự nhiên mình tìm đến khuôn ngực anh, áp má và đôi môi vào. Cả hai cuộn vào nhau, bùng cháy trong sự mãnh liệt và trào dâng tột độ trong lần đầu tiên tận hưởng cảm giác yêu đương tận cùng trong sự hòa quyện của xác thịt và tâm hồn.
Mình ở nhà William cả ngày hôm ấy, cùng nhau xem phim, cùng nhau nhảy một bản trong “How do I live” và “You’re wonderful tonight”, cùng nhau đùa nghịch trong bồn tắm và cùng nhau tận hưởng những phút giây ân ái nồng nàn.
Thời gian ước gì chỉ đứng yên, những gì của ngày hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày hôm qua khi ngày mới lại bắt đầu và rồi con người ta lại phải trở về với đúng vị trí của mình trong cái vũ trụ này và về với cuộc sống mà mình chỉ là một sinh linh bé nhỏ nằm dưới sự vận động và quy luật của nó.
***
3giờ sáng, mình đang nằm với tư thế tay chống đầu, mình muốn ngắm William thật nhiều, nhiều hơn nữa. Anh đang say giấc, đến lúc này mình chợt nhận ra một điều rằng đối với người ta yêu, dù phải chấp nhận hy sinh thì chẳng có gì là hối tiếc. Mình yêu William, yêu tha thiết tâm hồn anh ấy. Vì vậy, chẳng có nghĩa lí gì để phải dằn vặt và sống lụi tàn thêm nữa. Mình chợt mỉm cười vì thấy mình may mắn đã tìm ra anh, đã được anh yêu và mở lòng với cuộc sống mà mình đã chối bỏ trong những năm qua. Mình đắp thêm phần chăn của mình lên người William và rón rén ra khỏi gường. Mình mở cửa nhẹ nhàng và vào trong phòng khách. Ở đây mình bắt đầu viết những dòng thư cho William khi những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn. Mình không có sự lựa chọn nào khác. Suy cho cùng mình chỉ là người đến sau trong mối quan hệ tay ba này. Mình chọn giải pháp từ bỏ không phải vì yếu đuối và sợ sệt nhưng đối với cả William và Veronica, sự kháng cự của mình chỉ đem lại sự tổn thương và đó là điều mình sợ hãi. Mình đã nhận được sự yêu thương, thế là đủ rồi. Mình nhìn lại bức thư sau khi đã xong dòng cuối cùng, mình có cảm giác sẽ làm đau William khi anh đọc bức thư này nhưng cơn đau này phải đến và sẽ chấm dứt.
William,
Em phải đi đây. Thời gian ở gần anh là những giây phút hạnh phúc nhất em có được trong cuộc sống này. Yêu anh nhưng em không thể có được anh. Điều đó làm em đau đớn và nghẹt thở nhưng em chấp nhận nó và em nghĩ anh cũng phải vì em mà làm những điều cần phải làm. Hãy trở về Mỹ và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc với Veronica. So với em chị ấy đáng thương hơn nhiều. Em có nghe người ta nói tình yêu có thể đến sau hôn nhân và em cầu mong điều đó cho cả hai người.
Em không oán trách anh đâu. Tất cả đã rõ ràng, thượng đế đã sắp đặt cho mỗi chúng ta một vị trí thích hợp và ta không có cách nào chối bỏ. Đừng cố tìm em làm gì. Em cần sự yên tĩnh một thời gian để giấu anh vào nơi sâu nhất trong trái tim mình. Và rồi em vẫn phải sống, vẫn phải bước tiếp trên con đường của riêng em. Đừng lo lắng cho em. Anh có nhớ là đã so sánh em với con thiên nga đang bơi trên mặt hồ không? Nhìn nàng rất mỏng manh, yếu đuối nhưng dưới mặt nước kia nàng phải dùng hết sức để giữ cho cơ thể cân bằng. Em sẽ vượt qua và sống tốt thôi. Em vốn bướng bỉnh và lì lợm mà.
Một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau, em mong cả hai đều phải cười rạng rỡ và hạnh phúc thực sự bên gia đình của mình.
Tạm biệt anh,
Ngọa Lan
Mình ra khỏi nhà William khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Khí trời Sài Gòn buổi sáng thật dễ chịu. Cơn mưa hai ngày qua như làm mới thành phố này. Mình dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má và hít thở thật sâu, mình tự nhủ “Ngọa Lan, cố lên nào!” và bước thẳng về phía trước trong một trạng thái ra vẻ thoải mái nhất.



Chương VI 
Chân trời mới 
C
hỉ còn nửa giờ nữa là tới Berlin. Thời tiết có vẻ không được tốt, nhìn ra cửa sổ cabin trời đầy mây xám xịt, chiếc máy bay thi thoảng lại rung lắc làm mình cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng đổi lại cảm giác sắp được hạ cánh làm mình hân hoan. Ngồi một chỗ suốt mười giờ đồng hồ không phải là sở thích của mình và có lẽ vì đây là chuyến bay dài nhất mà mình từng có. Người đàn ông ngồi bên vẫn đang chăm chú với cuốn sách dày như một quyển thánh kinh, ông ấy đọc say sưa và dường như không quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Thế nhưng đột nhiên ông ta quay sang mình nói:
“Cô nên mặc thêm áo khoác vào. Ra khỏi khoang sẽ lạnh lắm đó”
“Cảm ơn ông. Nhà ông ở Berlin à?”, mình nhanh nhảu hỏi chuyện như thể sợ ông ta không nói thêm điều gì với mình nữa.
“Tôi đang sống ở Dresden. Thế cô đến Đức du lịch à?”, ông ấy đặt dải lụa đánh dấu trang sách và gấp cuốn sách lại.
“Không ạ, cháu đến Berlin để nhập học tại đại học Humbolt. Lần đầu tiên đi nước ngoài cháu lo lắng lắm”, mình bày tỏ rất thiệt tình vì trông người này có vẻ rất trí thức.
“Cô có người thân ở Đức chứ?”, ông ấy gặng hỏi.
“Dạ không. Một người bạn Đức đã giúp cháu xin được học bổng thạc sĩ tại trường Humbolt. Anh ấy hứa sẽ đón cháu tại phi trường”
“Bạn trai của cô à? Trông cô rất thông minh nhưng cuộc sống ở Châu Âu hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam của cô, cô sẽ lạ lẫm thời gian đầu đấy. Sẽ rất nhớ nhà và cái lạnh sẽ làm cô bực bội”
“Cháu biết điều đó nhưng phải chấp nhận thôi. Không dễ gì để lấy được học bổng từ đại học Humbolt. Vả lại cháu đã biết cảnh sống xa nhà ngay ở Việt Nam rồi. Anh ấy chỉ là bạn thôi. Anh ấy đã giúp cháu rất nhiều”
“Người Đức chúng tôi nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi cần chúng tôi sẽ giúp hết sức. Tôi đã từng ở Berlin khi còn trẻ nhưng giờ già rồi, sau khi nghỉ hưu tôi về lại Dresden. Nơi này rất bình yên, cô biết chứ?”
“Cháu có nghe nói về Dresden và mong muốn có dịp ghé qua”
“Nếu cô đến hãy gọi cho tôi. Tôi hiểu thành phố này hơn bất cứ ai khác, tôi sẽ chỉ cho cô nơi nào cần đến”
“Cảm ơn chú”, mình vui vẻ đáp lời ông ấy nhưng nhủ thầm sao ông ta lại nhiệt tình với mình thế nhỉ?
Sau khi đưa mình mẩu giấy có ghi số điện thoại và địa chỉ ở Dresden, ông ấy lại mở cuốn sách ra và tiếp tục đọc ngấu nghiến. Mình choàng lên người chiếc áo khoác mẹ đã chuẩn bị cho mình. Một cuộc sống mới đang đến gần, mình thoáng giật mình nhìn lại quãng đường đã đi qua, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cái vỏ bọc của chính bản thân huống hồ gì là việc sẽ một thân một mình đi học nơi xứ xa thế này. Mình nhớ William nhưng mình tự nhủ mọi chuyện sẽ chấm dứt sớm thôi. Một cuộc sống mới với việc lao đầu vào học tập sẽ giúp mình quên đi tất cả. Thời gian sẽ xóa nhòa kí ức của ngày hôm qua. Tất cả sẽ chỉ là quá khứ.
***
Qua khỏi khu kiểm soát hộ chiếu mình loay hoay tìm đường ra ngoài. Đang còn lóng ngóng thì Max đã từ đâu xuất hiện làm mình mừng quýnh. Anh ôm mình thật chặt.
“Chào mừng em đến Berlin. Chuyến bay hơi dài nhỉ. Nhìn em hơi yếu nhưng vẫn rất tuyệt”, Max nói với giọng hớn hở.
“Cảm ơn anh đã lo lắng cho em”, mình đáp lại khi Max xoắn xít giành đẩy hộ hành lí cho mình.
“Đi nào, lên con ngựa của anh và về nhà thôi”
“Ngựa á? Anh không trêu em đấy chứ”, mình thắc mắc.
Max nhoẻn cười và đẩy hành lí đi nhanh thoăn thoắt ra cửa chính, chiếc BMW màu cam đỏ đã chờ sẵn bên ngoài, hóa ra con ngựa của anh là đây. Trông chiếc xe rất đẹp và ra dáng thể thao, Max bật cười khi thấy mình ngắm “chú ngựa” của anh đắm đuối như vậy.
Chiếc xe lăn bánh qua những con đường rộng nhưng không có nhiều người qua lại. Cái trầm tư của Châu Âu bây giờ mình mới được thấy tận mắt. Những tòa nhà phủ kính liên tiếp nhau hiện ra trước mắt mình. Xa xa thấp thoáng tòa tháp cao vút, tròn phía trên và phía trên quả cầu ấy, tòa tháp đâm thẳng vào màn sương mù với hình dáng của một thanh kiếm có chiếc chuông ở cổ. Không chờ mình phải hỏi, Max đã lên tiếng thuyết minh về khối kiến trúc mà mình đang tò mò.
“Đó là tháp truyền hình, kiến trúc cao nhất Berlin đấy. Đợi một ngày đẹp trời anh sẽ đưa em lên tháp ngắm cảnh. Từ đấy có thể quan sát toàn thành phố này”
“Cảm ơn anh”, mình cười nhẹ đáp lại sự tử tế của Max.
“Em không có lời nào khác ngoài tiếng cảm ơn sao. Em có biết là em rất kiệm lời với anh không? Anh nhớ ngày đầu gặp em, em cũng rộn ràng như con chim non mà sao đến giờ vẫn... Mà thôi, tất cả sẽ qua, cuộc sống mới sẽ cho em những niềm vui mới. Anh biết là em rất bản lĩnh đấy cô bé”, Max nói với giọng vừa khiêu khích vừa ngọt ngào làm mình bật cười. Trong chiếc kính đen mắt mèo rất thể thao, trông anh thật khỏe mạnh và năng động. Anh ấy đối tốt với mình quá làm mình ái ngại vì không biết phải đáp trả anh thế nào đây. Max luôn xuất hiện như một cứu tinh. Anh an ủi, động viên và tìm mọi cách giúp đỡ mình. Chính anh đã cho mình thông tin liên lạc của giáo sư Hartlaub của đại học Humbolt và giúp mình chinh phục suất học bổng thạc sĩ quản trị kinh doanh mà hàng ngàn sinh viên ao ước. Mình học được một điều quý giá từ người đàn ông này, đối với anh không điều gì là không thể. Luôn có những cách khác nhau để giải quyết vấn đề và anh đã từng nhắc nhở mình là nếu thiếu sự kiên nhẫn thì không bao giờ thành công được. Đó là lí do anh thành đạt sớm và sống rủng rỉnh như vậy. Còn mình, khi cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày buồn chán và gắng gượng thì đề nghị du học Đức từ Max như một cái cọc cho mình bấu víu, những nỗ lực trong thời gian qua đã giúp mình tự tin hơn, trưởng thành hơn để bước sang một trang mới trong cuộc đời.
Max hạ kính hai bên hông xe hơi xuống để mình nghe những âm thanh vui nhộn phát ra từ Friedrich- stadt Plast. Khu này có vẻ đông đúc hơn những con đường bọn mình vừa đi qua.
“Làm gì mà trầm ngâm thế cô bé. Ấn tượng đầu tiên của em như thế nào? Em nghĩ mình có thể sống ở đây tốt chứ?”
“Xanh, sạch và đẹp. Đó là vẻ ngoài, còn nội tình thế nào thì có sống mới biết được Max ạ”
“Anh là người Berlin chính gốc đấy. Anh sinh ra và lớn lên ở đây, khi cha mẹ qua đời anh đã muốn chuyển đến một nơi nào khác nhưng vẫn chưa dứt ra được. Vả lại đây là nơi anh đã trải qua những tháng năm cơ cực và gầy dựng tất cả cũng từ đây”
“Em xin lỗi, đến giờ em mới biết là cha mẹ anh không còn”
“Cha anh là một người Do Thái. Không nói chắc em cũng hiểu cha anh phải trải qua những năm tháng cùng cực thế nào để tồn tại trên đất nước này. Xã hội bây giờ khác rồi nhưng đó là câu chuyện của vài chục năm về trước. Năm đó anh chỉ mới năm tuổi và phải theo cha mẹ rời Berlin để đến Mỹ. Cha anh tin với tài kinh doanh của ông thì Mỹ là nơi đáng sống. Thế nhưng gia đình anh chỉ sum vầy được vài năm thì ông qua đời vì căn bệnh ung thư máu. Quá đau buồn và tuyệt vọng, mẹ quyết định đưa anh trở về Berlin vì cha anh đi rồi thì việc sống ở Mỹ chẳng còn ý nghĩa gì đối với bà. Với mẹ anh, Berlin là miền kí ức mà bà không bao giờ muốn xa rời. Nhưng em biết không sự trở về của hai mẹ con cũng đầy chông gai vì chỉ một thời gian ngắn sau đó bức tường Berlin sụp đổ và biết bao sự biến xảy ra. Mẹ anh mất việc và phải lăn lộn kiếm sống bằng đủ thứ nghề để đảm bảo cho anh được tiếp tục đến trường. Khi còn nhỏ anh từng bị miệt thị vì dòng máu Do Thái nhưng những lời dặn của cha và hy sinh của mẹ là động lực cho anh bước tiếp. Cha anh coi trọng sự học và sự cầu tiến. Có lẽ anh đã thừa hưởng rất nhiều thứ từ ông”, nói đoạn Max quay sang mình và đùa hóm hỉnh “Chỉ có đẹp trai là không bằng”
“Em những tưởng chỉ có em mới có những câu chuyện buồn thôi. Không ngờ anh cũng từng phải vật lộn với cuộc sống này. Haiya...”
“Tất cả đã qua rồi Ngọa Lan à. Anh tin là chẳng có ai có một cuộc sống hoàn hảo từ khi sinh ra cho đến lúc nhắm mắt cả. Những thăng trầm chính là những bài học quý giá nhất mà ta có được từ cuộc sống. Bây giờ anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Anh đi khắp nơi và có những người bạn năm châu bốn bể. Anh yêu công việc của mình và cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị cần khám phá. Em cũng phải như thế nhé, cô bé. Em rất trẻ và rất sáng dạ. Không việc gì mà em phải bi lụy cả”
Max đánh xe vào một con đường hẹp và dừng xe bên cạnh một công viên. Khu này thật tĩnh lặng nhưng khá khang trang, những căn hộ đủ màu sắc san sát nhau. Mình như hút mắt vào một căn nhà ngộ nghĩnh nằm gần chỗ đậu xe. Cả căn phủ đầy cây lá, chỉ chừa 2 chiếc cửa sổ như đôi mắt của một chú hề đang ngó ngó nghiêng nghiêng.
“Đây là đâu hả anh”, mình tò mò hỏi Max
“Nhà em chứ đâu, em không để ý à, đây là đường Jessner 18, anh đã báo cho em biết trước về căn hộ mà em sẽ ở mà”
“Ừ nhỉ. Vì trông khu này khang trang quá mức mong đợi của em. Em đã nhờ anh tìm giúp em chỗ nào ở vừa phải thôi mà. Ở thế này chẳng ra dáng sinh viên đi học gì hết. Rồi em ăn mì gói suốt tháng để trả tiền phòng à?”
“Em cũng hài hước nhỉ. Ai bảo em bướng bỉnh, đã bảo là ở chung nhà với anh đi thì không chịu. Anh không lấy tiền em đâu. Nhà anh phòng ốc bao la”
“Nhưng mà...”
“Nhưng nhị cái gì. Thôi đi mà, đừng căng thẳng thế. Anh giúp em thế này chẳng lẽ để em đi học mà thiếu thốn sao. Yên tâm đi, anh sẽ tìm cách bắt em phải trả công”, Max vò đầu mình, rồi giục mình đi theo anh với đống hành lí lỉnh kỉnh trên tay.
Căn hộ mình ở chừng năm mươi mét vuông. Cửa sổ nhìn ra công viên chỗ đậu xe và có thể quan sát được ngôi nhà phủ cây ngộ nghĩnh. Max thật sự làm mình phải thốt lên vì cái cách anh sắp đặt mọi thứ. Các phòng được trang trí bằng những loại giấy gián tường khác nhau nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hòa, đẹp mắt. Các kệ sách trong phòng khách đã được lấp đầy, đa phần là sách song ngữ Đức - Anh và CD hỗ trợ cho việc học ngôn ngữ. Chiếc kệ đựng CD uốn lượn như một đoàn tàu, nổi bật trên nền tường hoa văn trắng. Chiếc đèn chùm hình hoa loa kèn yểu điệu tạo dáng ngay trên ghế sô pha hình cánh hoa trông rất đẹp mắt. Phòng ngủ cũng được phối màu rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Mình có cảm giác như đang mơ, mình có khác nào một cô công chúa đâu.
“Sao lại thần hết cả người thế. Em có hài lòng về nơi ở mới của mình không?”, Max lên tiếng khi đang loay hoay pha cho cả hai tách trà nóng.
“Max à, hơn quá nhiều so với mong đợi của em đấy. Em chưa thấy ai đi học được sung sướng thế này đâu. Mà tại sao anh lại tốt với em thế? Em chẳng có gì để đền đáp cả”
“Em không phải ái ngại gì cả. Điều mà em phải cố gắng vì anh là học cho tốt, giáo sư Hartlaub từng là bạn rất thân của cha anh. Ông là người đã cưu mang và giúp đỡ anh rất nhiều. Đối với Harlaubt, em không bao giờ được nói là không thể làm thứ này hay thứ khác. Hãy cố gắng vì bản thân em và vì anh. Nhưng một điều cực kì quan trọng em cần phải biết, em là người bất cứ người đàn ông nào cũng có thể phải lòng. Anh cũng không phải là ngoại lệ. Anh rất thích cả sự yếu đuối và nghị lực trong em”
“Nhưng em...”
“Em không phải bận lòng. Anh nói là thích em chứ có bắt em phải yêu anh đâu. Anh đã qua cái tuổi mộng mơ rồi. Khi nào em sẵn sàng cho một tình yêu mới thì hãy nhớ rằng anh luôn bên cạnh... Thôi em nghỉ ngơi đi, anh có cái hẹn với một khách hàng lớn. Tối nay anh sẽ đón em đi vào khu trung tâm nhé.”
Max ôm hôn mình và đi vội vã. Mình tiễn anh ra bãi đậu xe và chờ cho đến khi chiếc xe đi khuất.
***
Mùa thu ở Đức thật đẹp. Nàng đến nhẹ nhàng nhưng khắc họa rõ nét trên từng con đường, tán cây. Mình thích cảm giác hít thở khí trời vào buổi sớm mai và nhìn ra công viên từ cửa sổ phòng ngủ. Lá vàng rụng đầy các lối đi. Thi thoảng một cơn gió nhẹ đi qua thổi bay những chiếc lá đã ngả màu nhưng còn vương vấn trên cành. Mình đã chụp rất nhiều ảnh từ khi đặt chân đến nơi này và gửi về Việt Nam cho ba mẹ và em gái. Ngân Thương cứ xít xoa mãi về căn hộ của mình. Cô bé cứ trêu là mình đi học mà chẳng khác gì đi nghỉ mát. Quả thực chẳng ai hiểu rằng mùa thu nơi đây dù có đẹp và rực rỡ sắc vàng thì cái se lạnh cũng làm cho lòng người buồn man mác, đặc biệt là đối với mình, một người đã từng sống qua cái nóng gay gắt của Miền Trung Việt Nam và cái nóng ẩm mang không khí xô bồ của Sài Thành. Đây như một thế giới hoàn toàn khác biệt với nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tất cả như một bức họa về một thiên đường bình yên và trầm mặc.
Thế là mình nhập học đã gần một tháng. Giáo sư Hartlaub rất hài lòng khi mình chủ động chia sẻ với ông kế hoạch học tập và những chuyên đề mình mong muốn đầu tư nghiên cứu ở mức độ chuyên sâu. Vẻ ngoài lạnh lùng của ông làm cho bất cứ du học sinh nào cũng phải ngao ngán nhưng thực ra giáo sư là một người sống tình cảm và tốt bụng. Có thể vì mình quá may mắn, so với những sinh viên quốc tế khác, việc học của mình tiến triển rất tốt. Cơ bản là vì Max giúp mình quá nhiều. Anh ấy sẵn sàng chỉ bảo và làm cho mình phải sáng mắt trước những vấn đề còn đang lơ mơ. Mình dành nhiều thời gian cho thư viện nhưng Max khuyên mình phải vận động nhiều hơn nữa. Anh đề cao việc học từ thực tế vì anh quan niệm những người học nhiều nhất với những điểm số ấn tượng chưa hẳn là những kẻ thành công trên thương trường. Anh luôn tìm cơ hội đưa mình đến những hội thảo chuyên đề và những buổi tiệc tùng với đối tác của anh. Đôi lúc anh cũng nhờ mình làm thứ này, thứ khác nhưng mình thừa hiểu rằng sự cậy nhờ đó chỉ là cái cớ để mình không áy náy vì nhận từ anh quá nhiều.
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***
Hôm nay là sinh nhật Max. Mình đã hứa sẽ nấu một bữa thịnh soạn để mừng sinh nhật anh. Max mừng quýnh như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Anh kể rằng từ khi mẹ anh mất thì năm nào sinh nhật cũng kết thúc trong một quán ba náo nhiệt nào đó. Biết mình không thích những nơi quá ồn ào nên Max quyết định sinh nhật năm nay của anh nên “giản dị” đúng nghĩa. Giản dị đối với Max nhưng quả thật là vật vã với mình. Cả mấy hôm nay ngày nào mình cũng lên mạng tìm hết công thức nấu món này đến món khác. Việc chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn dường như hơi quá sức với mình nhưng lần này mình quyết phải làm bằng được với hy vọng sẽ làm Max hạnh phúc trong ngày hôm nay.
Đồng hồ điểm 5giờ chiều. Mình vội vã rời nhà đến nhà anh. Max vẫn còn ở công công ty, anh đã nhắn là về nhà hơi muộn. Mình có thể đến nhà anh và cô Larita - người giúp việc sẽ giúp mình chuẩn bị bữa ăn. Trước khi xuống tàu điện mình tạt qua một siêu thị của người Việt gần khu Franfurt Allee để mua một số gia vị và rau nêm. Nhà Max nằm gần khu hồ Mügel lớn. Đó là một biệt thự sang trọng Max vừa chuyển về đầu năm nay. Ngôi biệt thự màu trắng càng nổi bật và kiêu hãnh trên nền lá cây đang chuyển sắc vàng. Dòng chữ “Benard’s Villa” màu xanh đậm viền nâu được khắc cách điệu ngay cổng chính. Max giải thích Benard là tên cha anh. Căn nhà này anh quyết mua lại cho bằng được vì ngày trước đây gia đình anh đã ở đây. Họ đã bán đi trước khi rời Đức đi Mỹ.
Vừa tới cổng nhà mình gặp Larita tiễn một phụ nữ ra cổng. Chị này có mái tóc đen rất Châu Á nhưng khuôn mặt lại hơi Tây. Vừa thấy mình Larita đã sốt sắng, cô tỏ vẻ thích thú mỗi lần mình ghé chơi, mà đặc biệt là khi Max vắng nhà vì cô có thể trò chuyện thoải mái. Là một phụ nữ người Mã Lai, cô đã lưu lạc trên đất nước này mấy chục năm nay, biết mình là một người Việt Nam nên cô ấy càng thích thú hỏi han đủ mọi chuyện. Mình chưa kịp chào người khách kia thì Larita đã vội vàng xen vào: “Cô Lan, đây là Nicole, cũng là người gốc Việt đấy” “Vậy à, chào chị. Tôi là Ngọa Lan”, mình chủ động bắt tay và chào Nicole bằng thứ tiếng Đức chưa mấy rành rọt.
“Xin chào. Mẹ tôi là người Việt nhưng bà mất lâu rồi. Cha tôi rất yêu Việt Nam, tôi đã cùng ông về thăm Việt Nam vài lần?”, Nicole nói bằng tiếng Việt chậm rãi, tuy không rõ nhưng giọng nói rất dịu dàng.
“Rất vui được gặp chị. Em không biết là Max có nhiều bạn người Việt như vậy”
“Chúng tôi học đại học cùng nhau.Tôi đến mừng sinh nhật Max. Mà thôi tôi phải đi đây. Gặp lại cô sau. Larita, chị giúp tôi cắm hoa cho Max nhé” nói đoạn chị vội vã bắt tay mình và lên xe chạy như bay như đang chạy trốn điều gì đó.
“Larita, tôi hỏi thật nhé. Nicole là bạn thế nào với Max?”, mình dò hỏi vì đoan chắn sẽ nhận được câu trả lời từ Larita. Người phụ nữ này dường như không thể giấu ai điều gì.
“Đã từng là bạn gái. Tôi rất tiếc cho họ”, chị ta cố nhấn mạnh chữ “đã từng” như sợ mình sẽ nghĩ sai về Max.
“Họ đã chia tay? Tại sao lại như vậy?”
“Cô hỏi cậu Max ấy chứ làm sao tôi biết được. Ngày trước Nicole hay ghé qua đây. Họ rất thân thiết nhưng khoảng một năm rồi cả hai không còn với nhau nữa. Hôm nay cô ấy mang hoa đến cho Max. Hình như Max đang tránh mặt Nicole... Mà này, cô hứa là không nói lại với Max nhé. Tôi không muốn phiền phức. Cậu ấy rất nghiêm khắc đấy”
“Tôi biết rồi”
Cả hai cùng đi vào nhà. Larita giúp mình chuẩn bị bữa tối theo chỉ dẫn của mình, đúng hơn là theo chỉ dẫn từ các trang báo mình vừa in ra. Phút gặp gỡ ngắn ngủi với Nicole vẫn làm mình suy nghĩ. Thực ra việc Max có bao nhiêu bạn gái chẳng can hệ gì tới mình. Với mình, Max như một người anh đúng nghĩa. Sự chững chạc của anh làm mình có cảm giác an toàn và được bảo vệ. Theo cách nói của người Việt thì mình có phước tám đời mới có được một người bạn tốt như vậy. Dĩ nhiên là anh ta đang tán tỉnh mình nhưng một cách thầm lặng, lịch sự và không miễn cưỡng. Điều này làm cho mình trân trọng và quý mến anh hết mực. Mỗi lần thấy Max cười sảng khoái là mình lại thấy vui lây.
“Ôi cháy rồi kìa”. Larita la toáng cả lên làm mình giật nảy. Mải mê suy nghĩ mình quên để ý đến món chả giò đang chiên.
“Cô làm gì mà như người mất hồn ấy. Tôi đoán là cô đang nghĩ về Nicole đúng không? Cô không phải lo, hai người bọn họ dứt nhau rồi. Tôi giúp việc cho Max đã lâu, tôi biết tính cậu ấy, rất dứt khoát và cương quyết...”
“Không phải như vậy. Cháu với Max chỉ là bạn thôi mà. Nicole rất duyên dáng. Chắc hẳn Max đã yêu chị ấy lắm cô nhỉ?”
“Nói thật với cô là tôi còn thấy đau lòng khi họ chia tay nhau đấy. Max cho dỡ hết tất cả hình ảnh kỉ niệm của cả hai. Nhưng cô thấy đấy Nicole vẫn rất quan tâm đến cậu ấy”
“Vậy là phải có lý do rồi...”
“Tôi chẳng thể hiểu được lý do của những người hiểu biết và lắm tiền. Tôi luôn cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với Max. Cậu ấy rất tốt bụng. Điều này chắc cô hiểu rõ hơn tôi rồi nhỉ”
Larita vừa trò chuyện vừa bày sẵn mọi thứ lên bàn cho mình, xong việc cô cắm bó hoa Nicole mang đến vào một chiếc bình pha lê trong suốt. Đóa hoa xạ cúc tím trông thật thanh khiết và nhẹ nhàng.
Tất cả đã được chuẩn bị, hôm nay mình muốn tạo một niềm vui bất ngờ cho Max và khi Larita báo là Max đã về đến nhà thì mình vội vã lao vào phòng khách, tất cả đã đâu vào đấy. Mình ngồi vào chiếc dương cầm sau khi đã tắt hết điện trong phòng này.
Vừa nghe tiếng bước chân anh đến lối vào, mình bắt đầu chơi bản “Happy birthday” bản nhạc duy nhất mình chơi được nhờ Helen - cô bạn người Pháp cùng lớp chỉ bảo, mình phải tập đi tập lại mất ba ngày để có được ngón đàn hoàn hảo nhất, 35 ngọn nến như đang nhảy múa theo nhịp đàn và những hình ảnh xuất hiện trên khoảng tường trước mặt đã làm Max phải kinh ngạc. Mình đã sắp xếp hệ thống máy chiếu và chọn khoảng tường rộng nhất không có vật trang trí để chiếu những hình ảnh của Max từ những năm đầu đời cho đến ngày hôm nay. Ý tưởng này nảy sinh sau khi Max khoe mình website “gia phả” của gia đình anh theo cách gọi của người Việt. Ở đó lưu trữ hàng ngàn tấm ảnh kỉ niệm của anh và gia đình qua ba thế hệ. Thế là mình đã chọn một vài tấm tâm đắc nhất để tạo nên một bộ ảnh phải làm cho anh bật cười. Max đến ghế sô pha và ngồi vắt chân. Dưới ánh nến lung linh, khuôn mặt anh trông thật rạng rỡ. Anh cười thật tươi khi xem lại những tấm ảnh của mình từ năm một tuổi với chiếc mũ nồi đáng yêu, bốn tuổi bên chiếc dương cầm nhỏ, bảy tuổi cùng cha mẹ tại một đỉnh núi tuyết trắng xóa ở Colorado Mỹ, mười bốn tuổi mừng sinh nhật cùng với mẹ trong căn hộ ở ngoại ô Berlin, mười sáu tuổi làm phục vụ trong một nhà hàng thức ăn nhanh, hai mươi tuổi trong khuôn viên Đại Học Humbolt cùng giáo sư Hartlaub và những sinh viên khác, hai mươi bảy tuổi với bằng Thạc Sĩ Tài Chính tại Anh Quốc, ba mươi tuổi trước trụ sở tập đoàn tài chính Allianz ở Munich và cuối cùng là tấm ảnh Max đội chiếc nón lá bên một thương lái ở chợ nổi Cái Răng, Việt Nam. Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc cùng dòng chữ:
“Chúc mừng sinh nhật Max. Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra một cậu bé đáng yêu 35 năm trước, để rồi 35 năm sau nước Đức có một công dân tuyệt vời thế này...”
Max thổi nến khi sau khi mình kết thúc nốt nhạc cuối cùng. Khi đèn được bật sáng trở lại, Max đã đứng bên cạnh mình, anh đột ngột ôm chầm lấy mình.
“Cảm ơn em. Anh vui lắm. Chưa bao giờ anh có được một ngày sinh nhật ý nghĩa thế này”, Max nói với giọng xúc động.
“Chúc mừng sinh nhật, Max. Em có cơ hội được làm anh vui đã là vinh hạnh lớn của em rồi. Chúng ta còn một bàn tiệc đang đợi. Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu thôi Max ạ”
“Có thật là em đã nấu ăn không vậy? Anh còn ngạc nhiên vì em biết chơi piano nữa đó”
“Em... em học lỏm từ Helen đó. Chỉ được một bài thôi anh... Còn bữa tiệc thì phải cảm ơn cô Larita, cô giúp em rất nhiều”, mình nói với giọng thẹn thùng làm Max phải bật cười.
“Có tinh thần cố gắng là tốt rồi. May mà em còn có điểm khuyết chứ không thì đàn ông trên thế gian này điên đảo vì em hết rồi”
Max vẫn giữ mình thật chặt, niềm vui của anh làm mình ấm lòng. Là một người xa xứ, đối với mình Max là gia đình, là người anh mà mình kính trọng. Mong rằng tình cảm này sẽ được bền lâu như thầy Hartlaub và cha của Max.
Max buông mình ra khi mình nhắc anh là bàn tiệc đang đợi. Cả hai cùng tiến về phòng ăn. Đến nơi, Max lại tròn xoe mắt lên vì có lẽ nhìn hoành tráng hơn là anh mong đợi. Những món ăn rất Việt Nam mà anh cực kì thích như bánh cuốn, chả giò, xôi gà được trang trí đẹp mắt, món súp bí ngô được bày trên chiếc đĩa lớn với dòng chữ “Happy birthday Max” làm cho anh thích thú, ngay cả bản thân mình cũng tự hào và mãn nguyện với sự chuẩn bị kì công này. Cô Larita hớn hở “Tôi chưa thấy cậu Max vui như vậy bao giờ. Cô thành công rồi đấy, Ngọa Lan à”
“Cảm ơn cô. Không có cô cháu không làm được vậy đâu”, mình đáp lại
“Cảm ơn cả hai. Hôm nay tôi rất vui”, Max nói với vẻ mặt hồ hởi. Hôm nay trông anh hoàn toàn thư giãn.
Lần gặp trước trông anh rất mệt mỏi, anh giải thích vì đang điều hành một dự án lớn nên khá nhiều công việc phải giải quyết.
“Ngọa Lan, em thật tinh tế. Em còn biết anh thích hoa xạ cúc tím à?”, Max hỏi mình khi nhận ra bình hoa xạ cúc đặt trên bàn.
“Hoa này là bạn gái anh mang đến đấy. Anh không biết à?”, mình hỏi lại anh với ý thăm dò và đầy vẻ tò mò.
“Nicole đã đến sao?”, Max hỏi lại với vẻ mặt cau có. “Anh không định gặp chị ấy trong ngày vui của mình à?”
“Em đừng hiểu lầm. Nicole đã là quá khứ rồi. Anh không muốn gặp cô ấy thời gian này”
“Tại sao như vậy? Xin lỗi vì em hơi tò mò nhưng em cảm thấy chị ấy rất yêu anh”
“Cô ấy yêu anh à...”, Max chuyển sang giọng mỉa mai, “Tình yêu của cô ấy lớn đến mức nào? Lớn đến mức mà không vượt qua cả định kiến mà cha cô ấy áp đặt à, lớn đến mức phản bội lòng tin của anh sao?”
“Xin lỗi, em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người Max à. Cha cô ấy đã phản đối tình yêu của hai người sao?...”
“Thôi, đó là một câu chuyện dài, anh không muốn nhắc đến nữa. Chúng ta chuyển chủ đề nhé, hôm nay là ngày vui của anh mà”, Max thở dài và hạ giọng.
“Xin lỗi đã làm anh mất vui. Được rồi chúng ta mừng sinh nhật Max nào. Không say không về nhé”
“Được... Không say không về. Em cũng dữ dằn nhỉ. Vậy mà anh vẫn tưởng các quý cô Việt Nam hiền lắm chứ”
“Vậy là anh nhầm rồi, anh chàng 35 ạ”
Mình cười lém lỉnh để làm Max vui trở lại. Cả hai cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật anh và lần lượt thưởng thức những món ăn mình và cô Larita đã mất cả buổi chiều để chuẩn bị. Nhìn Max vui là mình đã mãn nguyện rồi nhưng đôi lúc mình bắt gặp ánh mắt buồn của anh khi nhìn đóa hoa xạ cúc. Có lẽ tình yêu của anh cũng trái ngang như tình yêu của mình. Cuộc sống này luôn đặt ra cho con người ta vô vàn thử thách, sự khắc nghiệt. Con đường đi tìm hạnh phúc luôn đầy chông gai và bây giờ mình mới hiểu bất cứ ai cũng phải trải qua những điều như vậy. Bởi lẽ cuộc sống vốn không hoàn hảo, điều quan trọng là mình phải học cách sống chung với nó. Thực sự là mình đã cố gắng rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi lúc mình thấy nghẹt thở. Cố gắng quên một bóng hình, cố gắng để chạy thật xa, cố gắng để sống thật tốt, cố gắng vì những điều tốt đẹp nhất mà mình cho là đúng và tôn thờ.



Chương VII 
Manh mỐi 
H
ôm nay mình có hẹn với Giáo Sư Hartlaub tại văn phòng của ông. Qua Email thầy gửi mình tuần trước, chỉ biết rằng Giáo Sư đang tập trung cho một báo cáo nghiên cứu về “Đẩy mạnh đầu tư và hợp tác quốc tế giữa Đức và khu vực Châu Á Thái Bình Dương” và cần một nhóm sinh viên công sự, trong đó có mình. Những lần đầu bước chân vào văn phòng của Giáo Dư Hartlaub luôn làm mình hồi hộp, có lẽ vì quy mô của ngôi trường mình đang theo học và sự nghiêm khắc khét tiếng của giáo sư. Thế nhưng bây giờ mình mới hiểu tại sao người Việt Nam mình hay ví người Đức như quả dừa, trông vẻ ngoài thô cứng nhưng nếu hiểu được tâm ý của họ thì sẽ thấy họ cũng ngọt ngào và thú vị như chính phần bên trong của loại quả này. Thầy Hartlaub là một ví dụ, bất kì sinh viên nào nếu vượt qua được lần thứ ba trò chuyện suôn sẻ với thầy thì mọi việc sẽ tiến triển ngoài mong đợi. Lần này mình đến gặp thầy với tâm trạng hoàn toàn thoải mái vì bây giờ trông thầy cũng dễ gần như bao thầy cô giáo khác. Vừa vào đến cửa, Anja - trợ giảng của Giáo sư nở một nụ cười thật tươi “Chào em. Trời lạnh quá phải không? Mùa đông đầu tiên của em ở đây chắc không dễ dàng đúng không nào. Giáo sư đang chờ em. Em vào đi”, Anja cũng chẳng khác thầy Hartlaub, càng ngày cô ấy càng niềm nở và dễ gần hơn.
“Cảm ơn chị. Trời lạnh quá. Bạn em ở Việt Nam đang than vãn là trời vẫn nắng nóng, đang ước có ít tuyết đón giáng sinh đó chị ”, mình cũng đon đả đáp lại sự nhiệt tình của Anja.
Chị ấy quay số báo giáo sư mình đã tới và ra hiệu cho mình vào gặp ông ngay.
“Chào Ngọa Lan. Rất vui vì em đã đến”, thầy Hart- laub rời khỏi ghế và bắt tay, ông ra hiệu mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, trên bàn đã có một tập tài liệu, nhìn lướt qua mình nhận ra là bản phác thảo dự án nghiên cứu thầy đang triển khai. Đúng là phong cách làm việc của Hartlaub, lúc nào cũng rõ ràng, rành mạch và không phí một chút thời gian.
“Em chào thầy. Được thầy gọi đến là vinh hạnh của em”
“Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Qua email em cũng nắm sơ qua kế hoạch về một đề tài nghiên cứu tôi đang tập trung và sẽ báo cáo trước Hội Đồng Trường và lãnh đạo cấp cao từ một số tập đoàn đa quốc gia của Đức. Theo kế hoạch thì chúng ta sẽ báo cáo vào tuần học đầu tiên sau kì nghỉ đông. Tại sao tôi dùng từ chúng ta ở đây vì tôi cần một số em có thực lực tốt tham gia cùng tôi và tôi đã nhắm em phụ trách nghiên cứu vấn đề này trong phạm vi quan hệ giữa Đức và Đông Dương, mà tiêu biểu là Việt Nam. Em nghĩ là mình đảm đương được chứ?”
“Cảm ơn thầy đã tin tưởng. Em sẽ cố gắng hết sức” “Rất tốt. Tôi thích tinh thần cầu tiến của em. Tất nhiên, em sẽ được hỗ trợ về mặt số liệu từ các Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đức và các nước Đông Dương hoặc bất cứ cơ quan nào có thể khai thác tốt thông tin. Tôi sẽ cung cấp cho em đầu mối liên lạc. Cái tôi cần là cái nhìn tổng thể, cô đọng và sắc bén về vấn đề em nghiên cứu. Em có câu hỏi gì không?”
“Thưa giáo sư bây giờ thì chưa ạ. Em sẽ lên kế hoạch chi tiết phần việc của mình và báo cáo với thầy. Có thắc mắc gì em sẽ trao đổi với thầy sau. Cảm ơn thầy đã tin tưởng”
“Không có gì. Chỉ có điều tôi nhắc em là phải tập trung toàn lực vào dự án này vì chúng ta sẽ phải báo cáo trước những tập đoàn lớn nên đòi hỏi tính thực tiễn cao và phân tích có chiều sâu. Hãy cố gắng vì danh dự của Humbolt và tương lai của chính em đó”
“Dạ... thưa thầy...”, mình đáp lại với giọng hơi run sau khi nhận ra áp lực lần này không hề nhỏ.
“Cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng quá”, nét mặt giáo sư trở nên thư giãn hơn khi nhận thấy vẻ e ngại của mình, mình vẫn nhớ lần đầu tiên gặp thầy, ánh mắt nghiêm nghị của ông làm mình toát mồ hôi.
“À, dạo này em sống thế nào? Khí hậu thế này ổn với em chứ?”, Giáo sư đổi chủ đề khi thấy mình ngậm tăm, không nói lời nào thêm.
“Em vẫn ổn. Đôi lúc em nhớ nhà và nhớ cái nóng ở Việt Nam lắm”
“Em sẽ quen thôi. Nên chơi thể thao nhiều hơn. Max thế nào rồi. Vẫn dành thời gian quan tâm đến cô bạn nhỏ chứ? Lâu rồi tôi không gặp cậu ấy”
“Anh ấy đi công tác suốt thầy ạ. Anh ấy đi Thụy Sĩ cả tuần nay rồi, hai hôm nữa sẽ về”
“Nhìn Max tôi lại nhớ đến Bernard. Max thừa hưởng hầu như tất cả tố chất và sự thông thái mà ông ấy từng có”
“Thưa thầy, em có thể hỏi thầy một việc khá riêng tư không ạ?”
“Cứ tự nhiên. Tôi biết sẽ chia sẻ cùng em”
“Thầy có biết chị Nicole, từng là bạn gái của anh ấy không ạ?”, mình hỏi với giọng chậm rãi, có ý thăm dò. “Tại sao em lại quan tâm đến người này?”, thầy Hartlaub cũng có ý dè chừng.
“Không có gì thưa thầy. Em chỉ muốn biết Max có vướng mắc gì trong chuyện tình cảm không và em có thể giúp gì cho anh ấy”
“Tôi hỏi thật nhé, Nicole làm cản trở chuyện riêng tư của em và Max à?”
“Dạ không ạ. Chị ấy là một phụ nữ duyên dáng.
Linh cảm cho em thấy chị ấy vẫn rất yêu Max và anh ấy cũng vậy. Họ chỉ đang kìm nén cảm xúc của mình thôi. Còn Max, anh ấy chỉ quan tâm em như một người em gái thôi và em cũng quý mến anh ấy không khác gì một người thân trong gia đình. Thầy cũng biết là không có anh ấy em khó mà theo học ở đây được”
“Thôi được rồi... Hmm”, Giáo sư dừng lại vẻ phân vân rồi ông thở dài để bắt đầu một câu chuyện Nicole là con của giáo sư Messner, khoa Khoa Học Chính Trị cũng từ đại học Humbolt. Ông ta cũng là một nhà nghiên cứu thực thụ nhưng lại có tư tưởng miệt thị cực độ với người Do Thái, chính vì lẽ đó Max là cái gai trong mắt ông ta. Thời gian Max đi học Thạc Sĩ ở Anh là lúc ông ấy ra sức thuyết phục Nicole rời xa Max và trong một phút yếu lòng Nicole đã trót có con với một thanh niên là học trò kì cựu của Messner. Anh này đã để ý Nicole từ lâu. Đó là một sự sắp đặt mà tôi nghĩ Messner phải hối hận cho đến bây giờ. Max đã quá thất vọng còn Nicole thì quá đau khổ và để sảy đứa bé. Sự việc tiếp theo thế nào thì em chắc đã rõ, tôi chỉ biết Max đã phải trải qua một thời gian thực sự khó khăn ” “Em có thể... có thể gặp cha Nicole bên khoa Khoa Học Chính Trị chứ ạ?”
“Ông ấy nghỉ hưu rồi. Mà em không nên dính líu vào chuyện này làm gì”
“Vậy em có thể gặp ông ấy ở đâu ạ. Vợ ông ấy là một người Việt, em nghĩ ông ấy không đến nỗi từ chối nói chuyện với em đâu ạ”
“Em nắm bắt thông tin khá tốt đấy. Được rồi tôi cho em địa chỉ nhà riêng nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đến gặp Messner nhé. Max biết được sẽ không vui đâu”
“Em biết rồi ạ. Em sẽ cẩn thận”
Thầy Hartlaub tìm tòi một lúc trên máy tính và viết ra địa chỉ trên giấy và đưa mình.
Như có một luồng điện chạy qua, mình nhìn địa chỉ và cả cái tên Messner một lúc rồi tự nhủ không lẽ trùng hợp thế sao. Mình lẩm bẩm địa danh Dresden trong lúc lôi từ túi xách ra cuốn sổ địa chỉ. Hai cái địa chỉ trùng nhau đến từng con chữ làm mình phải giật mình.
“Thầy ơi em gặp may rồi. Em đi Dresden ngay đây”, mình hớn hở trước khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc của giáo sư.
“Em có lí do để gặp Giáo Sư Messner rồi. Em đã từng nói chuyện với ông ta trên máy bay. Cảm ơn thầy nhé. Em đi đây”, mình vọt đứng dậy, bắt tay thầy Hartlaub và rời khỏi văn phòng của ông.



Chương VIII 
Sự thật ở Dresden 
M
ình đến Dresden khi trời vừa chập tối. Từ trạm xe buýt đi bộ về nhà nghỉ Loschwitz khoảng chừng năm phút. Đây là địa điểm qua đêm thuận tiện nhất cho mình lúc này, khá gần trung tâm thành phố Cổ Dresden và khu vực sông Elbe, quan trọng hơn là nó chỉ mất năm phút đi cáp treo để đến được nhà chú Messner. Mình đã liên lạc với chú ấy và có vẻ ông rất hào hứng khi biết mình đến và cần ông làm “thổ địa” cho mình trong hai ngày thăm viếng chớp nhoáng ở Dresden. Ông đã hẹn sẽ gặp mình trước nhà thờ Đức Bà Frauenkirche vào sáng ngày mai. Trên đường từ Berlin về Dresden, mình đã phải vắt óc để có được một sự tiếp cận thật hiệu quả với Giáo sư Messner, người đã đi cùng mình trên chuyến bay đến Berlin, người cha độc đoán của Nicole và là “kẻ thù” của Max. Cái lạnh đầu Đông ở đây như được xoa dịu bởi nụ cười niềm nở của cô tiếp tân trẻ, xinh đẹp của nhà nghỉ Loschwitz. Cô gái đưa mình chìa khóa phòng, không quên dặn giờ ăn sáng và chúc mình có những ngày nghỉ vui ở Dresden.
Phong cách thiết kế phòng ốc của Loschwitz làm mình thích thú mặc dù đây chỉ là một nhà nghỉ nhỏ. Vừa bước vào phòng mình đã có cảm giác ấm áp vì tông màu vàng cam của chiếc giường và tủ để đồ. Phía trên đầu giường có treo một bức họa cỡ trung theo trường phái Rafeallo. Trên bàn đóa mẫu đơn nổi bật trên những họa tiết hoa văn của chiếc khăn trải bàn trắng pha chút cam nhạt. Tổng thể tạo nên một bức tranh giản dị và có hơi hướng cổ điển. Có lẽ đây là nét đặc trưng của thành phố này, mình tự nhủ. Không gian tĩnh lặng quá, nhìn ra cửa sổ trời tối đen như mực, tuyết đã bắt đầu rơi mấy hôm nay. Mình mở máy tính toan viết mail cho ba và mẹ. Giờ này ở nhà chắc ông bà đang ngán ngẩm cảnh mưa bão lắm đây. Vừa nhìn lướt những thư mới trong mục Inbox, mình bất chợt nao lòng khi thấy lá thư từ William với tựa đề “Anh muốn gặp lại em”. Tim mình đập dồn dập, đã lâu rồi mình không còn thư từ qua lại với William. Sau cái đêm ở Sài Gòn, tất cả như trở về vị trí vốn dĩ của nó. Mình chần chừ một lúc thật lâu trước khi mở thư của anh.
Chào em,
Em vẫn khỏe chứ. Anh đã biết mọi chuyện về em và không có hạnh phúc nào hơn khi biết em trưởng thành và vững vàng như vậy. Anh hy vọng em nhận thư này và hồi âm cho anh sớm. Sau những gì đã xảy ra ở Việt Nam, anh đã về Mỹ và vùi đầu vào công việc. Anh đang công tác tại một công ty Gas Tự Nhiên ở Texas, cách nhà không xa. Công ty anh có một chi nhánh ở Berlin và năm nay anh có chuyến công tác ở đó trong một chương trình Đào Tạo chuyển giao công nghệ. Anh sẽ có mặt ở Berlin vào ngày 2 tháng 12 và chỉ ở lại 3 ngày. Anh thực sự không muốn làm phiền em nhưng có một sự thôi thúc cháy bỏng trong anh rằng “anh muốn được nhìn thấy em”. Tuy nhiên, anh sẽ không xuất hiện nếu điều đó làm em không vui. Hãy cho anh biết chúng ta có thể gặp nhau không nhé.
Anh mong hồi âm từ em.
William
Mình vội vàng kiểm tra lịch, hôm nay đã là ngày 1 tháng 12. Lúc này đây mình lại cảm thấy bối rối vô cùng. Mình sợ gặp lại William nhưng mình cũng khao khát được nhìn thấy anh ấy biết chừng nào. Nhưng gặp nhau rồi thì thế nào, mình chỉ khổ đau hơn khi anh ấy lại ra đi. Mình đã cố bỏ chạy thì cũng không muốn ngoái đầu lại. Sau một lúc phân vân tranh đấu, mình trả lời anh ấy với đôi câu ngắn gọn nghe có vẻ phũ phàng
Chào William,
Em đang sống rất tốt. Em vui vì đã anh có một công việc tốt ngay trên quê hương mình, em không ở Berlin thời gian này nên có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào một dịp khác. Em chúc anh luôn hạnh phúc.
Ngọa Lan
Sau khi nhấn nút “gửi”, mình nằm thần người ra, cảm giác trống trải xâm chiếm. Miền kí ức lại hiện về, một cảm giác lâng lâng, bồn chồn xen lẫn cả tuyệt vọng và chán nản bao trùm lên tâm tư. Đầu mình nặng trĩu như không thể nghĩ thêm thứ gì khác nữa. Mình thiếp đi khi lòng vẫn tự nhủ phải tập trung, tập trung cho những mục đích trước mắt.
***
Nhà thờ Đức Bà Frauenkirche mới nhìn qua ngỡ như một lâu đài có lẽ bởi sắc màu của chất liệu đá sa thạch đặc trưng vùng Sachen. Những họa tiết tinh sảo, công phu của công trình này như đang thôi miên mình. Chưa có nhiều người qua lại sáng nay có lẽ vì tuyết đang rơi nhẹ và cái lạnh làm chồn chân khách du lịch thập phương. Mình đứng cạnh tượng đài Martin Luther phòng khi giáo sư Messner đến thì dễ nhận ra. Đang lục lại trong trí nhớ những gì mình đã đọc về nhân vật Martin Luther thì tiếng chân ngựa cách đó không xa làm khuấy động không gian đang khá tĩnh lặng nơi này. Mình hướng mắt về phía âm thanh phát ra và thấy dáng một người đàn ông đưa tay ra hiệu mình tiến đến cỗ xe song mã. Định hình một lúc mình mới nhận ra đó là Giáo sư Messner. Bộ đồ đông dày cộm và chiếc mũ ấm che hết khoảnh trán làm mình không nhận ra ông ngay phút đầu. Mình cười thật tươi, tỏ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy ông. Mình tiến về phía cỗ xe và lên ngồi bên cạnh Giáo sư. Một cảm giác thật là ùa đến, mình có cảm giác như đang sống trong khung cảnh của vài chục năm về trước, phút ngỡ ngàng tạo cho mình cảm giác lâng lâng như đang ở trong một thế giới khác.
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“Cô chờ lâu chưa?”, chú Messner bắt chuyện khi thấy mặt mình vẫn còn ngơ ngác.
“Dạ cháu cũng vừa đến. Thật vui vì được gặp chú ở thành phố xinh đẹp này”
“Tôi những tưởng cô đi với một anh chàng nào chứ, sao lại chỉ có một mình?”
“Các bạn cháu đều có việc riêng nên cháu đành đi một mình thôi. May mà có chú ở đây”
“Tôi muốn đưa cô tham quan quanh khu phố cổ Dresden bằng xe ngựa vì tôi nghĩ cô sẽ thấy thú vị với cỗ xe và tiếng bước chân ngựa trong ngày đông thế này. Ở Việt Nam, tôi thấy người ta đi xe ngựa băng qua các khu nhà vườn trong các chuyến du lịch về miền Tây. Mỗi miền đất có một điều thú vị riêng. Hy vọng cô sẽ thích Dresden và muốn quay trở lại”
“Cảm ơn chú vì đã tiếp đón cháu như vậy. Cháu quả thật là may mắn”
“Không có gì. Như tôi đã nói, những người đến từ Việt Nam đều là bạn của tôi”
Giáo sư Messner vẫn giữ kiểu nói dứt khoát và lạnh lùng như lần đầu tiên mình gặp ông. Nếu như thầy Hartlaub nghiêm khắc nhưng có chút gì đó bình dân thì người này lại có vẻ đạo mạo và quý tộc. Nhưng vẻ ngoài ấy dường như không giấu được đôi mắt buồn và sự trầm mặc trong con người ông.
Cỗ xe dừng ngay trước một tòa nhà lớn có hình cánh cung, trước cổng là hai bức tượng của Goethe và Schiller, phía hai bên có một số nhân tượng khác nhưng mình chỉ biết mỗi bức tượng Shakepeare.
“Cô biết nơi này chứ”, giáo sư Messner quay sang hỏi mình khi cỗ xe dừng hẳn trước cổng chính.
“Cháu đoán đây là một nhà hát, nhưng không biết là nhà hát gì ạ”
“Đây là nhà hát Opera Semperoper, một công trình nổi tiếng ở Dresden. Tôi rất thích kiến trúc nơi đây. Xuống xe nào, chúng ta vào trong một lát”, giáo sư giục mình xuống xe trong khi dặn dò người lái cỗ xe ngựa chờ bên ngoài.
Bước vào cửa nhà hát mình lại bị thôi miên bởi kiến trúc lộng lẫy của công trình này. Một hành lang hoành tráng với mái trần được tô điểm cầu kỳ, những cột đá hoa cương màu ngọc bích như đang chống đỡ cho cả một thế giới của những câu chuyện được khắc họa trên trần và tường. Phía trên các cửa dẫn vào phòng biểu diễn là tên của các nhà soạn nhạc hay nhà văn nhà thơ nổi tiếng với những vở kịch trứ danh của họ. Bước vào trong phòng diễn mình đã bị choáng ngợp thật sự trước độ lớn và vẻ nguy nga của nó. Có đến bốn tầng dành cho khán giả với hàng ngàn ghế ngồi. Độ bề thế của Semperoper quả thực không thua kém những nhà hát lớn tại Berlin. Một vài du khách người Nhật chỉ tay về hướng sân khấu làm mình chuyển ánh nhìn về phía sân khấu. Chiếc màn che bằng nhung được dệt khéo léo, tỉ mỉ với một bức họa xinh đẹp làm tăng phần trang trọng cho không gian biểu diễn, phía bên dưới là nơi dàn nhạc giao hưởng chơi nhạc. Một kiến trúc tuyệt vời, mình nhủ thầm. Có vẻ quá mê mẩn với khung cảnh nhà hát nên mình dường như lãng quên sự hiện diện của người bạn đi cùng - giáo sư Messner, mình vội vàng đưa mắt khắp nơi trong khán phòng tìm ông nhưng không thấy. Mình tiến thật nhanh đến các bật thang trải thảm đỏ dẫn lên tầng hai. Đúng là giáo sư Messner đang đứng đó, chính giữa tầng hai phần đối diện sân khấu được trang trí với hai bức trướng như lọng vua. Ông như đang suy tư điều gì đó nên nét mặt khá trầm ngâm.
“Nhà hát đẹp quá chú ạ”, mình nói hơi lớn để đánh động sự có mặt khi tiến gần về phía giáo sư đang đứng.
“Tôi cũng nghĩ là cô sẽ thích”
“Buổi tối ở đây chắc là hoành tráng lắm chú nhỉ? Bao nhiêu đèn chùm lộng lẫy thế kia”
“Nhà hát này có nhiều vở diễn đáng để xem lắm. Ngày trước tôi và con gái tôi hay đến đây xem nhạc kịch vào cuối tuần, Nicole thích ngồi ở vị trí này còn bây giờ thì...”, Messner bỏ lửng lời tâm sự với một tiếng thở dài.
“Chị ấy không về thăm chú nữa à? Chị ấy bận quá phải không ạ? Cháu thấy những người làm việc ở Berlin ai cũng tất bật”, mình như được trớn nên không kiềm chế được việc đặt những câu hỏi liên tiếp.
“Không phải vì bận mà vì nó cố tình quên người bố già này rồi”, ông cười nhếch mép, trong lời nói có chút chua sót, mình phần nào hiểu được tại sao lại như vậy.
“Chị ấy làm sao quên chú được, chắc chị ấy đang có một tình yêu cần thời gian để chăm sóc đấy ạ”
“Nhìn cô tôi lại nhớ Nicole. Nó cũng có mái tóc đen như cô và trông rất Á Đông, nó thừa hưởng nét dịu dàng từ vợ tôi”
“Chị Nicole đẹp thật”
“Sao cô biết?”, lời hỏi vặn của Messner làm mình giật bắn người vì lỡ lời.
“Dạ... dạ vì vì nhìn cha thì đoán con thôi chú ạ”, mình cười lẻm cố che dấu cái sự thật mình đang nắm giữ vì đây chưa phải lúc để nói ra mọi chuyện với chú ấy, mà có nói thì chỉ hỏng việc mà thôi.
“Chị ấy có gia đình chưa chú nhỉ?”, mình hỏi vì muốn mở ra một câu chuyện.
“Nó vẫn như vậy, chẳng chịu yêu ai nữa. Giá như ngày đó tôi sáng suốt hơn và ủng hộ tình yêu của bọn chúng”, Messner nói với giọng trầm xuống, đến lúc này dường như mọi sự sót xa hiện dần trên khuôn mặt vốn vẫn rất cao ngạo của ông.
“Tại sao chú lại phản đối tình yêu của chị ấy? Người đàn ông kia không đáng làm con rể của chú sao?”, mình hỏi lại với giọng điềm tĩnh như để khuyến khích Messner nói ra suy nghĩ của ông.
“Cậu ta khá hoàn hảo chỉ có duy nhất một điều...” “Cháu có thể biết khúc mắc ấy là gì không ạ?”, mình cố tìm ra câu trả lời cho vấn đề của Max.
“Cô không nên biết điều này vì đối với cô sẽ là một điều hết sức phi lí còn với tôi đó lại là một nỗi ám ảnh”, nói đoạn ông lấy ra điếu xì gà và châm lửa. Khuôn mặt Messner vẫn hằn lên nét căng thẳng.
“Xin lỗi vì cháu đã nhắc đến chuyện không vui. Tối nay cháu mời chú đi xem nhạc kịch ở nhà hát này nhé? Chắc là không còn vé cho vị trí đặc biệt này đâu nhưng nếu chú không phiền thì tối nay để cháu thay Nicole đi thưởng nhạc cùng chú vậy”, mình nhanh nhẩu lạ thường, nhưng nhìn giáo sư Messner mình hiểu được sự trống vắng của ông khi ngay cả đứa con gái yêu thương nhất lại ngoảnh mặt.
“Cô thật muốn đi tối nay à? Tôi vẫn nghĩ chỉ có Ni- cole mới cùng sở thích xem nhạc kịch với ông già này thôi. Những người trẻ như cô thường chỉ thích Pop, Rock...”
“Dạ tất nhiên cháu cũng rất mê Pop, Rock nhưng đã đến đây rồi mà không đi xem nhạc kịch ở Semperoper thì tiếc lắm chú ạ”
“Được, vậy cô chọn suất chiếu nhé rồi tối nay chúng ta đi thưởng nhạc”, giáo sư Messner nói với giọng phấn khởi, sự sầu não của ông như vơi đi rất nhiều.
***
Mình trở về Loschwitz vào khoảng bốn giờ chiều. Người mệt lả vì đi bộ khá nhiều trong tiết trời lạnh thế này. Sau Semperoper, giáo sư Messner còn đưa mình đến một số địa danh có tên tuổi khác ở Dresden như lâu đài Residenzschloss, cung vua Zwinger, khu phố mới và những quán bia Đức chạy dọc theo dòng sông Elbe. Giáo sư Messner đã cung cấp cho mình một kho kiến thức đồ sộ về thành phố này và đã có lúc mình như loạn hết đầu óc vì ông đã nhắc đến hàng trăm cái tên “rất Đức” cùng hàng tá những dữ kiện lịch sử mà mình chưa từng biết đến. Có lẽ lâu rồi Messner chưa gặp được người trẻ nào “chịu khó” lắng nghe như mình nên ông mới có dịp thuyết giảng cả một ngày về vùng đất mà ông hết sức yêu quý và tự hào. Ở Việt Nam người ta biết nhiều về nước Đức với ba điểm chính như sau: bia, bóng đá và sự kỉ luật. Quả là không sai nhưng tính đến phương diện lịch sử và các công trình kiến trúc thì đất nước này quả là không thua kém bất cứ một quốc gia Âu Châu nào khác. Đi cùng Messner, mình giống như đứa học trò chăm chỉ của ông, còn ông thì chắc là mãn nguyện vì có một con nhỏ chịu khó lẽo đẽo theo sau để nghe ông truyền đạt khối kiến thức lịch sử, chính trị rất chi là hàn lâm từ thời cổ lai hy của đất nước này.
Bây giờ mình chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát, lấy sức để thưởng thức vở nhạc kịch “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” ở Semperoper tối nay. Một đoàn biểu diễn từ Pháp sang, cũng may là giáo sư Messner dù rất tự tôn dân tộc nhưng cũng rất thích những vở kịch có tích nghệ thuật cao từ nước ngoài. Còn mình thì không phải bàn, mình chết mê chết mệt cuốn tiểu thuyết “Notre Dame de Paris”(Nhà thờ Đức Bà Paris) từ khi mình mười lăm tuổi. Ba đã tặng mình cuốn sách sau chuyến công tác của ông ở Sài Gòn.
Tiếng chuông điện thoại di động làm mình mừng huýnh vì đoan chắc chỉ có Max gọi thôi.
“Anh mới về đến nơi. Em đang ở đâu đấy?”, Max hỏi ngay khi mình còn chưa kịp chào anh
“Chào anh. Anh khỏe chứ? Em mừng vì anh đã về. Tuần vừa rồi anh bận quá nhỉ, em không nhận được tin tức gì của anh cả”
“Xin lỗi vì anh bận quá. Nhưng anh về rồi. Tối nay anh đón em đi ăn món Châu Á nhé?”, Max nói với giọng hớn hở.
“Em... em không có ở Berlin, em đi chơi xa anh ạ.” “Hả? Em không đùa anh đấy chứ. Em đi với ai? Và đang ở đâu?”, Max hỏi dồn dập làm mình cũng phát sợ.
“Dạ... dạ... em đi một mình đến Dresden anh ạ” “Chà chà, em ngày càng dạn dĩ và thích phiêu lưu rồi đấy. Khi nào em về? Anh muốn gặp em lắm rồi.” “Em định chiều mai về. Max này, ngày mai chủ nhật, anh đến đây chơi và đưa em về nhé”, một ý định mơ hồ chợt lóe lên khiến mình chủ động đưa ra lời đề nghị mà mình cho là hơi không được tử tế với Max vì anh mới về nước, cần được nghỉ ngơi chứ không phải loăng quoăng với một nhóc con như mình.
“Đồng ý ngay. Với em thì anh luôn nói “có”. Sáng mai anh cần giải quyết một số việc và sẽ đi Dresden đón em. Dù sao cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị đây.”
“Ôi, cảm ơn Max. Khi nào anh đến thì điện thoại trước cho em nhé. Chắc em sẽ đi thăm thú đâu đó vào buổi sáng trước khi gặp anh”
“Ok. Hẹn gặp em. Cẩn thận nhé. Em đi một mình làm anh lo lắng đấy”
“Em sẽ cẩn thận. Cảm ơn anh. Gặp anh ngày mai nhé. Chúc anh buổi tối tốt lành”
“Em cũng vậy. Tạm biệt, Ngọa Lan”
Mình gác máy và nằm sóng xoài lên giường, đôi chân mỏi nhừ và mắt như không mở lên nổi, “William đang làm gì nhỉ?”, mình tự nhủ. Đôi mắt và nụ cười của anh lại giày vò tâm trí mình, “tất cả đã qua rồi, người ấy không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình” mình vùi đầu vào đống chăn mền, những yêu thương và hờn dỗi đan xen vào nhau, có lúc đó là đợt sóng khát khao được yêu thương cháy bỏng, có lúc chỉ là sự tủi thân cho cái tình yêu không trọn vẹn mà mình đã vướng vào.
***
Đèn sân khấu vụt sáng trở lại, một giọng ca nam cất lên làm cả khán phòng Semperoper như nổ tung với những tràng pháo tay giòn giã. Giọng ca trong, nhẹ nhàng, tạo hình điển trai của nhân vật dẫn truyện khiến đám đông bên dưới rộ lên, một số thanh niên huýt sáo và hô lớn “Gringoire... Gringoire... gã si tình”
“Chính là Gringoire”, giáo sư Messner lên tiếng, vẻ mặt ông cũng phấn khởi hẳn lên.
Còn mình, vì quá say sưa bay bổng ngay từ phút đầu anh chàng cất tiếng hát nên đến một lúc lâu sau mới thực sự nhận ra đó là Gringoire - anh chồng hờ của Esmerald trong tác phẩm nổi tiếng của Victor Hugo “Glöckner von Notre Dame” (tựa tiếng Đức có nghĩa là “Người kéo chuông nhà thờ Đức Bà”). Phần hát xen lời dẫn truyện mộc mạc của nhân vật làm khán phòng yên ắng trở lại.
“Chuyện xảy ra năm 1942, câu chuyện của tình yêu, sự ghen tuông, dối trá và khát khao cháy bỏng...
Chúng tôi - những nghệ sĩ vô danh trong nghệ thuật tạo hình và thơ ca sẽ cố gắng chuyển thể câu chuyện này đến quý vị và cho cả hậu thế...
...Chuông thánh đường vang lên khi thế giới bước vào kỉ nguyên mới
Con người vươn đến những vì sao để khắc nên những câu chuyện trên đá
Những viên gạch chồng lên nhau, ngày này qua ngày khác, hàng thế kỉ trôi qua cùng với nỗ lực và tình yêu, anh ta đã xây nên biết bao công trình vĩ đại
Những nhà thơ và kẻ hát rong hát lên bài ca về tình yêu bất tử
...Và rồi tiếng chuông thánh đường không còn vang lên nữa.
Lũ người man rợ đã tàn phá tất cả
Họ chà đạp nhau để thỏa mãn những toan tính
Trong bóng đêm của ngày tàn, khúc ca tình yêu có còn không?
Trong bóng đêm của ngày tàn, khúc ca tình yêu có còn không?”
Một tràn pháo tay rộn rã cho phần mở đầu hoàn hảo của nam diễn viên vào vai Gringoire. Giáo sư Messner cũng không giấu được sự hài lòng trên gương mặt vốn vẫn lạnh tanh của ông. Lần đầu tiên từ lúc gặp mình mới thấy ông cười. Nụ cười ấm áp làm mình vui lây.
Sân khấu tiếp tục biến đổi để phục vụ cho sự xuất hiện náo nhiệt của nhóm người Gypsy, bóng đen thoát ẩn, thoát hiện Claude Frollo, viên đại úy Phoebus lịch lãm, trăng hoa, thằng gù Quasimodo ấn tượng với phần tạo hình khắc khổ và giọng hát khàn đặc biệt, nàng Esmeralda xinh đẹp với những bước nhảy làm mê đắm lòng người. Phần diễn chung của hai nghệ sĩ vào vai Esmeralda và Quasimodo làm mình rơi nước mắt. Esmeralda tuyệt vọng khi bị bắt và hành hạ, Quasimodo thì xót thương cho số phận của cô gái Gypsy xinh đẹp, nhân hậu.
Esmeralda:
“Những chú chim bị nhốt trong lồng
Chúng còn có thể bay được nữa chăng?
Những con người bị vấy tội
Còn có thể yêu đương nữa không?
 
Tôi khác gì loài chim nhạn, đến vào mùa xuân ấm áp
Tung tăng qua khắp các ngả đường
Hát lên những bài ca Gypsy..............
................................................
Anh ở nơi đâu, người kéo chuông?
Hãy đến cứu em ra khỏi chốn gông cùm này
Hãy phá tan những thanh sắt lạnh lẽo, đáng sợ...”
 
Quasimodo:
“Nàng ở đâu, Esmeralda
Có phải nàng đang chạy trốn thằng gù xấu xí này không?
Ba ngày đã qua ta không nhìn thấy nàng.
Có phải nàng đã bỏ đi cùng với viên đại úy điển trai ấy
Không một hôn ước, không một lễ cưới...
Hay là nàng đã bị kẻ nào đó hãm hại
Hãy nghe ta, đừng bao giờ để cho những bóng đen lại gần
Nàng có nhớ cái ngày ta bị bọn người man rợ cột vào xe hình
Và rồi chỉ có nàng đã mang đến những giọt nước, 
cứu Quasimodo này khỏi cơn khát cháy đang hành hạ
Chỉ có nàng mang lại cho ta sự sống, mang lại cho ta tình yêu thương của con người
......”
 
Quasimodo và Esmeralda:
“Những chú chim bị nhốt trong lồng
Chúng còn có thể bay được nữa chăng?
Những con người bị vấy tội
Còn có thể yêu đương nữa không?”
Những phân đoạn càng về sau càng trở nên kịch tính. Nội tâm của các nhân vật được thể hiện rõ qua phần hát và diễn xuất hình thể. Một vở nhạc kịch tuyệt vời. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức loại hình nghệ thuật này nên cảm giác thật khó tả, số phận con người, những bi kịch, sự giải thoát, tình yêu say đắm... tất cả đều được đẩy lên cực điểm trong cái đẹp và thăng hoa của nghệ thuật. Cả khán phòng như đang nín thở với phân đoạn cuối cùng khi thằng gù khóc than bên xác chết của Esmeralda. Lời ca xoáy vào bi kịch tận cùng của kiếp người nhưng sáng lên tình yêu thương chân thành, sự cao thượng của một con người đã bị xã hội ruồng bỏ.
“.................................................
Tỉnh dậy đi Esmeralda
Hãy hát cho ta nghe một lần nữa
Những bài ca vui nhộn đang chờ đợi đôi chân nhảy múa của nàng
Hãy trả Esmeralda cho ta
Hãy để ta chết đi vì nàng
Vì sự hy sinh ấy không bao giờ vô nghĩa........
.............................................................
Tỉnh dậy đi Esmeralda
Hãy hát cho ta nghe một lần nữa
Những bài ca vui nhộn đang chờ đợi đôi chân nhảy múa của nàng
 
Ta sẽ đi cùng nàng
Sự sống đối với ta giờ là vô nghĩa
Ôi, Esmeralda.......!”
Tiếng vỗ tay rộn rã từ khán phòng vang lên khi Quasimodo gục xuống và kéo dài cho đến khi buổi biểu diễn thực sự kết thúc. Giáo sư Messner giữ yên lặng từ đầu chương trình bây giờ mới lên tiếng:
“Tôi đã xem vở này ba lần rồi nhưng đây là buổi diễn xuất sắc nhất. Cô hài lòng chứ?”
“Dạ, rất hay chú ạ. Chắc không bao giờ cháu quên được ”, mình vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
Khi cả hai vừa ra khỏi Semperoper, chiếc Audi đen của giáo sư Messner cũng vừa đến, anh tài xế trẻ mở cửa xe cho ông và mình. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ vì cái lạnh như được xua đi vì sức nóng của chuyến dạo chơi trên xe ngựa, đi bộ khắp các ngã đường Dresden và buổi nhạc kịch tuyệt vời tối nay.
“Cảm ơn chú vì ngày hôm nay. Cháu có một ngày thật đáng nhớ ở Dresden”, mình bắt chuyện với Messner khi thấy ông lại trầm ngâm khi xe đã lăn bánh một lúc khá lâu.
“Không có chi. Kế hoạch của cô ngày mai thế nào? Cô còn ở đây lâu chứ?”
“Chiều mai cháu phải về Berlin. Cháu có thể mời chú dùng buổi trưa trước khi rời Dresden chứ ạ?”
“Tôi cứ tưởng cô ở lâu hơn chứ. Vậy trưa mai cô đến nhà tôi, chúng ta sẽ dùng bữa tại nhà. Cô nghĩ sao?”
“Cảm ơn chú, thế thì quá tuyệt vời! Mai cháu sẽ ghé qua nhà”
Mười phút sau xe đã dừng trước nhà nghỉ Loschwitz. Mình chào giáo sư và cả anh tài xế. Chờ cho chiếc xe đi khuất mình mới thong thả trở về phòng.
Trước khi đi ngủ mình tranh thủ viết mail cho ba mẹ, cô bạn người Pháp Helene về một ngày rong ruổi ở Dresden và vở nhạc kịch ở Semperoper. Điều mình đang mong đợi lại không đến, chẳng có mail nào từ William, kể từ ngày hôm qua sau khi nhận được thư của anh ấy đầu óc mình lại quanh quẩn về người đàn ông này. Từ sâu trong tận đáy lòng mình rất muốn gặp lại anh nhưng lí trí dặn mình phải biết kìm chế và nói không với những mong muốn xa vời như vậy, “William, đến bao giờ em mới quên được anh... đến bao giờ?”
***
Sau khi đóng cổng chính, người đàn ông trong trang phục làm vườn đưa mình đi qua những lối nhỏ rải đá, hai bên là hàng cây cối trơ trụi lá và đã phủ một lớp tuyết. Nhà của giáo sư Messner có một khoảnh vườn khá rộng. Vào mùa xuân chắc nơi này sẽ tràn ngập màu sắc của hoa lá còn bây giờ chỉ là một khoảng không gian tuyết trắng xóa, làm nổi bật ngôi nhà có tông màu cổ điển rất hợp với phong cách của Messner.
Ngang qua phòng khách, một người phụ nữ chạc tuổi bảy mươi đang ngồi vuốt ve một chú mèo đốm lông xù. Nghe tiếng bước chân đến gần bà ấy ngước lên nhìn mình nhưng lại có vẻ rụt rè, sợ sệt và không nói bất cứ điều gì, chỉ gật gật đầu khi mình chủ động chào. Mình định tiến lại gần hơn nhưng người làm vườn cản lại và ra hiệu đi theo ông. Người phụ nữ vẫn nhìn theo mình, bà ấy rất đẹp lão, khuôn mặt hiền hòa nhưng có vẻ gì đó bất thường. “Người này là ai nhỉ?”, mình tự nhủ nhưng không tiện hỏi người làm vườn.
Giáo sư Messner đang dùng trà và đọc sách ngoài ban công trên tầng một. Thấy mình đến ông tỏ vẻ mừng rỡ và gương mặt không còn vẻ lạnh lùng như ngày hôm qua. Ông cười thật tươi và mời mình dùng bánh mứt cam và tách trà nóng nghi ngút khói đã được bày sẵn trên bàn. Từ ban công này có thể nhìn bao quát cả khu vườn bên dưới và những ngôi biệt thự kiểu cổ khác nằm rải rác bên sườn Castle Hill. Cả khu Loschwitz nằm gọn trong tầm mắt, tuyết vẫn rơi nhẹ, cảnh vật nơi đây đẹp như trong những câu chuyện cổ tích mình từng đọc.
Có tin nhắn từ Max
“Anh đã xuất phát. Khoảng 2 giờ đồng hồ nữa sẽ đến nơi. Em đang ở đâu?”
Mình nhắn cho Max địa chỉ nhà chú Messner và hẹn anh ở đây. Mình không còn nhiều thời gian để do dự thêm nữa, phải hành động thôi. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, mình bắt đầu với giọng hơi run run.
“Chú Messner, cháu muốn nói với chú một sự thật nhưng chú phải hứa là đừng giận cháu, được không ạ?” “Cô cứ nói. Có điều gì mà tôi có thể giận cô được cơ chứ.”
“Thực ra, cháu... cháu... đã từng gặp chị Nicole trước cổng nhà Max. Max là người bạn Đức tốt bụng mà cháu đã từng kể với chú”, mình nói như đang nhả ra từng chữ một cách khó khăn và quan sát nét mặt đang biến sắc của giáo sư Messner.
“Sao? Cô không đùa đấy chứ? Làm sao lại có chuyện như vậy?”
“Thưa giáo sư Messner, cháu cũng không thể tin vào mắt mình khi thầy Hartlaub cho cháu địa chỉ nhà chú”
“Vậy cô đến đây với mục đích gì? Có phải Max đã...”, giọng nói lạnh lùng đúng chất Messner làm mình bắt đầu cảm thấy sợ.
“Max không hề biết việc cháu đến đây tìm chú, thực tình cháu chỉ muốn làm điều gì đó để giúp cho cả Max và Nicole”
“Muộn rồi...”, Messner thở dài “Tôi đã phá hỏng mọi sự. Nicole chẳng buồn nhìn tôi còn cậu ấy thì coi tôi như kẻ thù”, Messner ghì chặt thành ghế, đôi mắt ông đượm buồn, để giấu bờ môi run run ông lấy điếu xì gà, châm lửa.
“Đó là câu chuyện của ngày hôm qua. Cháu tin rằng ngày mai sẽ đổi thay nếu hôm nay chúng ta cố gắng vì nó. Max đang trên đường đến đây, chú có thể tiếp anh ấy chứ?”
“Cô nói sao? Ý cô là tôi phải xin lỗi cậu ấy?”
“Một sự giảng hòa... Vì Nicole, chú sẽ làm điều đó phải không ạ?”
Messner không nói gì thêm, ông dựa mình vào ghế, khuôn mặt trùng hẳn xuống. Điều xì gà vẫn nhả khói và ánh mắt ông cứ nhìn xa xăm như đang suy tưởng về một điều gì đó. Sự im lặng của Messner khiến mình an tâm vì điều đó có nghĩa là ông không phản đối việc phải đối diện với Max. Mong rằng mọi việc tiến triển theo mong đợi của mình.
“Bà ấy... thật tội nghiệp”, Messner đột ngột lên tiếng, ánh mắt ông hướng về khu vườn. Người phụ nữ mình gặp ở phòng khách đang trò chuyện cùng người làm vườn.
“Bà ấy là ai vậy chú?”
“Đó là Lorence - chị gái của tôi. Bà ấy sống nửa tỉnh nửa say bao nhiêu năm rồi. Tôi hận lão ấy... Đó là nguyên do tôi phản đối Nicole đến với Max”
“Thưa chú, thực hư ra sao? Cháu nghe nhưng không hiểu. Lão ấy là ai?”
“Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi đã rước một kẻ khốn nạn về nhà. Lão ta là một người Do Thái. Có lẽ vì bị xã hội ruồng bỏ nên lão trút hết căm giận lên chị em tôi. Ngày đó Messner này chỉ mới mười tuổi, chứng kiến cảnh chị gái mình bị cưỡng bức mà không làm gì được” Messner dừng lại, rít điếu xì gà còn dang dở. Mình thấy lạnh gáy khi nghe chuyện của ông và bất giác sót xa nhìn gương mặt bất thần của người phụ nữ đang đứng dưới kia.
“Thế còn mẹ chú, bà ấy không phản ứng gì sao?” “Mẹ tôi đã bị lão khống chế, chỉ biết khóc lóc cho đến khi chết đi vì bệnh trầm cảm. Lão ta chiếm trọn ngôi nhà và đất đai cha tôi để lại. Lão nhốt tôi trong phòng kín và tiếp tục giở trò đồi bại với Lorence”, giọng Messner trở nên nghẹn ngào, mắt ông đỏ rực và nước mắt chỉ chực trào ra.
“Vậy sau đó thì sao? Làm sao chú thoát ra được?”
“Cha tôi có một người em trai tên Mathias. Chú ấy đã thoát ly qua Anh và làm y sĩ trong quân đội đồng minh trước Đệ Nhị Thế Chiến. Sau khi hay tin mẹ tôi qua đời, chú Mathias đã trở về. Chị em tôi được giải thoát nhưng Lorence gặp phải vấn đề tâm lí trầm trọng. Bà ấy sống như một kẻ ngây dại cho đến tận bây giờ”
Mình rời ghế đến bên cạnh Messner, như một sự động viên mình nắm lấy đôi tay lạnh toát của ông và nói với giọng xúc động:
“Chú Messner, cháu hiểu nỗi đau của chú nhưng xin chú đừng để nỗi ám ảnh cứ vây bám. Chị Nicole cần một tình yêu đích thực, còn Max vết thương trong lòng anh ấy cần được chữa lành”
Messner như tìm thấy sự đồng cảm, ông nhìn mình với ánh mắt hiền hòa, những giọt nước mắt tuôn ra trên khóe mắt của người đàn ông tưởng chừng như có trái tim băng giá.
***
Người làm vườn báo là có một người đàn ông đến tìm mình. Max đã đến, mình bất chợt nhìn chú Messner, chờ đợi một sự phản ứng.
“Cô giúp tôi mời cậu ấy vào nhà. Hôm nay những người đàn ông cần phải nói chuyện với nhau”
“Dạ, cháu đi ngay”, mình mừng huýnh và vội vàng theo chú làm vườn ra cổng chính.
Vừa nhìn thấy mình Max đã không giấu được sự mừng rỡ còn mình thì hồi hộp muốn vỡ cả lồng ngực.
“Anh đến đúng hẹn nhé. Đây là nơi nào? Sao em lại ở đây?”
“Anh vào đi. Đây là nhà một người bạn em mới quen. Ông ấy đã rất tử tế với em. Em muốn anh gặp ông ấy trước khi chúng ta rời Dresden”
“Ai mà tử tế với em thế nhỉ? Sao nhìn em căng thẳng vậy. Không gặp anh mới hai tuần mà em đã thế à. Sau này đi đâu thì nói trước cho anh biết nhé”, Max nhoẻn miệng cười, trông anh chẳng hề mảy may nghi ngờ.
Mình nắm tay Max, đưa anh qua những lối đi vào phòng khách. Giáo sư Messner đã ở đó, ông chủ động đến chào nhưng anh ấy đã sững người và phải mất một lúc lâu để định hình chuyện gì đang xảy ra.
“Tại sao lại là ông”, Max gằn giọng, ánh mắt tỏ vẻ tức giận, thù hằn.
“Chào cậu. Lâu rồi chúng ta mới gặp lại”, Messner vẫn giữ giọng nói và khuôn mặt điềm tĩnh.
“Ông muốn gì từ cô gái này chứ. Ông hại Nicole chưa đủ sao mà còn...”
“Bình tĩnh đi Max. Chính em là người chủ động tìm gặp chú ấy. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lát được không anh?”, mình nói xem vào, cố gắng thuyết phục Max vì có vẻ như anh đang rất phẫn nộ.
“Cậu thật may mắn có được một người bạn tốt như cô ấy. Hôm nay tôi mời cậu và Ngọa Lan dùng bữa trưa. Chúng ta có thể nói chuyện như những người bạn được chứ”. Giáo sư Messner khó khăn lắm mới chịu hạ giọng thế này. Mình biết ông đang thực sự cố gắng vì đại cục.
“Đúng, chính vì cô ấy quá tốt bụng nên tôi không thể để bất kì ai làm hại cô ấy. Đi nào Ngọa Lan, chúng ta về Berlin thôi”, Max nắm tay mình thật chặt, vừa nói vừa lôi đi như đứa đứa trẻ.
“Max, buông em ra”, mình hét toáng lên khi nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của Messner.
“Nơi này không thích hợp cho cả anh và em. Chúng ta về thôi”, Max vẫn cố sức lôi mình ra xe mặc cho mình kháng cự như thế nào.
“Chú Messner, cháu xin lỗi... thật sự xin lỗi chú”, mình ngoái đầu cố gắng nói vài lời với Messner trước khi Max đẩy mình ngồi vào xe.
Max thực sự tức giận, chưa bao giờ anh phản ứng quyết liệt như vậy. Anh đóng cửa xe thật mạnh và lao như bay trên con đường dốc Leonardistr xuống đồi Castle. Mình cố ngoái lại tìm kiếm bóng dáng chú Messner ở phía sau nhưng ngôi nhà chỉ trong tích tắc đã khuất sau con dốc. “Thế là xong rồi, tất cả coi như đổ sông đổ biển. Mọi sự cố gắng của mình ra thế này đây”, mình ôm mặt khóc thút thít như một đứa con nít vừa bị trừng phạt. Cứ nghĩ đến khuôn mặt đau khổ của giáo sư Messner cách đây vài phút lòng mình lại quặn thắt.
Khuôn mặt Max vẫn đỏ rực, anh không nói lời nào kể từ lúc xe lăn bánh mặc cho mình nước mắt ngắn, nước mắt dài. Qua khỏi cầu Blue Wonder, Max đột ngột đánh tay lái về hướng phải dọc theo bờ sông Elbe. Anh dừng xe gần mép sông rồi ra ngoài, châm điếu thuốc. Gương mặt anh điềm tĩnh trở lại, có lẽ Max cần một khoảng lặng sau những gì vừa xảy ra. Anh rít điếu thuốc, phà thật mạnh làn khói vào không trung như muốn tống đi hết những bực dọc trong lòng. Mình rời khỏi xe và tiến đến bên cạnh Max. Anh thậm chí chẳng thèm ngó ngàng, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía cầu Blue Wonder.
“Max, em xin lỗi”
Max vẫn không buồn đả động đến mình. Anh vẫn đứng đó, lạnh tanh như một pho tượng.
“Max, em biết anh cần ở một mình, vậy em không quấy rầy anh nữa.Em về nhà nghỉ lấy hành lí, anh cứ về Berlin trước, đừng lo cho em”, nói rồi mình lặng lẽ bước đi, hướng về phía cây cầu vẫn đứng sừng sững giữa mùa đông giá lạnh.
Đi được một đoạn, nghe có tiếng bước chân phía sau, mình quay lại thì thấy Max đã đứng trước mặt. Anh ôm chầm lấy mình, chưa hết bất ngờ thì anh lại làm mình choáng váng:
“Ngọa Lan, chúng ta cưới nhau nhé”
“Max, anh không đùa đấy chứ. Còn Nicole thì sao? Anh rất yêu chị ấy mà”
“Đừng nhắc chuyện quá khứ. Trả lời anh đi, em đồng ý chứ?”
“Em... em... nhưng mà...”
“Max...”, “Ngọa Lan...”, một giọng nói thân quen từ cách đó không xa. Thật không thể tin được, Nicole đang nhìn mình và Max với vẻ mặt tuyệt vọng còn người đàn ông đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm ấy làm mình chết lặng.
“Nicole, William, hai người làm gì ở đây?”, Max lên tiếng nhưng giọng anh khá lạnh nhạt.
“Nicole đi tìm anh còn tôi thì rất muốn nhìn thấy Ngọa Lan trước khi về Mỹ. Và đây là lí do tại sao anh không cho tôi biết cô ấy đang ở Dresden đúng không?”, William tỏ vẻ bức xúc ra mặt.
Nicole dường như không thể chịu đựng được ánh mắt phớt lờ của Max, chị vội vã đến chiếc xe và lao đi như bay mặc cho mình và William cố sức gọi với theo.
“Max, anh đuổi theo chị ấy đi”, mình quay sang nài nỉ. Max vẫn im lặng, sự im lặng tàn nhẫn mà mình chưa từng thấy ở anh bao giờ.
“Nicole đang trong tình trạng mất kiểm soát. Anh không muốn phải ân hận cả đời nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy chứ?”, mình nói với giọng đe dọa vì biết rằng lúc này chẳng có lí do nào tốt hơn để thuyết phục được Max.
Như được cảnh tỉnh, Max vội vãi lên xe chạy đuổi theo Nicole trong lúc William và mình vẫn đứng lặng nhìn bóng hai chiếc xe theo sát nhau khuất xa tầm mắt.
***
“Trông em thật tuyệt, vẫn là một Ngọa Lan xinh đẹp như ngày nào”, William nhún vai, trông anh thật chững chạc và lịch lãm trong bộ veston đen và chiếc khăn quàng cổ to bản.
Mình vẫn đứng lặng lẽ, hai tay nằm gọn trong chiếc áo lông dày cộm. Lẽ nào đây là sự thật, người đang đứng trước mặt mình là William sao? Một William bằng xương bằng thịt. Đây chẳng phải là giấc mơ, anh ấy đang ở đây, giây phút này.
“Anh đến làm em không vui à? Sao em nhìn anh như người xa lạ vậy?”
“Làm sao anh có thể biết em đang ở đây?”, mình lên tiếng sau một hồi im bặt.
“Anh đã hỏi Max nhưng anh ta né tránh không cho anh biết em đang ở đâu. Sau đó anh liên lạc với Nicole. Ngày trước anh ở Berlin, Max và Nicole vẫn còn với nhau nhưng bây giờ thì... Chính Larita đã tiết lộ cho Nicole biết là Max đang đi Dresden để đón em. Trong lúc rối bời không biết tìm em ở đâu thì Nicole nhận được tin báo từ cha cô ấy - giáo sư Messner rằng Max đang trên đường đến nhà riêng của ông ấy và Messner tha thiết muốn gặp Nicole hơn bao giờ hết. Vì thế, Nicole đã quyết định cùng anh đi Dresden. Vừa đến nơi, bọn anh đã thấy xe Max chạy ra khỏi cổng và thật may là có em ngồi trên đó nên cả hai đã cố theo sau xe Max đến nơi này”
William tiến lại gần hơn và rồi anh đặt tay lên đôi gò má đang ửng đỏ của mình.
“Ngọa Lan, nếu việc anh đến đây làm em không vui thì anh sẽ không nán lại đây lâu hơn nữa. Anh... anh thực sự nhớ em phát điên lên được.”
Một cảm giác dỗi hờn thoáng vụt qua, mình đẩy William ra xa.
“Anh là kẻ tồi tệ mà. Anh đến đây làm gì cơ chứ? Anh chỉ đến như cơn gió thoảng rồi chợt đi, còn em anh có bao giờ hiểu được cảm giác của người ở lại? Anh đi đi, về với vị hôn thê của anh đi, mặc kệ em, thời gian sẽ xóa mờ tất cả”
“Ngọa Lan...”, William đột ngột kéo mình lại sát cơ thể anh, anh ôm mình thật chặt và hôn lên mái tóc mình như ngày trước vẫn thường như thế. Tựa vào anh, mình nghe hơi ấm thân quen của ngày nào và nhịp đập thổn thức của đôi tim yêu nồng cháy. Hai kẻ khổ đau vì tình đứng lặng giữa trời tuyết rơi lất phất, xa xa từng đôi chim nước quấn quít nhau trên những tảng băng lởm chởm trên mặt sông Elbe.
***
“Đây là phòng của em ở nhà nghỉ Loschwitz này. Anh không phiền vì không gian hơi hẹp chứ”,mình đưa tay giới thiệu căn phòng nhỏ với William khi vừa chốt cánh cửa gỗ sau lưng.
“Thật ấm cúng. Đối với anh ở đâu có em thì nơi đó là thiên đường rồi”
William cởi áo khoác cho mình.
“Anh chải tóc cho em nhé. Đã lâu rồi anh không được ngắm mái tóc đen dài buông xõa của em”
Mình gật đầu đồng ý và không quên tặng anh một nụ hôn lên má.
“William này, anh và Veronica thế nào rồi? Em luôn có cảm giác bất an khi chúng ta có những giây phút riêng tư thế này”
William dừng tay khi vừa xõa mái tóc được quấn chặt của mình, anh ngồi xuống bên mép giường và thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm hướng về phía cửa sổ.
“Từ khi trở về Mỹ anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Dù đã cố gắng nhưng những buổi hẹn hò giữa anh và Veronica chỉ làm cô ấy thất vọng. Cách đây hai tháng, cô ấy đã quyết định theo một dự án dài ngày ở Hawaii. Nguyên nhân chính là vì cô ấy muốn cả hai có thời gian nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Bao nhiêu lần anh đã định thừa nhận tình yêu của mình chỉ dành cho riêng em nhưng như vậy khác nào đẩy Veronica xuống vực”
“Chị ấy rất yêu anh phải không?”
“Đối với cô ấy anh là cả một gia đình”
“Nhưng cứ như thế này thì hóa ra anh đang lừa dối tình cảm với chị ấy, như vậy thì thật là tàn nhẫn”
“Ngọa Lan, lần này về Mỹ anh sẽ thú nhận tất cả. Veronica sẽ đau nhưng chỉ là một lần còn hơn cô ấy phải thất vọng cả cuộc đời”
“Mọi việc chỉ đơn giản thế sao?”
William nắm lấy tay mình, ánh nhìn sâu thẳm của anh như xua tan mọi ngờ vực
“Hãy tin anh, Ngọa Lan. Anh sẽ sớm quay lại. Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ được ở cạnh nhau”
“Nhưng nếu mọi việc không diễn ra như mong đợi?”
“Anh luôn tin rằng tình yêu của chúng ta sẽ làm nên những điều kì diệu. Anh không muốn phải xa em thêm nữa”
William đặt tay lên mái tóc mình, cả hai đắm chìm trong nụ hôn say đắm, nồng nàn và sự khát khao nhục dục như bùng cháy khi hai thân thể cuộn vào nhau. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim rộn ràng, có phải hạnh phúc là đây sau bao tháng ngày cảm xúc bị kìm nén.
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Chương IX 
Đoạn kết cho tình đầu 
T
uyết đã rơi dày khắp mọi ngả đường. Mặc cho cái lạnh, người ta vẫn đi mua sắm nườm nượp ở các khu chợ giáng sinh. Quảng trường Alexander và Potsdam rực rỡ ánh đèn và không khí lễ hội đang tràn ngập. Max cũng không quên tậu về biệt thự của anh ấy một cây thông quá khổ đến nỗi Nicole phải mất vài ngày để trang hoàng cho đẹp mắt. Max và Nicole đã quấn quít nhau trở lại. Có vẻ như những nỗ lực hàn gắn của mình đã có kết quả tích cực. Hai anh chị ấy còn mời mình đến tiệc mừng đêm giáng sinh tổ chức tại nhà Max. Căn hộ của mình vẫn như mọi ngày, thậm chí còn bừa bộn hơn bình thường vì đống sách vở và tài liệu. Cả mấy tuần lễ nay mình phải chạy nước rút vời dự án của thầy Hartlaub vì ngay sau lễ giáng sinh là buổi báo cáo chính thức của ông trước hội đồng trường và các doanh nghiệp FDI của Đức vào khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mình sụt mất vài cân vì ăn uống qua loa. Ngày hôm qua mới nhìn thấy mình Max đã thốt lên:
“Chúa ơi! Sao trông em gầy thế này”
“Không sao đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với giáo sư Hartlaub thì em lại lên cân thôi mà”
Max nhìn mình chỉ biết thở dài và quả thật mình cũng chẳng thể giấu anh ấy được điều gì.
“Anh biết em đang chờ tin tức từ William nhưng nếu cậu ấy không thể thực hiện lời hứa thì em sẽ ra sao? Anh hy vọng em luôn vững vàng dù chuyện dù xảy ra” “Cảm ơn Max. Hy vọng đây là lần cuối cùng em phải khổ sở thế này”
***
Tiệc giáng sinh nhà Max sôi động như một vũ hội. Nhiệt tình của anh và sự khéo léo của Nicole được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Nhìn cả hai hạnh phúc ngập tràn mình thấy vui khôn siết. Thế nhưng giờ phút này đây lòng mình lại trĩu nặng. Có lẽ chỉ có mình mới thấu hiểu sự chờ đợi khó nhọc như thế nào. Giáng sinh đến rồi nhưng chẳng có tin gì từ William, anh ấy không quay lại, anh ấy không thể thực hiện những gì đã hứa...!!!
***
Hội trường diễn ra hội thảo chật kín người. Ngồi hàng ghế danh dự là ba diễn giả chính của chương trình: giáo sư Hartlaub trình bày phần Một “Tổng quan các nền kinh tế Khu vực Châu Á Thái Bình Dương(APAC)”, ông Harald Zix - Giáo đốc Điều Hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ tập đoàn Adidas với phần “Lợi thế cạnh tranh của Đức khi tham gia vào thị trường khu vực APAC” và phần cuối cùng “Những thị trường mới nổi trong khối APAC và tiềm năng hợp tác, đầu tư” được trình bày bởi Max, anh được mời với tư cách đại diện cho tập đoàn tài chính Allianz. Sự xuất hiện của Max làm mình vô cùng phấn chấn vì mình “bị” giáo sư Hartlaub cắt cử đảm nhiệm vai trò MC cho chương trình, ban đầu mình phản đối kịch liệt vì gần như kiệt sức với việc hoàn tất báo cáo gửi cho thầy. Vả lại mình e ngại các bạn trong nhóm sinh viên cộng sự: Najay từ Ấn Độ, anh chàng người Nhật Harada và cô bạn Trung Quốc Lệ Hoa sẽ nghi kị vì giáo sư Hartlaub quá ưu ái với mình. Thế nhưng thầy Hartlaub đã đưa ra ba lí do khiến mình khó mà chối từ: thứ nhất khả năng ngôn ngữ của mình linh hoạt hơn các bạn ấy, thứ hai bài viết của mình quá tốt làm cho thầy vô cùng hài lòng và cuối cùng là vì vóc dáng của mình phù hợp với vai trò này.
Mình mặc chiếc áo dài đen trắng mà mẹ đã chuẩn bị cho mình trước khi sang Đức. Nicole cũng đến tham dự. Mình đã trò chuyện với chị ấy trước khi hội thảo bắt đầu. Trông chị rạng rỡ hơn bao giờ hết, “Chị đến cùng Max và nghe nói em sẽ là MC của chương trình. Chúc em thành công, hôm nay em đẹp lắm. Chị rất thích áo dài Việt Nam”
Lời động viên của Nicole giúp mình hoàn thành khá tốt nhiệm vụ trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn. Max là người kết thúc chương trình với phần trình bày mạch lạc và phong cách thoải mái, chuyên nghiệp và có phần hài hước. Anh là người có nhiều trải nghiệm nên không quá rập khuôn trong phần trình bày. Các case study được được anh mổ xẻ sắc sảo làm khán phòng nhộn nhịp hẳn lên với những tràng pháo tay rộn rã. Anh nói về Đông Dương với vẻ thích thú và tâm huyết.
“Quý vị có biết Đông Dương cũng là một trong những khu vực mới nổi mà tôi muốn đề cập đến. Tiêu biểu ở đây là Việt Nam. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Thực tế cho thấy khá nhiều doanh nghiệp lớn của Đức đã và đang chinh phục được thị trường này như Adidas, Bosch, Nivea, Deutschbank... Allianz của chúng tôi chưa có mặt ở đây nhưng có thể trong tương lai không xa. Nhân lực ở Việt Nam đang ngày càng được nâng cao về trình độ, cộng thêm truyền thống cần cù, chịu khó học hỏi của lực lượng lao động là yếu tố đáng lưu tâm cho các doanh nghiệp Đức muốn vào thị trường này. Các vị có thể nhìn Ngọa Lan, cô MC của chương trình hôm nay để thấy được hình ảnh lớp trẻ năng động của quốc gia này...”, hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía mình khi Max dành cho mình những lời “có cánh”, hơi ngại ngùng nhưng mình cố cười thật tươi thay lời cảm ơn đến tất cả. Những tiếng xì xầm, những cái gật đầu và những nụ cười thân thiện từ khán phòng làm cho không khí hội thảo trở nên thoải mái và bớt vẻ trịnh trọng theo kiểu vốn có của người Đức. Và rồi Max tiếp tục phần trình bày với những thách thức và khó khăn các doanh nghiệp Đức gặp phải khi vào thị trường các nước Châu Á tuy không khó tính nhưng những lỗ hổng trong am hiểu về yếu tố văn hóa có thể khiến các doanh nghiệp phải “cuốn gói” về nước sau một thời gian đổ rất nhiều tiền của vào đây...
***
Sau phần giao lưu networking thân mật, mọi người lần lượt rời khỏi khán phòng. Chỉ còn thầy Hartlaub, Max mình còn nán lại. Giáo sư rất vui vì sự thành công của hội thảo và sự phản hồi rất tích cực về phía các doanh nghiệp vì chất lượng của chương trình. Ông nhìn mình trìu mến hơn bao giờ hết “Cảm ơn em vì đã cố gắng. Sau hôm nay hãy thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu nhé. Em đã vất vả vì chương trình rồi”
“Không có chi thưa giáo sư, em phải cảm ơn vì thầy đã cho em cơ hội này chứ”, mình cố gắng đáp lại với vẻ vui tươi mặc dù đang có cảm giác không được khỏe, có lẽ mình nên về nhà càng sớm càng tốt. Mình cần phải nghỉ ngơi, cơ thể đang yếu dần đi.
“Ngọa Lan, anh có hai món quà dành cho em”, Max nói với vẻ mặt hớn hở “Em nhìn đi ai đến thăm em kìa” Max đưa tay ra phía cửa hội trường, Nicole đang đưa giáo sư Messner tiến lại gần.
“Ôi chú Messner. Là chú sao?”, không nén được niềm vui mình chạy lại ôm ông thật chặt, Messner cũng hết sức vui mừng “Con gái, ta rất nóng lòng được nhìn thấy con”
Đôi chân mình trở nên run rẩy, cơ thể đang đình công thật sự, mắt mình lờ mờ không còn nhìn rõ mặt người.
Ngọa Lan, em sao thế? Sao mặt em tái đi thế này” Max đỡ lấy mình khi thấy có vẻ như mình không còn đứng vững thêm nữa.
“Em xem, anh còn một bất ngờ khác dành cho em mà”
“Max,anh đưa em về nhà nhé. Em... em...”, đôi mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng, khoảng không trước mắt mình tối xầm lại.
Một bàn tay đặt lên mái tóc mình, một cảm giác lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc.
“Ngọa Lan. Em tỉnh lại đi, William đây, anh đã trở lại...” “William... anh... anh...”, không thể nói thêm lời nào, mình ngất đi trong cảm giác hạnh phúc trào dâng.
***
Mình tỉnh dậy khi cảm nhận được luồng ánh sáng lan tỏa trong không gian, William đứng bên cạnh, anh nở nụ cười thật tươi và mừng rỡ như một đứa trẻ.
“Em tỉnh rồi, sao em lại mơ một giấc mơ dài thế chứ. Anh đã rất lo lắng”
“Em đang ở đâu vậy, William?”, giọng mình vẫn rất yếu ớt.
[image: a9]
“Em không nhớ chuyện gì xảy ra à? Đây là bệnh viện, bác sĩ nói em bị kiệt sức và căng thẳng quá mức”
“Sao anh lại ở đây? Anh trở lại thật sự chứ?”
“Ngọa Lan, anh không rời xa em nữa đâu, không bao giờ...”
“Thế mọi chuyện ở Mỹ như thế nào?”
“Tất cả đã ổn rồi em à. Anh đã rất lo lắng vì không biết phản ứng của Veronica thế nào nhưng cô ấy đã chấp nhận hủy hôn vì cô ấy đang có một tình yêu mới ở Hawaii. Cô ấy rất hạnh phúc và mong chúng ta cũng như vậy”
“Thật chứ? Nhưng tại sao anh lại để em chờ đợi như thế chứ? Anh có biết em đau khổ thế nào trong đêm giáng sinh không?”, mình trách móc với giọng nũng nịu.
“Anh thực sự xin lỗi. Chuyến bay bị dời lại vì tuyết đóng băng quá dày. Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nên đã không gọi... Anh thật đáng trách đã làm em phải chịu đựng nhiều như thế”, nói đoạn, William vuốt mái tóc mình và hôn lên vầng tráng “Ngọa Lan, anh rất yêu em và mãi mãi sẽ như vậy. Kì nghỉ hè chúng ta về Việt Nam thăm gia đình em nhé. Anh muốn làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời”
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má, cuối cùng thì mình cũng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Kí ức của ngày hôm qua vẫn còn đó nhưng mình đang tràn ngập trong niềm vui của ngày hôm nay và chờ đón sự tươi sáng của ngày mai.



Lời nhận xét 
T
ác phẩm bố cục chặt chẽ, nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị, phần đối đáp của các nhân vật viết rất khéo, không rườm rà, văn vẻ như những cuốn truyện ngắn tôi từng đọc nhưng văn phong vẫn rất hay.
• Ms. Nguyễn Lê Tố Loan - Én Bạc chương trình
Người Dẫn Chương Trình truyền hình 2011
Đầu tiên tôi xin cám ơn Ngọa Lan đã giúp tôi gợi lại những ký ức bên dòng sông - bãi biển thân thương, nơi những người con đất Phú như tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy tươi đẹp và mộng mơ.
"Ngày hôm qua" không được tạo nên bởi lời văn bóng bảy, trau chuốt nhưng sâu sắc với hình ảnh của người con gái Việt Nam hiện đại, đầy nghị lực vươn lên để chinh phục chính bản thân mình. Dám nghĩ, dám làm, dám phấn đấu hy sinh để đạt được hạnh phúc cho bản thân và cho người mình yêu thương là những gì tôi rút ra được từ lần đọc đầu tiên.
• Mr. Nguyễn Chí Trung - Nguyên trưởng ban liên lạc đồng hương sinh viên Phú Yên tại TPHCM
Tôi rất thích đọc “Ngày hôm qua” vì giọng văn nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc và lôi cuốn. Cách sắp xếp tạo xung đột giữa những người đang yêu với những cảm xúc chồng chéo lên nhau làm cho người đọc nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra kế tiếp. Đây là một tác phẩm đáng để xem và rất phù hợp trong những người sắp, đang và đã yêu tìm đọc. Qua tác phẩm này, chúng ta có thể hiểu thêm về sức mạnh của Tình yêu: Khi đã yêu thì dù có xa cách về không gian và thời gian, thì tình yêu hai người dành cho nhau vẫn không hề thay đổi...
• Mr. Trương Tuấn Anh, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Doanh Nhân Trẻ Thế Giới(JCI Vietnam)
"Một tác giả trẻ tuyệt vời, một cây bút tài năng. Tôi thực sự yêu thích cách cô ấy chơi đùa với các con chữ. Tôi thực sự hứng khởi khi đọc tác phẩm này. Hy vọng sẽ còn đọc thêm nhiều tác phẩm nữa từ Ngọa Lan"
• Mr. Henri Wasnick - Nghệ sĩ ghita, ban nhạc Tsunami, Đức
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